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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 Đệ nhất Có lòng tịnh tín bất động - 
Kinh NAM CƯ SĨ- Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ- 7ăng L5 

I. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

3. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

4. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 


s5. Trong các vị đệ tử... bồ thí các món ăn thượng vị, 


tối thắng là Mahànàma Sakka. 


6. Trong các vị đệ tử... bồ thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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7. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøàta. 


8. Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tôi 


thắng là Sùra Ambattha. 


9. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


10.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


ø1a chủ Nakulapità. 
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2 Nếu muốn, có thể tự tuyên bố - Kinh 
SỢ HÃI VÀ HẠN THÙ - Tăng IV, 487 


SƠ HÃI VÀ HẬN THÙ - 7ăng IV, 487 


1. Bấy giờ có gia chủ Anàthapindika đi đến Thế 
Tôn, ... Thê Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang 
ngôi xuông một bên. 


2. - Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử làm cho 
lăng dịu năm sợ hãi hận thù, thành tựu bốn chi phần 
Dự lưu, khéo thấy, khéo thê nhập Thánh lý với trí 
tuệ; nếu vị ây muôn, có thê tự trả lời với mình răng: 

"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; 

ta đã đoạn tận ngạ quỷ; Ta đã đoạn tận các cõi đữ, 
ác thú, đọa xứ; ta đã chứng Dự lưu, KH côn bị 
đọa lạc, quyết chắc cứu cảnh được giác ngộ. " 


3. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được làm cho 
lăng dịu? 


Này Ga chủ, sát sanh, 
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4. Này Gia chủ, lây của không cho... tà hạnh trong 
các dục... nói láo... đắm say trong rượu men, rượu 
nấu; do duyên đắm say trong rượu men, rượu nấu, 
tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi 
hận thủ trong tương lai, khiến cảm thọ khô ưu về tâm. 
Người từ bỏ không đắm Say trong rượu men, rượu 
nấu, không tạo ra sợ hãi thù hận ngay trong hiện tại, 
không tạo ra sợ hãi hận thủ trong tương lai, không 
khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Với người từ bỏ đắm 
Say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù này 
được lắng dịu. 


Năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu. 
5. Thế nào là thành tựu bốn Dự lưu phần? 
- Ở đây, này Gia chủ: 


1. Vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối 
với đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian giải, Vô thượng sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế tôn. 

2. Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 
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hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiều". 

3. Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Ứng lý hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám 

chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảng lễ, 
đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở 
đời. ' 

4. Vị ây thành tựu với những giới được các bậc 
Thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị bể 
vụn, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm 
đưa đến giải thoát, được bậc trí tán thán, không 
bị chấp trước, đưa đến Thiên định. 


Đây là thành tựu bốn chi phân Dự lưu này. 


6. Thế nào Thánh chánh lý được khéo thấy, khéo 
thê nhập vớt trí tuệ? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử quán sát như 
sau: "Do cái này có, cái kia có. Do cái này sanh, cái 
kia sanh. Do cái này không có, cái kia không có. Do 
cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do duyên vô minh, 
có các hành. Do duyên các hành có thức. Do duyên 
thức có danh sắc. Do duyên danh sắc có sáu nhập. 
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Do duyên sáu nhập có xúc. Do duyên xúc có thọ. Do 
duyên thọ có ái. Do duyên ái có thủ. Do duyên thủ 
có hữu. Do duyên hữu có sanh. Do duyên sanh có già 
chết, sầu, bi, khô, ưu não. Như vậy, là sự tập khởi 
của toàn bộ khổ uân này. 


Do vô mỉnh diệt không có dư tàn, nên các hành diệt. 
Do các hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh 
sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu 
nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do 
thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ 
diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già chết sầu bi khô ưu não diệt. Như vậy là 
toàn bộ khổ uân này diệt. 


Này Gia chủ, khi nào với vị Thánh đệ tử, năm sợ hãi 
hận thù này được lắng dịu, bốn Dự lưu phân này 
được thành tựu, và Thánh lý này được khéo thấy và 
khéo thể nhập với trí tuệ, thời nêu muốn, vị ấy có thê 
tự mình trả lời về mình rằng: 7q đã đoạn tận địa 
ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; ta đã đoạn tận ngạ 
quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thu, đọa xứ; ta đã 
chứng được Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết 
chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ. " 
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3 _ Chỉ có món ăn thô tệ - Kinh VELÀMA 
— Tăng IV, 124 


VELÀMA - 7ðng IV, 124 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindka Rồi Tôn giả 
Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
gia chủ Anàthapindika đang ngôi xuống một bên: 


- Này Gia chủ, Ông có bồ thí trong gia đình của Ông 
không ? 


2.- Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu: 


-_ Bồ thí không cẩn thận, 
-_ Bồ thí không có chú tâm, 
-_ Bồ thí không tự tay mình, 
-_ Bồ thí những vật quăng đi, 
-_ Bồ thí không có nghĩ đến tương lai; 
Chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời: 
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Tâm không thiên về thưởng thức các món ăn 
thù diệu, 

Tâm không thiên về thưởng thức y áo, 

Tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù 
điệu, 

Tâm không thiên về thưởng thức năm dục công 
đức thù diệu. 

Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ không có khéo nghe, họ 
không có lóng tai, họ không có an trú tâm hiểu 
biết. Vì sao? Này Gia chủ, như vậy là quả đị 
thục của các nghiệp làm không có cần thận. 


3. Này Gia chủ, dâu có bố thí các món thô hay tế, 


Bồ thí có cần thận, 

Bồ thí có chú tâm, 

Bồ thí tự tay mình, 

Bồ thí những vật không quăng bỏ đi, 
Bồ thí có nghĩ đến tương lai; 
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Tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, 
Tâm thiên vê thưởng thức y áo thù diệu, 
Tâm thiên vê thưởng thức các cô xe thù diệu, 
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Tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức 
thù diệu. 

Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ có khéo nghe, họ có lóng 
tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này Gia 
chủ, như vậy là quá đi thục của việc làm có 
cần thân. 


4. Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên 
là Velàma. VỊ ây bô thí rộng lớn như sau: 


1. 


sn 


Ÿ. 


NAM CƯ SĨ 


Vị ấy bồ thí 84.000 bát bằng vàng đựng đây 
bạc. 

Vị ấy bồ thí 84.000 bát bằng bạc đựng đây 
vàng. 

Vị ấy bó thí 84.000 bát bằng động đựng đây 
châu báu. 


. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đô trang sức 


bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao 
trùm với những lưới bằng chỉ vàng và 84.000 
cô xe, được trải da sư tử, được trải với da CỌDP, 
được trải với da báo, được trải với mêm màu 
vàng, với những trang sức bằng vàng, với các 
ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới 
bằng chỉ vàng. 
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5. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa, cột bằng những 
sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc. 

6ó. Vị ấy bô thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với 
những bông tai bằng châu báu. 

7. Vị ấy bồ thí 84.000 giường năm trải nệm bằng 
len thêu bông, nệm bằng da con sơn đương gọi 
là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có 
đâu gối chân màu đỏ hai phía. 

$. Vị ấy bồ thí 84.000 thước vải, bằng vài gai mịn 
màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng 
vải bông mịn màng nhất. 

9. Và ai có thể nói về các đô ăn, đồ uống, loại 
cứng, loại mêm, các loại đô ăn nếm và các loại 
nước đường. "Chúng tôi nghĩ chúng chảy nhự 
dòng sông ”. 


5. Có thê, này Gia chủ, Ông nghĩ: "Có thể Bà-la-môn 
Velàma là một người nào khác, vị đã bô thí một cách 
rộng lớn như vậy". Này Gia chủ, chớ có nghĩ nhự 
vậy. 


Nhưng này Gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không 
có một ai xứng đáng đê nhận bô thí. Không có một 
at làm cho thanh tịnh bô thí áy. 
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Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 


lớn, nhưng nếu có ai bố thí cho một người chánh 
kiên, bô thí này lớn hơn quả lớn kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn và có ai bồ fhí cho 100 người chánh kiến, và có 
ai bố thí cho một vị Nhất lai, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí rộng 
lớn, và có aI Đó fhí cho 100 người Nhát lai, và có ai 
bỏ thí cho một vị Bát lai, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 
lớn, và có aI bồ fhí cho 100 vị Bát lại, và có ai bồ thí 
cho một vị A-la-hán, bó thí này quả lớn hơn bồ thí 
kia. 


Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn hơn, và có a1 Đồ fhí cho một vị Đóc Giác Phát, 
bồ thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác 
Phật, có ai bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 
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Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn, và có aI Đố fhí cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phát là vị thượng thú... 


. Và CÓ ai xây dựng một tỉnh xá cho chúng Tăng 
trong bôn phương... 


. Và CÓ aI VỚI fâm tịnh tín qui y Phát, Pháp và 
TH... 


. và có ai với tâm fịnh tín chấp nhận học pháp, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say 
ỢM men, rượu nấu... 


. và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi 
khoảnh khác vat sữa bò, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí ka. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, nhưng nếu có ai bố thí một vị đầy đủ chánh 
kiến... ... và có ai bố thí một vị Bắt lai... và có ai bố 
thí ti vị Bắt lai... và có ai bố thí một vị A-la-hán... 
và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố thí một 
vị Độc giác Phật, và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... và có ai bố thí chúng Tỷ- 
kheo với đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây 
dựng một tỉnh xá cho chúng Tăng trong bốn 
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phương... và có a1 với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp 
và chúng Tăng... và có a1 tâm tịnh tín châp nhận học 
pháp, từ bỏ sát sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu 
nâu... 


... Và CÓ ai dâu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa 
bò, tu tập từ tâm... 


... và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón 


tay, tu tập trởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 
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4 Dạ xoa khích lệ đến đảnh lễ Thế Tôn - 
Kinh Sudatta — Tương I, 465 


Sudatta — Tương I, 465 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
rừng SIìta. 


2) Lúc bấy giờ cư sĩ Anàthapindika (Cấp Cô Độc) đã 
đên RàJagaha đê làm một vài công việc. 


3) Cư sĩ Anàthapindika được nghe đức Phật đã ra đời 


và muôn đên yêt kiên Thê Tôn. 


4) Rồi cư sĩ Anàthapindika suy nghĩ: "Nay không 
phải thời để yết kiến Thế Tôn. Ngày mai mới phải 
thời ta đến yết kiến Thế Tôn". Như vậy với ý nghĩ đi 
yết kiến đức Phật, ông Anàthapindika năm ngủ. 
Trong đêm, ông ấy thức dậy ba lần, tưởng rằng trời 
đã sáng. 


5) Rồi cư sĩ Anàthapindika đi đến cửa Sìvatthika 
(nghĩa địa), và có những phi nhân mở cửa. 


6) Và khi ông ra khỏi thành phó, ánh sáng biến mất 
và bóng tôi hiện ra. Ong sợ hãi, hoảng hôt, lông tóc 
dựng ngược và muôn đi trở vê. 
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7) Rồi Dạ-xoa Sìvaka ấn hình, lên tiếng như sau: 


Trăm voi và trăm ngựa, 
Trăm xe do ngựa kéo, 

Cả trăm ngàn thiếu nữ, 
Được trang sức bông tai, 
Không bằng phần mười sáu, 
Một bước đi tới này. 

Cư sĩ, hãy tiến tới! 

Cư sĩ, hãy tiến tới! 

Tiến tới, tốt đẹp hơn, 

Chớ có lui, thối bước! 


8) Rôi với Anàthapindika, tôi tăm biến mắt, ánh sáng 
hiện ra. Và sợ hãi, hốt hoảng, lông tóc dựng ngược 
đã khởi lên được dịu hắn xuống. 


9) Lần thứ hai... (như trên)... 


10) Lần thứ ba, với Anàthapindika, ánh sáng biến 
mất, bóng tối hiện ra. Và sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc 
dựng ngược khởi lên. Và Anàthapindika muốn trở 
lui. Lần thứ ba, Dạ-xoa Sìvaka ẳn hình lên tiếng như 
Sau: 


Trăm voi và trăm ngựa, 
Trăm xe do ngựa kéo, 
Cả trăm ngàn thiêu nữ, 
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Được trang sức bông tai, 


Cư sĩ, hãy tiền tới! 
Cư sĩ, hãy tiến tới! 
Tiến tới, tốt đẹp hơn, 

Chớ có lui, thối bước! 


11) Rồi với Anàthapindika, bóng tối biến mất, ánh 
sáng hiện ra và sợ hãi, hoảng hôt, lông tóc dựng 
ngược đã khởi lên được dịu bớt. 


12) Rồi Anảthapindika đi đến rừng Sìta, đi đến Thế 
Tôn. 


13) Lúc bấy giờ Thế Tôn thức dậy vào lúc đêm vừa 
mãn và đang đi kinh hành ngoài trời. 


14) Thế Tôn thấy Anàthapindika từ xa đi đến, khi 
thây vậy, từ chỗ kinh hành đi xuống, và ngồi trên chỗ 
đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn nói với cư sĩ 
AnàthapIndika: 


- Hãy đến đây, Sudatia! 
15) Rồi cư sĩ Anàthapindika nghĩ: "Thế Tôn kêu tên 


ta", rồi cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và bạch Thê 
Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngủ có an lạc chăng? 
(Thế Tôn): 


Bà-la-môn tịch tịnh, 

Luôn luôn sống an lạc, 
Không đèo bồng dục vọng, 
Thanh lương, không sanh ÿ, 
Mọi át trước đoạn diệt, 
Tâm khổ não điêu phục, 
Tịch tịnh, sống an lạc, 

Tám tư đạt hòa bình. 
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5 _ Kinh BÓN NGHIỆP CÔNG ĐỨC - 
Tăng L, 676 


BỒN NGHIỆP CÔNG ĐỨC - 7ăng I, 676 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngôi 
một bên: 


2. - Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời. Thê nào là bôn? 


"Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp ”. 
Đây là pháp thứ nhất, khả lạc ... khó được ở 
đời. 

-_ "Tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng 
tốt được đồn về ta, cùng với bà con, và các bác 
Thây". Đây là pháp thứ hai, khả lạc... khó 
được ở đời. 

- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
mong răng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo 
dải". Đáy là pháp thứ ba, khả lạc... khó được 
ở đời. 

- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
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sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dai, 
mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh 

Cốt Trời, cõi đời này”. Đây là 
pháp thứ tư, khả lạc ... Khó được ở đời. 


Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó tìm được ở đời. 


3. Này Gia chủ, đối với bôn pháp khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời này, có bôn pháp đưa đên 
chứng được những pháp ây. Thê nào là bôn? 


-_ Đây đủ lòng tin, 


4. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ lòng tin? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: VỊ này là bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 


5. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ giới? 
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Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. Này 
Gia chủ, đây gọi là đầy đủ giới. 

. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ bố thí? 

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống ở gia 
đình, tâm không bị câu uê xan tham chi phôi, bô 
thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, 


sẵn sàng để được yêu câu, vui thích san sẻ vật bố 
thí. Này Gia chủ, đây gọi là đây đủ bô thí. 


. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ trí tuệ? 


Này Gia chủ, 


Này Gia chủ, sống với tâm vị sân hận chinh 
phục ... sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh 
phục ... sống với tâm bị trạo hối chinh phục ... 
sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không 
nên làm, không làm việc đáng làm; do làm việc 
không nên làm, không làm việc đáng làm, vị ấy 
rời khỏi danh tiếng và an lạc. 


. Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy: 
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- Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của 
tâm, từ bỏ dục tham uê nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, 
từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm; 

- Sau khi biết được hôn trầm thụy miên là uế 
nhiễm của tâm; 

-_ Sau khi biết được m là uễ nhiễm của tâm; 

-_ Sau khi biết được là uễ nhiễm của tâm, từ 
bỏ nghĩ, uễ nhiễm của tâm; 


Này Gia chủ, 


Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khó được ở đời này, có bôn pháp này đưa đên 
chứng được những pháp ây. 


9. VỊ Thánh đệ tử ẫy, này Ga chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh 
cánh tay, do mô hôi đồ ra, đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp, là người đã làm bốn hành động. Thế nào 
là bốn? 

10. Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 


mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, 
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chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan 
hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công 
được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, siúp 


bạn bè thân hữu được an lạc hoan hý. là người chơn 
chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, đây là trường hợp 


thứ nhất, vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ 
đúng phương xứ. 


11. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do 
sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, tự làm cho mình 
được an toàn, chống lại những tai họa từ lửa đến, từ 
nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự 
thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ 
hai vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


12. Lại nữa, này G1a chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản... 
thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ây, vj áy f6 chức 
năm loại lê hiển cúng: 


-_ Hiến cúng cho bà con, 

- Hiễn cúng cho khách, 

- Hiến cúng cho các vong linh quá khứ, 
-_ Hiễn cúng cho vua, 

-_ Hiến cúng cho chư Thiên. 
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Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ấy đi đến 
được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


13. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... 
thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên 
nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự 
mình, làm lắng dịu tự mình 


thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, 
đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp 
thứ tư vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


14. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp; với tài sản ấy, vị ấy là người đã 
làm được bốn hành động này. 


-_ Nếu tài sản của ai, được tiêu dùng không đúng với 
bốn hành động này, những tài sản này được gọi 
là tài sản đi đến không lợi ích, đi đến không 
thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng 
phương xứ. 

-_ Nếu những tài sản của ai, được tiêu dùng với bốn 
hành động này, những tài sản này được gọi là 
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những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt 
được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


Tài sản ta thọ hưởng, 

Gia nhân được nuôi dưỡng, 
Chính nhở các tài sản, 

Do ta tránh tai họa, 

Ta cúng dường tôi thượng, 
Làm năm loại hiển vật, 
Hộ trì bác trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh, 
Mục đích gì bác trí, 

Trú nhà, cầu tài sản, 

Mục đích ấy Ta đạt, 

Được làm không hồi hán. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau được hoan hỷ, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
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6 Kinh BÓN PHẬN NGƯỜI GIA CHỦ 
— Tăng I, 674 


BỒN PHẬN NGƯỜI GIA CHỦ - 7ăng L, 674 


Rồi gia chủ Anảthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với gia chủ Anảthapindika đang ngồi một 
bên: 

- Thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử 
bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, 
con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi 
Trời. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ- 
kheo: 


VỚI V, 
-_ Hộ trì chúng Tỷ-kheo với 
-_ Hộ trì chúng Tỷ-kheo với 
-_ Hộ trì chúng Tỷ-kheo với 


Thành tựu với bốn pháp này, này Gia chủ, vị Thánh 
đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia 
chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến 
CÕỐI TTỜI. 
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Bác Hiển trí thực hiện, 
Con đường thát xứng đảng, 
Của người làm gia chủ, 

Hộ trì bậc có giới, 

Bác sở hành chơn chánh, 
Hộ trì với y áo, 

Với đồ ăn khát thực, 

Sàng tọa, thuốc trị bệnh, 
Công đực họ tăng trưởng, 
Thường hằng, ngày lần đêm, 
Do làm nghiệp hiển thiện, 
Đi đến cảnh chư Thiên. 
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7 Kinh GIÁO GIỚILCÁPCÔ ĐỘC - 143 
Trung HIL, S§1 


KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC 
(Anathapindikovada suttam) 
— Bài kinh sô 143 — Trung IH, 581 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tính xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ, 
Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Rôi cư sĩ 
Cấp Cô Độc gọi một người: 


- Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và bạch như sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô 
Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả 
Sariputta (Xá-lợi- phất), sau khi đến, nhân danh ta cúi 
đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa 
Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng 
bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
SarIputta và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, 


NAM CƯ SĨ 38 


nêu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mân, đi đên trú xứ 
của cư sĩ Câp Cô Độc". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy bạch 
Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. Xin cúi đâu đảnh lê chân Thê 
Tôn. 


Rồi người ấy đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi 
đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SarIputfa: 


- Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, tốt lành 
thay, nêu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú 
xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputta đắp y, câm y bát, cùng với Tôn giả Ananda 
là thị giả, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc, sau 
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khi đên liên ngôi lên chỗ đã soạn săn. Sau khi ngôi, 
Tôn giả SarIputfa nói với cư sĩ Câp Cô Độc. 


- Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. Sự khổ 
thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia 
tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả 
SarIputfa, ví nhw một người lực sĩ chém đâu (một 
người khác) với một thanh kiểm sắc bén: cũng vậy, 
thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, 
nhự ImỘI người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng 
quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa 
Tôn giả SarIputa, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhân, con không có thê chịu đựng. Những khô thông 
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của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, 
nhự một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế 
cắt ngang bụng với một con dao cất thịt bò sắc bén; 
cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví 
nhự hai người lực sĩ, sau Khi nắm cánh tay của một 
người yêu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên 
một hồ than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả SarIpuftta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những thống khô 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. 


— Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: “Tôi 
sẽ không chấp thú con mắt, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào c0n mắt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 
không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. 
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Do vậy.. không chấp thủ lưỡi... y cứ vảo lưỡi.... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân.. y 
cứ vào thân.. hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ ý... y cứ vào ý.. hãy học tập như vậy. 


Do vậy... không chấp thủ sắc... y cứ vào sắc.. 
hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng.. 
y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy.. không 
chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như 
vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y 
cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư 
sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp". Này Cư sĩ, 
hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ RWffffffffE, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn thức ". Này Cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ ÑÑff... Tôi sẽ không 
chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không châp thủ thiệt thức... 
Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp 
thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức”. 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức 
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y cứ vào nhãn xúc "'. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp 
thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ 
không chấp thủ thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý 
xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc”. Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi 
sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhấn xúc sanh 
khởi. Tôi sẽ không chấp thủ 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh 
khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: ''Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào địa giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ §ƒÏỗï_. Tỏi sẽ không chấp 
thủ .. Tôi sẽ không chấp thủ 
Tôi sẽ không chấp thủ 


Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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Do vậy, này Cư sĩ... "Tôi sẽ không chấp thủ 
sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc ". Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ thọ.. 
Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ 
hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. 


Do vậy.... "Tôi sẽ không chấp thú Hư không 
vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... 
Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ.. Tôi sẽ không 
chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Này 
Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thú [ffffffffffÏ và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào thê giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học 
tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế 
giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới 
khác”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chúp thú những gì 
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tư sút với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các 
pháp (nói trên)". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Khi nghe nói vậy, cư sĩ Câp Cô Độc khóc và 
chảy nước mặt. Rôi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ 
Câp Cô Độc: 


mw. 


— Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho 
các hàng cư sĩ mặc áo trăng. Này Cư sĩ, thuyêt pháp 
như vậy nói cho các hàng xuât gia. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp 
như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với cầu 
uế không nhiều, nêu không được nghe pháp, sẽ bị 
đọa lạc; nhưng họ không thê biết được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau 
khi giảng dạy cho cư sĩ Câp Cô Độc với bài thuyêt 
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giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp 
Cô Độc, sau khi Tôn giả SarIputta và Tôn giả Ananda 
ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung 
liền sanh lên cõi Tusita (Đâu-suất thiên). Rồi Thiên 
tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói 
sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đả-Lâm) với dung sắc 
thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Cấp 
Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhở các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiên giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chán chánh, 
Được thanh tịnh ở đáy. 
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Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tối thắng 
Trong những pháp kể trên. 


Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư 
tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Bậc 
Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi biến mắt tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, 
khi đêm đã gân mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana 
với dung sắc thù thắng đã đi đến Ta, sau khi đến đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử 
ấy nói lên với Ta bài kệ sau đây: 


Rừng Jefavana 
Tốt đẹp phước lành này 
.. (nh trên)... 
Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. 
Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy 
suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đánh lễ 
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thân phía hữu hướng về Ta, rôi biên mât tại chô. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp 
Cô Độc chăng? Bạch Thê Tôn, cư sĩ Câp Cô Độc có 
lòng tịnh tín bât động đôi với Tôn giả Sariputta. 


— Lành thay, lành thay, Ananda! Những gì có 
thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này 
Ananda. Chính Cấp Cô Độc là vị Thiên tử ấy, không 
một aI khác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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8 Kinh KHÔNG NỢ- Tăng L, 682 


KHÔNG NỢ-- Tăng I, 682 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đên, ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với gia 
chủ AnàthapIndika đang ngôi một bên: 


2. - Có bốn loại an lạc này, này Gia chủ, 


. Thế nào là bốn? 


- Lạc sở hữu, 

- Lạc thọ dụng, 

- Lạc không mắc nợ, 
-. Lạc không phạm tội. 


3. Và này Gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? 


Ở đây, này Gia chủ, tài sản của người thiện nam tử, 
thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do 
sức mạnh cánh tay, 
. Vị ây suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay ... thâu hoạch đúng pháp." Nghĩ vậy, 
VỊ ây được lạc, được hỷ. Này Ga chủ, đây gọi là lạc 
sở hữu. 
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4. Và này, thế nào là lạc thọ dụng? 


Ở đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những 
tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy 
được ... thâu hoạch đúng pháp và 

đức. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thọ hưởng những tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn ... thâu hoạch 
đúng pháp vả ta làm các phước đức." Nghĩ vậy vị ấy 
được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc thọ 
dụng. 


5. Và này Gia chủ, thể nào là lạc không mắc nợ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị thiện gia nam tử không có 
mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ rằng: 
"Ta không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiêu." 
Nghĩ vậy, vị ây được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây 
gọi là lạc không mắc nợ. 


6. Và này Gia chủ, thể nào là lạc không phạm tội ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử 


nghĩ răng: "Ta thành tựu thân hành không phạm tội, 
khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội". 
Nghĩ vậy, vị ây được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây 
gọi là lạc không phạm tội. 
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Có bốn loại lạc này, này Ca chủ, người tại gia thọ 
hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy 


thời cơ, khởi lên cho vỊ ây. 


Được lạc không mắc HỢ, 
Nhớ đến lạc sở hữu, 
Người hưởng lạc tài sản, 
Với tuệ, thấy như thị, 

Do thấy, vị ấy biết, 

Sáng suốt cả hai phần, 
Lạc vậy chỉ bằng được, 
Bằng một phần mười sáu, 
Lạc không có phạm IỘI. 
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Sỉ 


9 Kinh NÓC NHỌN 1- Tăng I, 473 
NÓC NHỌN I1 - 7ăng L 473 


Rồi gia chủ Ànathapindika đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; Thế 
Tôn nói với gia chủ Ànathapindika đang ngôi xuống 
một bên: 

> Này Gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời 
thân nghiệp cũng không phòng hó, 
nghiệp cũng không phòng hộ, ý nghiệp cũng 
không phòng hộ. 

* Với ai thân nghiệp không phòng hộ, khẩu 
nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng 
hộ, thời 
khẩu nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, ý 
nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy. 

> Với ai thân nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, 

khẩu nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, ý 
nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân 
khẩu nghiệp bị hủ bại, ý 


nghiệp bị hủ bại. 


> Với ai thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp bị hủ 
bại, ý nghiệp bị hủ bại, thời 
mạng chung không được hiện thiện. 
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Này Gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lợp, 
thời nóc nhọn không được phòng hộ, rui kèo không 
được phòng hộ, vách tường không được phòng hộ; 
nóc nhọn bị đấy ứ, rỉ nước, các rui kèo bị đầy ứ rỉ 
nước, các vách tường bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn bị 
hủ bại, rui kèo bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. Cũng 
vậy, này Gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời 
thần nghiệp cũng không được phòng hộ, khẩu nghiệp 

. ý nghiệp ... sự chết không được hiền thiện, mạng 
chung không được hiên thiện. 


s* Này Gia chủ, khi tâm được phòng hộ, 


> Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp 
được phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời 
thân nghiệ và rủ chả 
khẩu nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy, 
ý nghiệp không đây ứ tham đục và rỉ chảy. 

> Với ai thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy, khẩu nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ 
chảy, ý không nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy, thời thân nghiệp không bị hủ bại, khẩu 
nghiệp không bị hủ bại, ý nghiệp không bị hủ 
bại. 

"° Với ai thân nghiệp không bị hú bại, khẩu 
nghiệp không bị hủ bại, ý nghiệp không bị hủ 
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bại, thời sự chết được hiển thiện, mạng chung 

được hiển thiện. 
Này Gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, 
thời nóc nhọn được phòng hộ, rui kèo được phòng 
hộ, vách tường được phòng hộ; nóc nhọn không đây 
ứ, ri nước, các rui kèo không bị đây Ứ rỉ nước, các 
vách tường không bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn không 
bị hủ bại, rui kèo không bị hủ bại, vách tường không 
bị hủ bại. Cũng vậy, này Gia chủ, khi tâm được 
phòng hộ, thời thần nghiệp cũng được phòng hộ ... 
ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiển 
thiện, mạng chung được hiền thiện. 


NÓC NHỌN 2- 7ăng I, 476 


(Kinh này hoàn toàn giống như kinh trên, chỉ khác 
có một chữ. Chỗ nào kinh trên dùng chữ "không 
phòng hộ", thời ở đây dùng chữ "thất thế, lung lay" 
với những thay đổi cân thiết). 
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10 Kinh SỢ HÃI HẬN THÙ 1 - Tăng IV, 
148 


SƠ HÃI HẬN THÙ I - 7ăng IV, 148 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với gia chủ Anảthapindika đang ngôi xuống 
một bên: 


2. - Này Gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị 
Thánh đệ tử được chỉ tực, thời vị ấy thành tựu được 
bốn Dự lưu phân. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bồ về 
ngã đổi với tự ngã: "Địa ngục đối với ta được đoạn 
tận, loài bàng sanh đổi với ta được đoạn tận, cối ngạ 
qHỷ đối với ta được đoạn tận, cõi dữ, ác thú, đọa xứ 
đổi với ta được đoạn tận. Ta là vị Dự lưu, không còn 
thối đọa, chắc chăn đạt đến Chánh giác”. 


3. Thể nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức ? 


¬ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh, vì 
duyên sát sanh, đưa đến trong hiện tại; sợ hãi 
hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, 
tâm ưu người ấy cảm thọ. Từ bỏ sát sanh, sợ 
hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại, sợ 
hãi hận thù không đưa đến trong tương lai, kể 
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cả không có tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm 
thọ... Đối với vị từ bỏ sát sanh, như vậy sợ hãi 
hán thù được nhiếp phục. 

-_ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không 
cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong 
hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương 
lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... 
Đổi với vị từ bỏ lấy của không cho, như vậy sự 
sợ hãi hán thì được nhiếp phục. 

¬_ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh 
trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các 
dục đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa 
đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu 
người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sống tà 
hạnh trong các dục, như vậy sợ hãi hận thù 
được nhiếp phục. 

¬ Này Gia chủ, sợ hãi hận thà do nói láo, vì 
duyên nói lao đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi 
hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, 
tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ nói 
lão, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 

¬. Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm Say rượu 
men, rượu nấu, vì duyên đắm Sãy PƯỢU Imen, 
rượu nấu đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi hận 
thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm 
ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ đắm say 
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rượu men, rượu nâu, như vậy sợ hãi hán thù 
được nhiêp phục. 
-. Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiêp phục. 


4. Thế nào là bốn Dự lưu phần được đây đủ? 


-_ Ởđây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử, đây đủ lòng 
tin tuyệt đối với đức Phật: "Đây là Thế Tôn, 
bậc Ứng Củng, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn ". 

-_ Vị ấy đây đủ lòng tin tuyệt đổi với Pháp: "Đây 
là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu". 

-_ Vị ấy đây đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng 
Tăng: "Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện 
hạnh; chung Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực 
hạnh; chung Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh 
hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như 
pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng 
Tăng đệ tử này của Thể Tôn, đảng được cung 
kính, đang được tôn trọng, đăng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là vô thượng 
phước điên ở trên đời. 
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- Các vị ấy đây đủ các giới đức được bậc Thánh 
quý mên, Không bị bể vụn, không bị hủy hoại, 
không có tỳ vết, không có vết nhơ, đưa đến tự 
do, được người trí tán thán, không bị nhiễm 
trước, đưa đến Thiên định. 


Bồn Dự lưu phân này được thành tựu. 


SỢ HÃI HẠN THÙ 2 - 151tc4 
(Thế Tôn thuyết lại kinh 26 cho các Tỷ-kheo). 
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II Phá kiến chấp của ngoại đạo - Kinh 
KIÊN - Tăng IV, 491 


KIÊN -— 7ðng IV, 491 


(cư sĩ — cư sĩ Anàthapindika; kiến chấp - phá kiến 
cháp) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, Jetavana, tại khu 
vườn Anàthapindika Bấy giờ có gia chủ 
Anàthapindika, vào buối sáng thật sớm đi ra khỏi 
Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. 


Rồi gia chủ Anàthapindika suy nghĩ: "Nay không 
phải thời để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang Thiền 
tịnh. Cũng không phải thời để yến kiến các vị Tỷ- 
kheo đang tu tập về ý, các Tý-kheo tu tập về ý đang 
Thiền tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo”. Vậy gia chủ AnàthapIndika đi đến khu 
vườn các du sĩ ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội 
họp, đang tụ họp ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vấn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ Anàthapindika từ xa đi đến, khi thấy vậy liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ôn ào, các Tôn giả 
Chớ có làm ôn, các tôn giả. Gia chủ Anàthapindika 
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này đang đến, một đệ tử của Sa-môn Œotama, trong 
những đệ tử của Sa-móôn Œoftama có gia đình mặc áo 
trăng ở Sàvatthi, gia chủ Anàthapindika là một trong 
những vị ấy. Các vị ấy ít ưa ôn ào, được huấn luyện 
trong ít ôn ào, tán thán ít ôn ào. Nếu vị ấy thấy hội 
chúng ít ồn ào, vị ấy có thể nghỉ đến thăm ở đây". 
Rồi các du sĩ ngoại đạo ây giữ im lặng. 


3. Rồi Gia chủ Anàthapinidika đi đến các du sĩ đạo 
ây, sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ây 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với Gia chủ 
Anàthapidika đang ngôi một bên. Các du sĩ ngoại 
đạo ây nói với g1a chủ AnàthapIndika đang ngôi một 
bên: 


- Này Gia chủ, hãy nói lên Sa-môn Gatama có kiến 
gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Thế 
Tôn. 

- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến 
của Sa-môn Gotama. Nhưng Gia chủ, hãy nói các 
Tỷ-kheo có kiên gì? 
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- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của các 
Tỷ-kheo. 


- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến 
của Sa-môn GŒotama, Ga chủ có thể không biết tất 
cả kiến của các Tỷ-kheo. Vậy này Gia chủ, hãy nói 
về kiến của gia Chủ. 


4. Khi được nói vậy, một du sĩ ngoại đạo nói với gia 
chủ Anàthapindika: "Thường còn là thế giới. Kiến 
này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia 
chủ, như vậy là kiến của tôi". Một du sĩ ngoại đạo 
khác nói với gia chủ Anàthapindika: "Vô thường là 
thê giới. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư 
vọng. Như vậy là kiến của tôi." Rồi một du sĩ ngoại 
đạo khác nói với gia chủ Anàthapindika: “Có biên tế 
là thế giới... không có biên tẾ là thế giới... mạng sống 
và thân thê là một... mạng sống và thân thể là khác... 
Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không có 
tồn tại sau khi chết... Như Lai có tồn tại và không có 
tồn tại sau khi chết... Như Lai không có tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. 
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Kiên nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là 
kiên của tôi". 


5. Khi nghe nói vậy, g1a chủ Anàthapindika nói với 
các du sĩ ngoại đạo ây: 


- Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: 
"Thường còn là thế giới. Kiến này là sự thật. Kiến 
nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến 
của tôi". Kiến này của Tôn giả ấy, hoặc nhân tự 
mình tác ý không hợp lý, hay do duyên nghe tiếng 


người khác nói. Kiến ấy như vậy được sanh được 
tác thành (hữu vi) do tâm suy tư, do duyên khởi lên. 


Và cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, 


do duyên khởi lên, cái ây là vô thường; cái øì vÔ 
thường. cái ấy là khổ: cái (khổ) ấy. Tôn øsiả chấ 


Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: "Vô 
thường là thế giới này... có biên tế là thế giới nảy... 
không biên tế là thế giới này... sinh mạng và thân 
thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tôn tại 
sau khi chết... Như Lai không có tồn tại và không 
không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. Kiến 
nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến 
của tôi". Kiến này của Tôn giả ấy, hoặc nhân tự mình 
tác ý không hợp lý, hoặc do duyên nghe tiếng người 
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khác nói. Kiến như vậy được sanh, được tác thành, 
do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái gì được 
sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi 
lên, cái ấy là vô thường: cái gì vô thường, cái ấy là 
khổ; cái (khổ) ấy, Tôn giả chấp trước; cái khổ ấy Tôn 
giả chấp nhận. 


6. Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ây nói với 
gia chủ AnàthapIndika: 


- Này Gña chủ, tât cả kiên của chúng tôi đã được nói 
lên. Này Ga chủ, hãy nói lên kiên của gia chủ là gì? 


- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác 
thành do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy 
là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khô. Cái gì 
khổ, cái ấy là "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. ` 
Tôi có kiến như vậy, thưa các Tôn giả. 

- Này Gia chủ, phảm cái gì được sanh, được tác 
thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy 
là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì 
khổ, cái ấy, này Gia chủ, Gia chủ lại chấp trước, cái 
ấy, này Gia chủ, Gia chủ lại chấp nhận. 
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Như vậy là như thật khéo thấy với chánh trí tuệ. 
Và từ nơi khổ ấy, tôi như thật rõ biết sự xuất ly 
hơn thế nữa. Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại 
đạo ấy ngôi im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ, không nói lên lời. 


7. Rồi gia chủ AnàthapInika, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ây im lặng, hoang mang, thụt val, cúi đầu, 
sững sờ, không nói lên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ 
AnàthapIndika, câu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
ây như thế nào thuật lại tất cả cho Thế Tôn rõ: 


-_ Lành thay, lành thay, này Gia chủ. Như vậy, này 
Gia chủ, những kẻ ngu s1 ây thường cân phải được 
bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp". 


Rồi Thế Tôn với một bài pháp thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ Gia chủ 
Anàthapindika. Rồi Gia chủ Anàthapindika, sau khi 
được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hý, từ chỗ ngồi 
đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rồi ra đi. 
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8. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ AnàthapIndika ra đi 
không bao lâu, bảo các vị Tỷ-kheo: 


- Tý-kheo nào dầu đã được đầy đủ 100 năm an cư 
mùa mưa trong Pháp và Luật này, vị ấy cần phải như 
vậy, thường thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo, với 
sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp, như gia chủ 
Anàhtapindika đã khéo bác bỏ. 
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12 Kinh Ác Giới hay Anàthapindika 1 — 
Tương V. 556 


Ác Giới hay Anàthapindika 1 — Tương V, 556 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Lúc bẫy giờ, gia chủ Anàthapindika đang bị bệnh, 
đau đớn, bị trọng bệnh. 


3) Rồi gia chủ Anàthapindika bảo một người: 


-- Hãy đến, này Bạn. Hãy đi đến Tôn giả Sàriputta; 
sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 
giả Sàripufta và thưa: "Gia chủ Andthapindika, thưa 
Tôn giả, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, củi đầu 
đảnh lễ chân Tôn giả Sàriputta"; và thưa: "Lành 
thay, thưa Tôn giả, nêu Tôn giả Sàriputa đi đến trú 
xứ của gia chủ Anàthapindika vì lòng từ mẫn!" 


-- Thưa vâng, Ga chủ. 

Người ấy, vâng đáp gia chủ Anàthapindika, đi đến 
Tôn giả Sàriputta; sau khi đên, đánh lê Tôn giả 
SàrIputta rôi ngôi xuông một bên. 

4) Ngồi một bên, người ấy thưa với Tôn giả 


SàrIpufta: 
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-- CIa chủ AnàthapIndika, thưa Tôn giả, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả 
Sàriputta, gia chủ thưa: "Lành thay, thưa Tôn giả, 
nêu Tôn giả SàrIputta đi đến trú xứ của gia chủ 


Ị" 


Anàthapindika vì lòng từ mẫn! 
Tôn giả SàrIputfa im lặng nhận lời. 


3) 


ø, đi đến 
trú xứ của gia chủ Anảthapindika; sau khi đến, ngồi 
xuống chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Tôn giả 
SàrIputfa nói với gia chủ AnàthapIndika: 


-- Này Gia chủ, Gia chủ có kham nhân nổi không? 
Gia chủ có chịu đựng nổi không? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 
hiệu giảm thiểu, không có tăng trưởng? 


-- Thưa Tôn giả, con không thể kham nhẫn. Con 
không thê chịu đựng. Kịch liệt là khô thọ nơi con. 
Chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có dẫu 
hiệu chúng tăng trưởng, không giảm thiểu. 


6) -- 
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DSÉTf ty Tn) "Đây là bậc Ủng Cúng, Chánh 


Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thể Tồn". Nêu Gia chủ fự thấy lòng tịnh 
tín bất động của Gia chủ đối với đức Phật, thời lập 
tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 


7) Vì răng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu lòng bát tín đôi với Pháp, nên sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa 


: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết 
thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến đề mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu". Nêu Gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín 
bất động đối với Pháp, thời lập tức các cảm thọ của 
Gia chủ được an tịnh. 


8) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu lòng bất tín đối với chúng Tăng, nên sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. 


- “Diệu hạnh là 
chúng đệ tử của Thê Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử 


NAM CƯ SĨ 68 


của Thể Tôn. Ủng lý hạnh là chúng đệ tử của Thể 
Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. 
Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn 
là đảng cung kính, đảng cúng dường, đảng tôn trọng, 
đáng được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
Nếu Gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín bất động đối 
với chúng Tăng, thời lập tức các cảm thọ của Gia chủ 
được an tịnh. 


9) Vì răng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu ác giới, nên sau khi thán hoại mạng chung, bị 
sanh vào... địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự 
thây các giới được các bậc Thánh ái kính ây, thời lập 
tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 


10) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu tà kiên như vậy, nên sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào... địa ngục. 


Nếu Gia chủ tư mình thấy chánh kiến của Gia chủ. 
thời lập tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 


11-19) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, 
thành tựu tà tư đu... tà ngữ... tà nghiệp... tà mụng... 
tà tỉnh tấn... tà niệm... tà định... tà trí... tà giải thoát 
như vậy, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
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vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự mình thấy chánh tư 
duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... 


chánh tinh tấn... chánh niệm... chánh định... chánh 
rí... chánh giải thoát của Ga chủ, thời lập tức các 
cảm {ho của Gia chủ được an tỉnh. 


20) 


21) Rồi gia chủ Anàthapindika mời Tôn giả Sàriputta 
và Tôn giả Ananda dùng bữa ăn (từ nơi nôi nâu cơm 
của mình). 


22) Sau khi Tôn giả Sàriputta ăn xong, tay đã rời khỏi 
bát, gia chủ Anàthapindika đi đến Tôn giả Sàriputta; 
sau khi đến, lấy một ghê thấp và ngồi xuống một bên. 


23) Tôn giả Sàriputta tán thán gia chủ Anàthapindika 
với những lời kệ này: 


Ai tn (tưởng Như Lai, 
Bái động khéo an lập. 
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Ai có giới thiện lành, 
Được bác Thánh äi kính. 
Ai tin (tưởng chúng Tăng, 
SỞ kiến được chánh trực, 
Người ấy gọi "Không nghèo ”, 
Đời sống không uống phí. 
Do vậy, bác Hiên minh 
Cần tu tập tín giới, 
lhấy rõ dược Chánh pháp, 
Không quên lời Phát dạy. 


24) Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lời hoan hỷ tán 
thân với các lời kệ này, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra 
đ1. 

25) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 


đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 


26) -- Này Ananda, Ông đi đâu để nghỉ trưa ? 

-- Bạch Thế Tôn, gia chủ Anàthapindika đã được 
Tôn giả Sàriputta giáo giới với lời giáo giới như thê 
này, thê này... 

-- Hiền minh, này Ananda, là Sàriputta! Đại tuệ, này 


Ananda, là Sàriputta! Vị ấy có thê chia chẻ bốn Dự 
lưu phần thành mười tướng. 
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Ác Giới hay Anàthapindika 2 — 7ơng V, 561 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Lúc bấy giờ, gia chủ Anảthapindika bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh. 


3-5)... (giỗng như kinh trước, chỉ khác, đây là Tôn 
giả Ananda chứ không phải Tôn giả SàrIputta, và 
Tôn giả Ananda đi chỉ có một mình, cho đến... có 
dấu hiệu tăng trưởng, không có giảm thiểu). 


6) -- Này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu bồn 
pháp nên run sợ, hoảng hót, sợ hãi về cái chết, vê 
đời sau. 


7) Thế nảo là bốn? 


-_ Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phảm phu thành 
. Khi vị ấy tự thây 
lòng bất tín của mình đối với Phật, vị ây run SỢ, 
hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


- Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 
. Khi vị ây 
tự thây lòng bât tín của mình đôi với Pháp; vị 
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ây run sợ, hoảng hôt, sợ hãi về cái chêt, vê đời 
sau. 


Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 
. Khi 
vị ấy tự thấy lòng bất tín của mình đối vỚI 
chúng Tăng; vị ây run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về 
cái chết, về đời sau. 


- Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phảm phu 
thành tựu ác giới. Khi vị ây tự thấy sự thành 
tựu ác giới của mình; vị ây run sợ, hoảng hốt, 
sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


Do thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, kẻ vô văn 
phàm phu run sợ, hoảng hôt, sợ hãi vê cái chêt, về 
đời sau. 


8) Do thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hồi, 
không có sợ hãi về cải chết, về đời sau. 


Thế nào là bốn? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật: "Đây 
là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
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Thế Tôn". Khi tự thấy lòng tịnh tín bất động 
của mình đối với Phật, vị ấy Không run sợ, 
không hoảng hối, không sợ hãi về cái chết, về 
đời sau. 


-_ Lại nữa, này GIa chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 
hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, 

có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu". Khi ứự thấy lòng tịnh tín bắt 
động của mình đổi với Pháp, vị ấy không run 
sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, 
về đời sau. 

-_ Lại nữa, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 
“Diệu hạnh là chung đệ tử của T' hế Tôn. Trực 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 
chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 
Khi tự thấy lòng tịnh tín bất động của mình đổi 
với chúng Tăng, vị ấy không run sợ, không 
hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


NAM CƯ SĨ 74 


-_ Lại nữa, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, 
không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị 
nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiền định. K7¡ / thấy sự thành tựu các 
giới được các bậc Thánh di kính của mình, vị 
ấy không run sợ, không hoảng hối, không sợ 
hãi về cái chết, về đời sau. 


Thành tựu bốn pháp này, nảy Gia chủ, bậc Đa văn 
Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hót, 
không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


"Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thê Tôn"... 
đôi với Pháp... đôi với chúng Tăng... thưa Tôn giả, 
phàm có những học giới hòa kính (sàm1c1) tại gia do 


Thế Tôn thuyết giảng, 


10) -- Lợi đắc thay cho Gia chủ, này Gia chủ! Khéo 
lợi đắc thay cho Gia chủ, này Gia chủ! Gia chủ đã 
tuyên bô vê Dự lưu quả rôi. 
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Hận Thù hay Anàthapindika 3 — Tương V, 564 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn tôi ngôi xuông một bên. 


một bên: 


3) -- Khi nào vị Thánh đệ tứ, này Gia chủ, làm cho 
tịnh chỉ năm sự sợ hãi, hận thù (pancabhaydn)), 
thành tựu bốn Dự lưu phân, và nhờ trí tuệ, Thánh 
lý (nàya) được khéo thấy, được khéo thông đạt, nếu 
vị ấy muốn, sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: 

"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận các loài 
bàng sanh; ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ; ta là bậc Dự 
lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 


—i đó 


ngộ”. 


Thể nào là năm sự sợ hãi, hận thù được tịnh chỉ? 


4) Sự sợ hãi, hận thù, này Gia chủ, ngay trong hiện 
tại khởi lên cho người sát sanh. Do duyên sát sanh, 
sự sợ, hãi, hận thù khởi lên ở đời sau, sự khổ ưu do 
tâm người ấy cảm thọ. 


.. khởi lên cho người lấy của không cho... 
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... KhỞi lên cho người tà hạnh trong các dục... 


... KHỞi lên cho người nói láo... 


Lộ 


khởi lên cho người say đăm rượu men, rượu náu. Do 
duyên say đăm rượu men, rượu náu, sự sợ hãi, hận 


thọ. 


Năm sự sợ hãi, hận thù này được tịnh chỉ. 


5) Với bốn Dự lưu phần nào, vị ấy được thành tựu? 
Ở đây, này Gia chủ, 


- _ Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 


NAM CƯ SĨ J7 


Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được 
chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

VỊ ây thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


Bốn Dự lưu phần này được thành tựu. 


6) Thánh lý nào được vị ấy khéo thấy với trí tuệ, 
khéo thông đạt? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo như lý tác 
ý lý duyên khởi: 


Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cải này sanh 
khởi, cái kia sanh khởi. Do cái này không có mậặi, 
cải kia không có mặt. Do cái này diệt, cải kia diệt. 
Tức là vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sảu xứ 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên di, ái duyên 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên 
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lão tử. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ 
uấn này. 

¬ Do sự l tham, đoạn điệt võ mình không có đự tản, 
nên hành diệt. Do hành diệt, nến thức diệt... nên 
lão tử diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uấn này vậy. 


_ NN.....AWWNNS 


7) Khi nào vị Thánh đệ tử, này Gia chủ, được 
này, được 


thời nêu muốn, vị ây có thê tự 
mình tuyên bỗ về mình như sau: "Ta đã đoạn tận địa 
ngục; ta đã đoạn tận loài bàng sanh; ta đã đoạn tận 
cõi ngạ quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta 
là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ”. 
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13 Đệ nhất Bồ thí - Kinh NAM CƯ SĨ — 
Tăng L, 5S 


NAM CƯ SĨ- Tăng I, 55 

11.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

12.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

13.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

14.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

15.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thắng là Mahànàma Sakka. 

16.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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17.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøàta. 


18.Trong các vị đệ từ... BBBBNBNINNNNHNNE ‹¡ 


thắng là Sùra Ambattha. 


19.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


20.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


ø1a chủ Nakulapità. 
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14 Kinh Mahaka —- Tương IV, 452 


Mahaka — Tương TV, 452 


1) Một thời, một số đông các Tỷ-kheo trưởng lão trú 
tại Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; 
sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


Các Tỷ-kheo trưởng lão 1m lặng nhận lời. 

4-5) (Như đoạn 4,5 của kinh trước). 

6) Rồi gia chủ Citta tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay 
cúng dường các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn 


thượng vị loại cứng và loại mêm. 


7) Các Tỷ-kheo trưởng lão sau khi ấn xong, rời tay 
khỏi bát, từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. Rôi gia chủ 
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Citta, sau khi nói: "Hãy thâu lượm lại các đồ ăn dư 
tàn”, liên đi theo sau lưng các Tỷ-kheo trưởng lão. 


8) Lúc bấy giời, 


9) Lúc bây giờ, Tôn giả Mahaka là vị mới tu nhất 
giữa chúng Tỷ-kheo ây. Rôi Tôn giả Mahaka thưa 
với Tôn giả Thera: 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa Thera, nếu có luồng 
1Ó mát thối, có cơn giông nổi lên, có mưa từng hột 
xuông. 


-- Lành thay, này Hiên giả Mahaka, nêu có luông g1ó 
mát thôi, có cơn giông nôi lên, có mưa từng hột 
xuông. 


10) Rồi 


11) Rồi cư sĩ Citta suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo MỚI 
tu nhât trong chúng Tỷ-kheo này lại có được thân 
thông lực như vậy". 


12) Rồi Tôn giả Mahaka sau khi đến ngôi vườn (tịnh 
xá) liên nói với Tôn giả Thera: 
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-- Bạch Thượng tọa Thera, như vậy là vừa TÔI. 


-- Như vậy là vừa rôi, này Hiên giả Mahaka. Làm 
như vậy là vừa rôi, này Hiên giả Mahaka. Cúng 
dường như vậy là vừa rôi, này Hiên giả Mahaka. 


13) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão đi đến ngôi tịnh xá, 
còn Tôn giả Mahaka đi đên tịnh xá của mình. 


14) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Mahaka; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Mahaka rồi ngồi xuống một 
bên. 


15) Ngồi một bên, gia chủ CItta nói Tôn giả Mahaka: 
-- hành thay, bạch Thượng tọa, nếu Tôn đức Mahaka 
thị hiện cho con thấy thượng nhân pháp thân 
thông. 


-- Vậy này G1a chủ, hãy trải thượng v trong hành lang 
và rải một bó cỏ. 


-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 


Cia chủ Citta vâng đáp Tôn giả Mahaka, cho trải 
thượng y trong hành lang, và rải một bó cỏ. 


16) Rồi Tôn giả Mahaka vảo trong tịnh xá, gài then 
cửa lại, thực hành thân thông lực khiên cho 
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17) Gia chủ Citta đập thượng y, hoảng hốt, lông tóc 
dựng ngược, đứng một bên. 


18) Rồi Tôn giả Mahaka, từ tịnh xá đi ra và nói với 
gia chủ CItta: 


-- Thôi, như vậy là vừa rôi, này Ga chủ. 


-- Thôi, như vậy là vừa rôi, thưa Thượng tọa Mahaka. 
Làm như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. 
Cúng dường như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa 
Mahaka. Bạch Thượng tọa, mong Tôn đức Mahaka 
hãy sống thoải mái ở tại Macchikàsanda. Khả ái là 
rừng Ambàtakal Con sẽ cỗ gắng cúng dường cho 
Tôn giả Mahaka các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 


-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ! 
19) Rồi Tôn giả Mahaka dọn đẹp sàng tọa, cầm v bát, 


đi ra khỏi Macchikàasanda, và như vậy từ biệt 
Macchikàsanda không còn trở lui lại nữa. 
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15 Kinh Tương ưng Tâm — Tương IV, 439 


Tương Ưng Tâm — Tương IV, 439 


(Chương VII) 


Kiết Sử — 7ương IV, 439 


1) Một thời, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão trú ở 
Macchikasanda, tại rừng Ambàtaka. 

2) Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau 
buôi ăn đi khât thực trở vê, ngôi tụ họp tại ngôi nhà 
tròn, và g1ữa những vị này, câu chuyện sau đây được 
khởi lên: 

-- Này chư Hiên, kiết sử hay các pháp bị kiễt sử, các 
pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đông 
nghĩa, chỉ khác ngôn từ? 

3) Ở đây, một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 


-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các 
pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. 


Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 
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-- Này chư Hiển, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; 
những pháp này là đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 


4) Lúc bây giờ, cư sĩ Citta đi đến Migapathaka để 
làm một sô công việc phải làm. 


5) Cư sĩ Citta được nghe có một số đông Tỷ-kheo 
trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, ngồi tụ 
họp tại ngôi nhà tròn, và giữa những vị này, câu 
chuyện sau đây được khởi lên: "Này chư Hiền, kiết 
sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là khác 
nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ khác ngôn 
từ?" Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: "Này chư 
Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp 
này là khác nghĩa, khác ngôn từ". Một số Tỷ-kheo 
trưởng lão trả lời: "Này chư Hiển, kiết sử hay các 
pháp bị kiết sử; những pháp này là đồng nghĩa, chỉ 
khác ngôn từ”. 


6) Rồi cư sĩ Citta đi đến các Tý-kheo trưởng lão â Ấy; 
sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 


7) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


-- Bạch chư Thượng tọa, (chúng con) được nghe có 
một sô đông Ty-kheo trưởng lão, sau buôi ăn đi khât 
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thực trở về, ngôi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa các 
vị nảy, khởi lên câu chuyện sau đây: "Này chư Hiên, 
kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là khác 
nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ khác ngôn 
từ", Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: "Này chư 
Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp 
này đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ". 


-- Có vậy, này Cư sĩ. 


8) -- Bạch chư Thượng tọa, kiết sử hay các pháp bị 
kiết sử; các pháp này là khác nghĩa và cũng khác 
ngôn từ. Bạch chư Thượng tọa, con sẽ nói lên một ví 
dụ cho quý vị. Ở đây, một số người có trí, nhờ ví dụ 
hiểu được ý nghĩa lời nói. 


9) Bạch chư Thượng tọa, ví nhì một con bò đực đen 
và con bò đực trắng được dính lại với nhau bởi một 
sợi dây hay một cái ách. Nếu có người nói: "Con bò 
đực đen là kiết sử cho con bò đực trắng, và con bò 
đực trăng là kiết sử cho con bò đực đen". Nói như 
vậy có phải là nói một cách chơn chảnh không? 


-- lhưưa không, này Cư sĩ. Này Cư sĩ, con bò đực đen 
không phải là kiết sử của con bò đực trắng. Và con 
bò đực trăng cũng không phải là kiết sử của con bò 
đực đen. Do vì chúng bị đính bởi một sợi đây hay bởi 
một cái ách, ở đây chính cái ấy là kiết sử. 


NAM CƯ SĨ 98 


10) -- Cũng vậy, bạch chư Thượng tọa, cøn mắt 
không phải là trói buộc của các sắc; các sắc không 
phải là trói buộc của con mắt. Và ở đây, do duyên cả 
hai khởi lên dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là 
trói buộc. Cái /ør không phải là trói buộc của các 
tiếng... Mũi không phải là trói buộc của các hương... 
Lưỡi không phải là trói buộc của các vị... Thân 
không phải là trói buộc của các xúc... Ý không phải 
là trói buộc của các pháp. Các pháp cũng không phải 
là trói buộc của ý. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên 
dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là trói buộc. 


11) -- Lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi 
ích thay cho Ông, này Cư sĩ! 


Isidattà I — 7zơng IV, 442 


I) Một thời, nhiều Tý-kheo trưởng lão trú ở 
Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau 


khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngôi 
xuông một bên. 
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3) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


-- Bạch chư Thượng tọa, mong răng chư vị trưởng 
lão ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 


Các Tỷ-kheo trưởng lão 1m lặng nhận lời. 


4) Rồi cư sĩ Citta, sau khi biết các Tỷ-kheo trưởng 
lão đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ các 
Tỷ-kheo trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị 
rỒi ra đi. 


5) Các vị Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi đêm ây đã 
mãn, vào buổi sáng đắp y, cảm y bát, đi đến trú xứ 
của cư sĩ Citta; sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn 
sẵn. 


6) Cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi 
đến, đảnh lễ các Tý-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống 
một bên. 


7) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 


-- Thưa Tôn giả Thera, “Giới sai biệt, giới sai biệt” 
(dhàtunànatam) được nói đến như vậy. Bạch 
Thượng tọa, cho đến như thể nào, Thể Tôn nói đến 
giới sai biệt? 
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Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Thera g1ữ 1m lặng. 
) Lần thứ hai, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 

-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sai biệt” 
được nói đên như vậy. Bạch Thượng tọa, cho đên 
như thê nào, Thê Tôn nói đên giới sai biệt? 

Lần thứ hai, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

9) Lần thứ ba, gia chủ Citta thưa với Tôn giả Thera: 
-- Thưa Tôn giả Thera, “Giới sai biệt, giới sai biệt” 
được nói đên như vậy. Bạch Thượng tọa, cho đên 
như thê nào, Thê Tôn nói đên giới sai biệt? 

Lần thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 


10) Lúc bấy giờ, 
nhất trong chúng Tỷ-kheo ây. 


11) Rồi Tôn giả Isidattà thưa với Tôn giả Thera: 


-- Bạch Thượng tọa, con xin trả lời câu hỏi ây của cư 
sĩ Citta. 


-- Này Isidattà, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ 
Citta. 
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12) -- Này Gia chủ, có phải Ông hỏi: "Giới sai biệt, 
giới sai biệt, bạch Thượng tọa Thera, được nói đên 
như vậy. Cho đên như thê nào, bạch Thượng tọa, Thê 
Tôn nói đên về giới sa1 biệt” chăng? 

-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 

-- Này Gia chủ, Thế Tôn nói về giới sai biệt tánh như 
sau: "Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới... Y giới, 
pháp giới, ý thức giới". Cho đên như vậy, này Cư 
sĩ, Thê Tôn nói về giới saI biệt tánh. 


13) Gia chủ Citta, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Tôn 
giả Isidattà nói, tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay cúng 
dường các Tyỷ-kheo trưởng lão với các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm. 


14) Các 1ỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời tay 
khỏi bát, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 
15) Rồi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidattả: 


-- Lành thay, này Hiền giả Isidattà, câu hỏi này đã 
được Ông trả lời. Câu hỏi này không được ta trả lời. 
Này Hiền giả Isidattà, trong dịp khác, nếu câu hỏi 
tương tự khởi lên, Hiền giả hãy trả lời như vậy. 
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Isidattà 2 — 7zơng IV, 446 


1) Một thời, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão trú ở 
Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; 
sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


-- Bạch chư Thượng tọa, mong răng chư vị Trưởng 
lão ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 


Các Tyỷ-kheo trưởng lão 1m lặng nhận lời. 


4) Rồi gia chủ Citta, sau khi biết các Tỷ-kheo trưởng 
lão đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ các 
Tỷ-kheo trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị 
ấy rồi ra đi. 


5) Các Tỷ-kheo trưởng lão Ấy, sau khi đêm ấy đã 
mãn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ 
của gia chủ Cifta; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ 
đã soạn sẵn. 
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6) Rồi gia chủ Citta đi đến Tỷ-kheo trưởng lão; sau 
khi đên, đánh lê các Ty-kheo trưởng lão rôi ngôi 
xuông một bên. 


7) Ngồi một bên, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 


-- Bạch Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này 
khởi lên ở đời: "Thể giới là thường còn, hay thể giới 
là không thường còn? Thể giới là hữu biên, hay thể 
giới là vô biên? Sinh mạng và thân thể là một, hay 
sinh mạng và thán thể là khác? Như Lai có tôn tại 
sau khi chết, hay Như Lai không tôn tại sau khi chết? 
Như Lai có tôn tại và không tốn tại sau khi chết, hay 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết?". Lại có thêm 62 tà kiến này được nói lên trong 
kinh Phạm Wõng. Bạch Thượng tọa, các tà kiến nây 
đo cải øì có mặt, chúng có mặt? Do cải gì không có 
mặt, chúng không có mặt? 


Khi được nói vậy, Tôn giả Thera 1m lặng. 

8) Lần thứ hai, gia chủ Citta... 

09) Lần thứ ba, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 

-- Bạch Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này 


khởi lên ở đời: "Thể giới là thường còn, hay thể giới 
là võ thường? Thê giới là hữu biên, hay thê giới là 
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vô biên? Sinh mạng và thân thể là một, hay sinh 
mạng và thán thể là khác? Như Lai có tôn tại sau khi 
chết, hay Như Lai không tôn tại sau khi chết? Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết, hay Như 
Lai không tôn tại và không không tốn tại sau khi 
chết?" Lại có thêm 62 tà kiến này được nói lên trong 
kinh Phạm Võng. Bạch Thượng tọa, các tà kiến này 
do cải øì có mặt, chúng có mặt? Do cái gì không có 
mặt, chúng không có mặt? 


Lần thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 


10) Lúc bấy giờ, Tôn giả Isidattà là Tỷ-kheo mới tu 


trong chúng Tỷ-kheo ây. 
11) Rồi Tôn giả Isidattà thưa với Tôn giả Thera: 


-- Bạch Thượng tọa, con xIn trả lời câu hỏi ây của 
gia chủ CItta. 


-- Này Isidattà, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ 
Citta. 


12) -- Này Gia chủ, có phải Ông hỏi như sau: "Bạch 
Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này khởi lên 
ở đời: 'Thế giới là thường còn...' Bạch Thượng tọa, 
các tà kiến này do cái gì có mặt, chúng có mặt? Do 
cải gì không có mặt, chúng không có mặt” chăng? 
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-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 


-- Này Gia chủ, một số (tà) kiến này khởi lên ở đời: 
"Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường? 
Thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên? Sinh 
mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thê 
là khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai 
không tôn tại sau khi chết? Như Lai có tồn tại và 
không tôn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết?" Lại có thêm 
62 tà kiến này được nói lên trong kinh Phạm Võng. 
Này Gia chủ, do có mặt, nên các tà kiến 
này có mặt. Do thân kiên không có mặt, nên chúng 
không có mặt. 


13) -- Bạch Thượng tọa, như thể nào là thân kiến có 
mặt? 


-- Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu không 
được thây các bậc Thánh, không thuần thục pháp các 
bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
được thấy các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 
các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân. Họ quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
sắc... quán thọ như là tự ngã... quán tưởng... quán 
các hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như 
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là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. 


14) -- Và như thể nào, bạch Ti hượng tọa, là thân kiến 
không có mặt? 


-- Ở đây, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử được 
thây các bậc Thánh, thuần phục pháp các bậc Thánh, 
tu tập pháp các bậc Thánh, được thấy các bậc Chân 
nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập 
pháp các bậc Chân nhân. VỊ ấy không quán sốc như 
là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong, 
tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, không quán /ởo... 
tưởng... hành... không quán íhức như tự ngã, hay tự 
ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong thức. 


15) -- Bạch Thượng tọa, Tôn đức (Ayyo) lsidattà từ 
đâu đên? 


-- Này Gia chủ, tôi từ Avanti đến. 
-- Bạch Thượng tọa, tại Ávanti, có một thiện nam tử 


tên lsidatftà, một người bạn xa cách của chúng tôi, 
đã xuất gia tu hành ? 


-- Thưa phải, này G1a chủ. 
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-- Bạch Thượng tọa, hiện nay Tôn giả ấy ở đâu? 
Khi được nói vậy, Tôn giả Isidattà im lặng. 


-- Bạch Thượng tọa, có phải Tôn đức ấy là Isidattà 
chăng? 


-- Thưa phải, này Gia chủ. 


-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ. 

16) Rồi Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời nói của Tôn 
giả Isidattà, tự tay làm thỏa mãn, tự tay cúng dường 
các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn thượng hạng 
loại cứng và loại mêm. 


17) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời 
tay khỏi bát, từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 


18) Rồi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidattà: 


-- Lành thay, này Hiền giả Isidattà, câu hỏi này đã 
được Hiên giả trả lời. Câu hỏi này không được ta trả 
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lời. Này Hiền giả Isidattà, trong dịp khác, nếu câu 
hỏi tương tự khởi lên, Hiện giả hãy trả lời như vậy. 


Mahaka — Tương TV, 452 


1) Một thời, một số đông các Tý-kheo trưởng lão trú 
tại Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; 
sau khi đến, đảnh lễ các Tý-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


Các Tỷ-kheo trưởng lão 1m lặng nhận lời. 


4-5) (Như đoạn 4,5 của kinh trước). 
6) Rồi gia chủ Citta tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay 


cúng dường các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mêm. 
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7) Các Tỷ-kheo trưởng lão sau khi ăn xong, rời tay 
khỏi bát, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi gia chủ 
Citta, sau khi nói: "Hãy thâu lượm lại các đồ ăn dư 
tàn", liền đi theo sau lưng các Tỷ-kheo trưởng lão. 


8) Lúc bấy giời, 


9) Lúc bấy giờ, giả M 
giữa chúng Tyỷ-kheo ây. Rôi Tôn giả Mahaka thưa 
với Tôn giả Thera: 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa Thera, nếu có luồng 
gió mắt thối, có cơn giông nổi lên, có mưa từng hột 
xuông. 


-- Lành thay, này Hiên giả Mahaka, nêu có luông g1ó 
mát thôi, có cơn giông nôi lên, có mưa từng hột 
xuông. 


10) Rồi 


11) Rồi cư sĩ Citta suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo mới 
tu nhât trong chúng Tỷ-kheo này lại có được thân 
thông lực như vậy". 
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12) Rồi Tôn giả Mahaka sau khi đến ngôi vườn (tịnh 
xá) liên nói với Tôn giả Thera: 

-- Bạch Thượng tọa Thera, như vậy là vừa TÔI. 

-- Như vậy là vừa rồi, này Hiền giả Mahaka. Làm 


như vậy là vừa rồi, này Hiển giả Mahaka. Cúng 
dường như vậy là vừa rồi, này Hiển giả Mahaka. 


13) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão đi đến ngôi tịnh xá, 
còn Tôn giả Mahaka đi đên tịnh xá của mình. 


13) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Mahaka; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Mahaka rồi ngồi xuống một 
bên. 


15) Ngồi một bên, gia chủ CItta nói Tôn giả Mahaka: 
-- Lành thay, bạch Thượng tọa, nếu Tôn đức Mahaka 
thị hiện cho con thấy thượng nhân pháp thân 
thông. 


-- Vậy này C1a chủ, hãy trải thượng v trong hành lang 
và rải một bó cỏ. 


-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 


Ca chủ Citta vâng đáp Tôn giả Mahaka, cho trải 
thượng y trong hành lang, và rải một bó cỏ. 
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16) Rồi Tôn giả Mahaka vào trong tịnh xá, gài then 
cửa lại, thực hành thân thông lực khiên cho 


17) Gia chủ Citta đập thượng y, hoảng hốt, lông tóc 
dựng ngược, đứng một bên. 


18) Rồi Tôn giả Mahaka, từ tịnh xá đi ra và nói với 
gia chủ CItta: 


-- Thôi, như vậy là vừa rôi, này Ga chủ. 


-- Thôi, như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. 
Làm như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. 
Cúng dường như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa 
Mahaka. Bạch Thượng tọa, mong Tôn đức Mahaka 
hãy sống thoải mái ở tại Macchikàsanda. Khả ái là 
rừng Ambàtakal Con sẽ cỗ gắng cúng dường cho 
Tôn giả Mahaka các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 


-- Thật là lời nói chí thiện, này G1a chủ! 
19) Rồi Tôn giả Mahaka dọn đẹp sàng tọa, cầm v bát, 


đi ra khỏi Macchikàasanda, và như vậy từ biệt 
Macchikàsanda không còn trở lui lại nữa. 
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Kàmabhù l1 — 7zơng IV, 455 


L) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú ở Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhù; sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù rồi ngồi xuống 
một bên. 


3) Tôn giả Kàmabhù nói với gia chủ Citta đang ngồi 
một bên: 


-- Này Gia chủ, lời này được nói đên: 


Bộ phận được tĩnh thuần, 
Mi trần che mầu trăng, 
Chỉ có một bánh Xe, 
Cỗ xe liên tục chạy. 
Hãy Xem vị đang đến, 
Không vỉ phạm lỗi lâm, 


Chặt đứt được dòng nước, 
Không côn bị trói buộc. 


Này Gia chủ, lời nói văn tắt này, ý nghĩa phải được 
hiểu như thê nào một cách rộng rãi? 


-- Bạch Thượng tọa, có phải lời nói này được Thế 
Tôn nói đên? 
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-- Đúng vậy, này Gia chủ. 


-- Vậy hãy chờ một lát, bạch Thượng tọa, con sẽ nghĩ 
đên ý nghĩa. 


4) Rồi cư sĩ Citta, sau khi im lặng một lát, thưa với 
Tôn giả Kàmabhù: 


- _ "Bộ phận được tỉnh thuần ", bạch Thượng tọa, là 
đồng nghĩa với các giới luật. 

-_ "Mái trần che màu trăng”, bạch Thượng tọa, là 
đồng nghĩa với giải thoát. 

-_ "Một bánh xe”, bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa 
VỚI 

- "Liên tục chạy”, bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa 
VỚI 

- “"Cỗ xe", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với cái 
thân do bốn đại tạo thành này, do cha mẹ sanh ra, 
do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, bị biến hoại, 
bị tiêu mòn, bị tiêu hủy, bị hủy diệt. 

- Tham, bạch Thượng tọa, là một lỗi lầm. Sân là 
một lỗi lầm. S¡ là một lỗi lầm. Đối với Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, chúng được đoạn tận, chặt 
đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, không 
có thể tái sanh, không có thể sanh khởi trong 
tương lai. Do vậy, 

được gọi là "không vỉ phạm lỗi lâm ". 
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-_ "Vj đang đến", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa 
VỚI : 

-_ "Dòng nước", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa 
VỚI khát át. 

- Đối với khát ái 
ây được đoạn tận, cắt đứt tận sốc rễ, làm cho như 
thân cây ta-la, không có thể tái sanh, không có thê 
sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc được gọi là “chặt đứt được 
dòng nước ”. 

-. Tham, bạch Thượng tọa, là trói buộc. Sân là trói 
buộc. S1 là trói buộc. Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc, chúng được đoạn tận, chặt đút tận sốc TỄ, 

làm cho như thân cây ta-la, không thể tái sanh, 

không thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy, ID 

được gọi là “không 


bị trói buộc ”. 


5) Như vậy, bạch Thượng tọa, lời nói này được Thế 
Tôn nói đên: 


Bộ phận được tĩnh thuần, 
Mi trần che mầu trăng, 
Chỉ có một bánh Xe, 
Cổ xe liên tục chạy. 
Hãy Xem vị đang đến, 
Không vỉ phạm lỗi lâm, 
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Chặt đứt được dòng nước, 
Không côn bị trói buộc. 


Bạch Thượng tọa, lời nói văn tắt này, ý nghĩa cần 
phải được hiệu rộng là như vậy. 


6) --Lợi đắc thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi 
đặc thay cho Ong, này Gia chủ! Vì răng tuệ nhãn của 
Ong tiêp tục lời dạy thâm sâu của đức Phật. 


Kàmabhù 2 — 7ơng IV, 458 


L) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giá Kàmabhà; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù, rồi ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Cifa thưa Tôn giả 
Kàmabhù: 


-- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả? 


-- Này Gia chủ có ba hành: thân hành, khẩu hành và 
ý hành. 
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-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


_- Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thể nào 
là khảu hành? Thê nào là ý hành? 


_- Hơi thở vô, hơi thở ra, này Gia chủ, là thân hành. 
Tâm và tứ là khâu hành. Tưởng và thọ là ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Ca chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


5) -- Vì sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân 
hành? Vì sao tâm và tứ là kháu hành? Vì sao tưởng 
và thọ là ý hành? 


- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các 
pháp này liên hệ đến thân; do vậy, thở vô thở ra 
là thân hành. 

- Trước phải tầm cầu, tư sát, này Gia chủ, sau mới 
phát lời nói; do vậy, tâm và tứ là khẩu hành. 

-_ Tưởng và thọ thuộc về ý. Những pháp này liên hệ 
đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 
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Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


6) -- Như thể nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt 
thọ tưởng định ? 


-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định", hay: "Iôi đang chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định”, hay: "Tôi đã chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định". Do tâm vị ấy trước đã được tu tập như vậy, 
nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay... 


Ca chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


7) -- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, 
thân hành, hay kháu hành, hay ý hành? 


-- Tý-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia 
chủ, khâu hành được diệt trước, thứ đên thân hành, 
rôi đên ý hành. 


-- Lành thay... 
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Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


8) -- Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh 
chung, và Tỷ-kheo chưng đạt Diệt thọ tưởng định, 
giữa những người này có những sai khác gì? 


-- Đối với người đã chết, đã mệnh chung, này Gia 
chủ, thân hành người ây được đoạn diệt, được khinh 
an; khâu hành được đoạn diệt, được khinh an; ý hành 
được đoạn diệt, được khinh an, thọ mạng được đoạn 
tận, sức nóng được tịnh chỉ, các căn bị hủy hoại. 


Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này 
Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; khẩu 
hành được đoạn diệt, khinh an; ý hành được đoạn 
diệt, khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận, sức nóng 
không bị tịnh chỉ, các căn được trong sáng. 


Này Gia chủ, người đã chết, đã mệnh chung và Tỷ- 
kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những 
người này có những sai khác như vậy. 


-- Lành thay... 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 
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9) -- N?hự thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt 
thọ tưởng định ? 


-- Này G1a chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định 
không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng 
định”, hay: "Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định”, 
hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định”. Do tâm vị 
ây trước đã được tu tập như vậy, nên đưa đến thành 
tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 
Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


10) -- Tj-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
T hượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
kháu hành, hay ý hành? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 


ý hành khởi lên trước, rôi đến thân hành, rôi đến khẩu 
hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 
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11) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc? 


-- Pý-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được 
ba xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


12) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, tâm thiên vê đâu, hướng về đâu, 
nghiêng về đâu ? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
tâm vị ây thiên về viên ly, hướng về viên ly, nghiêng 
vê viên ly. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói rôi hỏi thêm câu hỏi nữa: 


13) -- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ 
nhiêu cho sự chứng đặc Diệt thọ tưởng định? 


-- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi 
trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho 
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Gia chủ. Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rất nhiều 
cho Diệt thọ tưởng định được chứng đắc. Đó là Chỉ 
và Quán. 


Godatta — Tương IV, 464 


1) Một thời Tôn giả Godatta trú ở Macchikàsanda, 
tại Ambàtavana. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Godatta; sau khi 
đên, đảnh lê Tôn giả Godatta rôi ngôi xuông một bên. 


3) Tôn giả Godatta nói với gia chủ Citta đang ngồi 
một bên: 


-- Này Gia chủ, vô lượng tâm giải thoái, vô sở hữu 
tâm giải thoát, không tâm giải thoái, vô tướng tâm 
giải thoái, những pháp này là khác ngôn từ, hay 
đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ? 


-- Bạch Thượng tọa, có pháp môn, theo pháp môn 
ấy, các pháp này khác nghĩa, khác ngôn từ. Bạch 
Thượng tọa, cũng có pháp môn, theo pháp môn ấy, 
các pháp này đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 


4) -- Nhưng, này Gia chủ, pháp môn nào, theo pháp 
môn ây, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ? 
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5)-- Ở đây, bạch Thượng tọa, Tỷ-kheo an trú, biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy, 
phương thứ hai; cũng vậy, phương thứ ba; cũng vậy, 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
câu hữu với bỉ... với tâm câu với hỷ... an trú biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với xả; cũng vậy, 
phương thứ hai; cũng vậy, phương thứ ba; cũng vậy, 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Bạch 
Thượng tọa, đây gọi là vô lượng tâm giải thoát. 


6) Và bạch Thượng tọa, như thế nào là vô sở hữu 
tâm giải thoát? 


. Bạch Thượng tọa, đây gọi là vô 
sở hữu tâm giải thoát. 


7) Và bạch Thượng tọa, thể nào là không tâm giải 
thoát? 
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Ở đây, bạch Thượng tọa, 


Bạch Thượng tọa, đây gọi là không tâm giải thoát. 


8) Và bạch Thượng tọa, thể nào là vô tướng tâm giải 
thoát? 


Ở đây, bạch Thượng tọa, 


Bạch 
Thượng tọa, đây gọi là vô tướng tâm giải thoát. 


9) Đây là pháp môn, bạch Thượng tọa, theo pháp 
môn ây, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. 


10) Và bạch Thượng tọa, pháp môn nào, theo pháp 
môn ây, các pháp này là đông nghĩa, chỉ khác ngôn 
từ? 


11) Tham dục (ràøa) làm sự đo lường, sân làm sự 
đo lường, sỉ làm sự đo lường. Đối với Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt tận 
gốc rễ, bị làm như thân cây ta-la, làm cho không thê 
tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Bạch 
Thượng tọa, đôi với các vô lượng tâm giải thoát, 
bất động tâm øiải thoát được xem là tôi thượng. 
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12) Tham dục là một chướng ngại, sân là một 
chướng ngại, sỉ là một chướng ngại. Đối với Tỷ-kheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt 
tận sốc rễ, bị làm như thân cây ta-la, làm cho không 
thể tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. 
Bạch Thượng tọa, đối với các vô sở hữu tâm giải 
thoát, bất động tâm øiải thoát được xem là tối 
thượng. Nhưng bất động tâm giải thoát này được 
trồng không, không có tham; trống không, không có 
sân; trống không, không có si. 


13) Tham dục tác thành tướng, sân tác thành 
tướng, sỉ tác thành tướng. Đối với Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt đứt tận sốc 
rễ, bị làm như thân cây ta-la, làm cho không thể tái 
sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Bạch 
Thượng tọa, đối với các vô tướng tầm siải thoát, 
bắt động. tâm giải thoát được xem là tối thượng. 
Nhưng bất động tâm giải thoát này trồng không, 
không có tham; trồng không, không có sân; trỗng 
không, không có sI. 


14) Đây là pháp môn, bạch Thượng tọa, do pháp môn 
ấy, các pháp này là đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ. 
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Nigantha — 7ương IV, 467 (Ni-kiền-tử) 


1-2) Lúc bấy giờ, Nigantha Nàtaputta đã đi đến 
Macchikàsanda với một đại chúng Nigantha. 


3) Gia chủ Citta được nghe Nigantha Nàtaputta đã đi 
đên Macchikàsanda với một đại chúng Nigantha. 


4) Rồi gia chủ Citta cùng với một số đông gia chủ 
khác đi đến Niganttha Nàtaputta; sau khi đến, nói lên 
những lời hỏi thăm xã giao, sau khi nói lên những lời 
hỏi thăm xã giao thân hữu liền ngồi xuống một bên. 


5) Nigantha Nàtaputta nói với gia chủ Citta đang 
ngôi một bên: 


-- Có phải, này Gia chủ, Ông tin tưởng vào lời dạy 
này của Sa-môn ŒGotama: “Có một định không tám, 
không tứ, có sự đoạn diệt các tâm và tứ”? 


-- Thưa Tôn giả, ở đây tôi không có đặt lòng tin vào 
Thê Tôn trong vân đê: "Có một Thiên định không 
tâm, không tứ, có sự đoạn diệt các tâm và tứ”. 


6) Được nghe nói vậy, Nigpantha Nàtaputta nhìn 
quanh hội chúng của mình và nói: 
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nghĩ răng tâm và tứ có thể đoạn diệt được tức là nghĩ 
răng có thê trói được gió trong cái lưới. Ai nghĩ răng 
tâm và tứ có thể đoạn diệt được tức là nghĩ răng có 
thể dùng năm tay của mình để chận đứng dòng nước 
sông Hằng. 


T) - Tôn giả nghĩ thế nào, thưa Tôn giả, cải gì thù 
thăng hơn, trí hay là lòng ft ? 


-- Này G1a chủ, trí thù thăng hơn lòng tỉn. 


8) -- Nếu tôi muốn, thưa Tôn ơid, ly dục, ly bất thiện 
pháp, tôi chứng và trụ Ti hiền thứ nhất, một (rạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Nếu tôi 
muốn, thưa Tôn giả, tôi làm tịnh chỉ các tâm và tứ... 
chứng và trú Thiên thứ hai. Nếu tôi muốn, thưa Tôn 
giả, tôi đoạn tận hỷ... chứng và trú Thiên thứ ba. 
Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi có thể đoạn tận lạc... 

chứng và trú Thiên thứ tư. Biết như vậy, thưa Tôn 
giả, thấy như vậy, tôi sẽ ấi đến lòng di đối với bất 
cứ vị Sq-mÔn hay vị Bà-la-môn nào rằng: "Có Tï hiển 
định không tâm, không tứ, có sự đoạn diệt các tâm 


“ủ 


và tứ”. 
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9) Khi nghe nói vậy, Nigantha Nàtaputta nhìn quanh 
hội chúng của mình và nói: 


-- Thưa Tôn giả, tôi hiểu lời nói của Tôn giả rằng: 
"Chự Tôn giả có thấy chăng? Thật chất trực là gia 
chủ Citta này! Thật không hư ngụy là gia chủ C1tta 
này! Thát không hư vọng là gia chủ Cifta này!” Và 
này, thưa Tôn giả, tôi hiểu lời nói của Tôn giả rằng: 
"Chự Tôn giả có thấy chăng? Thật không chất trực 
là gia chủ Citta này! Thật hư ngụy là gia chủ C1tta 
này! Thật hư vọng là gia chủ Citta này!” 


10) Thưa Tôn giả, nếu lời nói đầu tiên của Tôn giả là 
chơn chánh, thời lời nói sau của Tôn giả là hư ngụy. 
Thưa Tôn giả, nếu lời nói sau của Tôn giả là chơn 
chánh, thời lời nói đầu của Tôn giả là hư ngụy. Thưa 
Tôn giả, có mười câu hỏi hợp lý này, nếu Tôn giả 
hiểu ý nghĩa của chúng, thời Tôn giả đấm trả 
(patiharepyàsi) tôi một đấm cùng với chúng 
Niganfha. Một câu hỏi, một câu giải thích, một câu 
trả lời. Hai câu hỏi, hai câu giải thích, hai câu trả lời. 
Ba câu hỏi, ba câu giải thích, ba câu trả lời. Bốn câu 
hỏi, bốn câu giải thích, bốn câu trả lời. Năm câu hỏi, 
năm câu giải thích, năm câu trả lời. Sáu câu hỏi, sáu 
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câu giải thích, sáu câu trả lời. Bảy câu hỏi, bảy câu 
giải thích, bảy câu trả lời. Tám câu hỏi, tám câu giải 
thích, tám câu trả lời. Chín câu hỏi, chín câu giải 
thích, chín câu trả lời. Mười câu hỏi, mười câu giải 
thích, mười câu trả lời. 


11) Rồi gia chủ Citta không hỏi Nigantha Nàtaputta 
mười câu hỏi hợp lý này, 


Acela — 7ương IV, 471 (Lõa thể) 


l 


2) Lúc bấy giờ lõa thể Kassapa đã đi đến 
Macchikàsanda, một bạn cũ của gia chủ Citta khi còn 
là gia chủ. 


3) Gia chủ Citta nghe lõa thê Kassapa, một bạn cũ 
của mình khi còn là gia chủ, đã đên Macchikàsanda. 


Rồi ø1a chủ Citta đi đến lõa thể Kassapa; sau khi đến, 
nói lên với lõa thê Kassapa những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. 
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4) Ngồi một bên, gia chủ Citta nói với lõa thể 
Kassapa: 


-- Tôn giả Kassapa, Tôn giả xuất gia đã bao lâu? 
-- Này Gia chủ, ta đã xuất gia khoảng ba mươi năm. 


5) -- Thưa Tôn giả, trong ba mươi năm ấy, Tôn giả 
có chứng được pháp thượng nhơn nào, trì kiên thù 
thăng nào xưng đảng bác Thánh và được lạc trú? 


-- Này Gia chủ, trong suốt ba mươi năm ấy, ta không 
chứng được và không được lạc trú một pháp thượng 
nhân nảo, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh, 


(pàvàlanipphotana). 


6) Khi nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với lõa thể 
Kassapa: 


7) -- Này Gia chủ, đã bao lâu Ông làm người cư sĩ? 
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-- Thưa Tôn giả, tôi thành người cư sĩ đã được ba 
mươi năm. 


8) -- Trong suốt ba mươi năm ấy, này Gia chủ, Ông 
có chứng được và được lạc trụ pháp thượng nhân 
nào, tri kiên thù thăng xưng đang bác Thánh? 


-- $$do lại không vậy được, thưa Tôn giả! Nếu tôi 
muốn, thưa Tôn giả, tôi ly dục, ly pháp bất thiện, 
chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Nếu tôi muốn, thưa Tôn 
giả, tôi chỉ tịnh tâm và tứ... chứng và trú Thiên thứ 
hai. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, Lÿ hỷ... tôi chứng và 
trú Thiên thứ ba. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, đoạn 
tận lạc... tôi chứng và trủ Thiên thứ tư. Nếu tôi mệnh 
chung sớm hơn Thể Tôn, thưa Tôn giả, không có gì 
lạ, nếu Thế Tôn sẽ nói về tôi như sau: "Không có một 
kiết sử nào, do bị trói buộc bởi kiết sử ấy, Cïifta trở 
Iui tại thể giới này nữa". 


9) Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa nói với gia chủ 
Citta: 
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10) Rồi gia chủ Citta đưa lõa thể Kassapa đến một số 
Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đên, thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 


-- Bạch chư Thượng tọa, lõa thể Kassapa này là một 
người bạn của chúng con khi chúng con còn là gia 
chủ. Chư Thượng tọa hãy cho người này xuất gia, 
cho thọ đại giới. Con sẽ cố găng cúng dường các vật 
liệu như ÿy, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm frị 


bệnh. 


11) Lõa thể Kassapa được xuất gia trong Pháp và 
Luật này, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không 
bao lâu, Tôn giả Kassapa sống một mình, an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu 
VỊ ây đạt được mục đích mà các thiện nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến: đó là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, tự 
mình chứng tri với thượng trí, chứng đạt và an trú. 
VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 


12) Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán 
nữa 
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Thăm Người Bệnh — 7ơng IV, 474 


1-2) Lúc bấy giờ, gia chủ Citta bị bệnh, khổ đau, bị 
trọng bệnh. 


3) Rồi số đông 


-- Này Gia chủ hãy nguyện: "Trong tương lai, ta sẽ 
thành vua Chuyến luân Thánh vương!” 


Khi được nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với chư 
Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, 
chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng: 


-- Cái ây là vô thường, cái ấy là không thường hằng, 
cái ây cân phải bỏ đi và vượt qua. 


Home hoệ ổn núi vỗ gáchh Cha CÔ 
— Nhy Thiệ gi nam tỉ, ấp an má chónk nền, ch 
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-- TÔI nói với các vị những gì khiên các vị nói với 
tôi: "Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, 
chớ có nói lung tung”? 


-- Này Thiện nam tử, vì Ông nói như sau: “Cải â Ấy, là 
vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần 
phải bỏ đi và vượt qua”. 


-- VỊ rằng, chư Thiên các hoa viên, chư Thiên ở rừng, 
chư Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, 
các cây trong rừng đã nói với tôi như sau: "Này G1a 
chủ, hãy nguyện: "Trong tương lai, ta sẽ thành vua 
Chuyên luân Thánh vương' ". Cho nên tôi mới trả lời 
với họ: 'Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường 
hằng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua". 


5) -- Này Thiện gia nam tứ, các chự Thiên ở hoa 
viên... các cầy trong rừng đã quán thấy ý nghĩa gì 
mà nói với Ông: Này Gia chủ hãy nguyện: “Trong 
tương lai, ta sẽ thành vua Chuyển luân Thánh 
vương `? 


-- Các chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 
Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các 
cây trong rừng ấy đã suy nghĩ như sau: "Gia chủ Citta 
này , nếu phát nguyện: 'Trong 
I li 


tương lai, ta sẽ thành vị Chuyên luân Thánh vương! 
Tâm nguyện thanh tịnh, đúng pháp, sẽ làm cho 
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thành công người trì giới. sẽ đem đến quả đúng 
pháp”. Chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 
Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các 
cây trong rừng ấy, do quán thấy ý nghĩa như vậy nên 
đã nói như sau: "Này Gia chủ, hãy phát nguyện: 
“Trong tương lai ta làm vị Chuyên luân Thánh 
vương '". Do vậy, tôi nói với họ: "Cái ấy là vô 
thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải 
bỏ đi và vượt qua". 


-- Này Thiện gia nam tử, hãy giáo giới cho chúng 
tôi. 


-- Vậy các Ông cần phải học như sau: 


e "Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối 
với đức Phật: 'Vị ấy là Thế Tôn, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 

e Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với 
Pháp: 'Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 
thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu'. 

e Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với 
chúng 7Zzø: "Thiện hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế 
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Tôn. Như lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế 
Tôn là đáng được tôn kính, đáng được cung 
kính, đáng được kính lễ, đáng được chấp tay, 
là phước điền vô thượng ở đời'. 

e Tất cả những gì có thể đem cho trong gia tộc, 
tất cả phải đem cúng dường, phân phát cho 
những vị trì giới và có thiện tánh . 


Như vậy, các Ông cần phải học tập. 


1) 
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16 Đệ nhất Thuyết pháp - Kinh NAM CƯ 
SĨ - Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

21.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

22.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

23.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

24.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

25.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thắng là Mahànàma Sakka. 

26.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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27.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


2s.Trong các vị đệ từ... BIRRRHNNNNNNG 


thắng là Sùra Ambattha. 


29.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


30.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 
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I7  Thâu nhiếp 500 cư sĩ - Kinh GAVESÌ 
NGƯỜI TÂM CÂU - Tăng II, 657 


GA VESÌ NGƯỜI TÂM CÂU - 7ðng II, 657 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang 
đi trên đường, Thế Tôn thấy một chỗ có khóm rừng 
cây sàla to lớn; thấy vậy, Ngài bước xuống đường, 
đi đến khóm rừng cây sàla ây, đi sâu vào rừng sàla 
ây, và tại một địa điểm, 


Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên 
gì, Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có 
duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười". Rồi Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên øì, Thế Tôn tỏ 
lộ mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các 
Như Lai tỏ lộ mỉm cười. 

2.- Thuở xưa, này Ànanda, tại địa điểm này, có một 
thành phố phôn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. 
Tại thành phố ấy, này Ànanda, Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ở gần đây. 
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Rôi này Ananda, có khoảng 500 nam cư sĩ được cư 
sĩ Gavesì thuyêt pháp và khích lệ, các người này giữ 
giới luật không được viên mãn. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Tạ giúp đỡ rất nhiêu 500 vị nam cư sĩ này. Ta ẩi 
trước, ta khích lệ họ, nhưng ta giữ giới luật không 
được viên mãn. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, 
không có gì trội hơn, nhiễu hơn. Vậy ta hãy làm cái 
gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, nam cư sĩ 
Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi đến, nói với 
500 nam cư sĩ ấy như sau: “Này các Tôn giả, bắt đầu 
từ hôm nay, ta sẽ thọ trì viên mãn trong các giới 
luật”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ gìn 
giữ viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại 
không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy 
đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi đến, nói với nam cư 
sĩ Gàvesi: "Bắt đầu từ hôm nay, thưa Tôn giả Gavesì, 
chúng tôi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật”. 
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Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này, ta đi 
trước, ta khích lệ họ. Và năm trăm nam cư sĩ này gìn 
giữ viên mãn trong các giới luật, như vậy là đồng 
đăng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. 
Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này 
Ànanda, nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy: 
sau khi đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: 
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ thọ 
trì Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Và Tôn giả Gavesì sẽ 
hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. 
Tại sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này 
Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; 
sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bă/ đầu từ 
hôm nay, thưa Tôn giả ŒGavesì, chúng tôi sẽ thọ trì 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm đục hèn hạ”. 


Rồi nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta giúp đỡ 
rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích 
lệ họ. Ta giữ gìn viên mãn trong các giới luật, 500 
nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn trong các giới luật. 
Và ta hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hạ liệt. Và 500 nam cư sĩ này hành Phạm hạnh, sống 
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viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là đồng đăng 
giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta 
hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, 
nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi 
đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: "Bất đầu 
từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ ăn mổi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ ăn mỗi 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ phi thời. Tại 
sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 
500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi 
đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bắt đấu tư hôm nay, 
thưa Tôn giả ŒGavesi, 500 nam cư sĩ này sẽ thọ trì ăn 
mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ cho 500 nam cư sĩ này rất nhiều. Ta đã 
đi trước và khích lệ họ. Nay ta giữ gìn viên mãn trong 
các giới luật, 500 nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn 
trong các giới luật. Ta hành Phạm hạnh, sống viễn 
ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 500 nam cư sĩ này hành 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Ta 
ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn 
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phi thời. 500 nam cư sĩ này cũng ăn mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Như vậy 
là đồng đẳng giỗng nhau, không có gì trội hơn, nhiều 
hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi 
này Ànanda, Tôn giả Gavesì đi đến Thế Tôn 
Kassapa; bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, sau khi 
đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác: 


- Bạch Thế Tôn, hãy cho con xuất gia với Thể Tôn, 
hãy cho con thọ đại giới”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu 
này Ànanda, Tỷ-kheo Gavesì sống một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần và không 
bao lâu, vị này chứng được mục đính tối cao mà các 
thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, vị này ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ 
với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và vị ấy xác 
chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các điều 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

Và này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tỷ-kheo Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
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trước và khích lệ chúng ta. Nay Tôn giả Gavesì đã 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta không 
như vậy?" Rồi nảy Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
sau khi đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác: 


- "Bạch Thể Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thể 
Tôn, cho chúng con thọ đại giới”. 


Và này Ànanda, năm trăm nam cư sĩ ấy được xuất 
gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, được thọ đại giới. Rồi này Ànanda, Tỷ-kheo 
Gavesì suy nghĩ như sau: "Fa đã chứng được vô 
thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Mong 
rằng 500 vị Tý-kheo ấy có thê chứng được vô thượng 
giải thoát này không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức". 


Rồi này Ànanda, 500 vị Tỷ- -kheo ấy sông an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm tĩnh cân, không bao lâu, 
các vị ây chứng được mục đích tối cao mà các thiện 
gia nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, các vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và các vị ấy 
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xác chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
phải làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


„tr 


nữa". 


5: 


4. "Hãy tinh tấn để đạt đến những gì cao hơn nữa, tối 
thăng hơn nữa, chúng ta sẽ chứng ngộ vô thượng giải 
thoát”. 


Như vậy, này Ànanda, các Thây cân phải học tập. 
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I8 Bất lai quả, sanh ở Vô Phiền Thiên - 
Kinh HATTHAKA — Tăng I, 508 


HATTHAKA - Tăng I, 508 


1. Một thời Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetanava, khu 
vườn của AnàthapIndika. 


Rồi Thiên tử Hatthaka, sau khi đêm đã gân tàn, với 
dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetanava đi 
đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị Ấy, nghĩ: "La sẽ đứng 


thắng trước Thế Tôn" , nhưng vị ây chìm xuống, lú lún 
xuống, không có thê đứng thắng. Ví như thục tô hay 
dầu đồ trên cát, chìm xuống, lún xuống, không thê 
giữ lại. Cũng vậy, Thiên tử Hatthaka nghĩ rằng: "Ta 
sẽ đứng thăng trước mặt Thế Tôn" , nhưng vị ây chìm 
xuống, lún xuống, không thể đứng thăng. 


2. Rồi Thế Tôn nói với Thiên tử Hatthaka: 

- Này Hatthaka, hãy hóa thành một tự thể thô xấu. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thiên tử Hatthaka vâng đáp Thế Tôn sau khi hóa 
thành một tự thê thô xâu, đánh lê 'Thê Tôn rôi đứng 
một bên. Thê Tôn nói với Thiên tử Hatthaka đang 
đứng một bên: 
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- Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiễn trước kia, 
khi con còn làm người, các pháp ấy hiện nay có được 
diễn tiến đối với con. Và bạch Thế Tôn, có các pháp 
không được diễn tiến trước kia, khi con còn làm 
người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay đối 
với con. Vi như, bạch Thể Tôn, nay Thể Tôn sống, 
được các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, 
các vua chúa, các đại thân của vua, các ngoại đạo, 
các đệ tử ngoại đạo đoanh váy. Cũng vậy, bạch Thể 
Tôn, con sông được các Thiên tử doanh vây. Từ xa, 

bạch Thế Tôn, các Thiên tử đi đến, nghĩ răng: 

"Chúng ta hãy đến nghe pháp từ Thiên tử Hatthaka". 


Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không 
bao giờ vừa đủ, con chêt con vấn còn ân hận luyên 
tiệc. Thể nào là ba? 

- Bạch Thể Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa 


đu được thấy Thế Tôn, con chết con vẫn còn ân 
hận luyến tiếc. 


- Bạch Thể Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa 
đủ được nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn 
ân hận luyễn tiếc. 
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- Bạch Thể Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa 
đủ được phục vụ hầu hạ chúng Tăng, con chết 
con vẫn còn ân hận luyễn tiếc. 
Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không 
bao giờ vừa đủ. Con chết con vẫn còn ân hận luyễn 
tiếc. 

Con thấy không vừa đủ 

Khi được gặp Thế Tôn 

Được phục vụ chúng Tăng 

Được lắng nghe Diệu pháp 

Học tập tăng thượng giới 

Thích thú nghe Diệu pháp 

Do đối với ba pháp 

Cảm thấy không vừa đu 

Thiên tử Hatthaka 

Được sanh Vô phiên thiên. 
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19 Kinh HATTHAKA NGƯỜI XỨ 
ÀLAVÌ 2 — Tăng II, 582 


HATTHAKA NGƯỜI XỨ ÀLA VÌ 2 -7ðăng II, 582 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Àlavì, tại điện Phật 
Aggàlava. Rồi Hatthaka, người Xứ Àlavì cùng với 
năm trăm nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Hatthaka, người xứ Àlavì, đang ngồi xuống 
một bên: 


2. - Này Hatthaka, hội chúng này thật lớn. Làm sao, 
này Hatthaka, Ông thâu nhiên được hội chúng này? 


- Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế 
Tôn thuyết giảng. Con thâu nhiếp hội chúng này với 
những nhiếp pháp ây. 


Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng: "Người này cần 
phải thâu nhiếp nhờ có bố th", thời con thâu nhiếp 
người ấy với bồ thí. 

Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu nhiếp 
nhờ ái ngữ”, thời con thầu nhiệp người ây với ái ngữ. 
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Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu nhiếp 
nhờ lợt hành 7, thời con thâu nhiêp người ây với lợi 
hành. 


Khi con biết rắng: "Người này cần phái. thâu nhiếp 
nhờ đông sự", thời con thâu nhiếp người ấy với đồng 
SỰ. 


Vả lại, bạch Thể Tôn, trong gia đình con có tài sản, 
họ nghỉ răng như vậy không thê được nghe như là 
mỘt người bản cùng. 


3. - Lành thay, lành thay, này Hatthaka! Đây là 
nguyên lý đê thâu nhiêp đại chúng! 


e Này Hatthaka, những ai trong quá khứ đã thâu 
nhiếp đại chúng, tất cả đều thâu nhiếp đại chúng 
với bốn nhiếp pháp này. 

e Này Hatthaka, những ai trong tương lai sẽ thâu 
nhiếp đại chúng, tất cả sẽ thâu nhiếp đại chúng với 
bốn nhiếp pháp này. 

e Này Hatthaka, những ai trong hiện tại thâu nhiếp 
đại chúng, tất cả họ đều thâu nhiếp đại chúng với 
bốn nhiếp pháp này. 


4. Rồi Hatthaka, người xứ Àlavì, được Thế Tôn với 


pháp thoại, giảng dạy, khích lệ, làm cho phần khởi, 
làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lê Thê 
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Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Thế Tôn, 
sau khi Hatthaka, người xứ Alavì ra đi không bao 
lầu, bèn gọi các Tỷ-kheo: 


6. Thế nào là tám pháp? 


-_ Có lòng tin, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có giữ giới, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có lòng xấu hồ, là Hatthaka người xứ Àlavì; 
-_ Có lòng sợ hãi, là Hatthaka người xứ Àlavì; 
-_ Nghe nhiêu, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có bồ thí, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có trí tuệ, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_Í? dục, là Hatthaka người xứ Àlavì! 


Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng Hatthaka, người 


xứ Àlavì có thành tựu tám vi diệu pháp chưa từng có 
này. 
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20 Kinh HATTHAKA NGƯỜI ÀLAVÏÌ 1 
— Tăng IH, 579 


HATTHAKA NGƯỜI ÀLA VÌ 1 —7ăng HI, 579 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Àlavì, tại điện Phật 
Aggàlava. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


2. -Này các Tỷ-kheo, Hatthaka, người xứ Àlawì 
thành tựu bảy pháp vì diệu chưa từng có. Các Thầy 
hãy thọ trì như vậy. 


3. Thế nào là bảy? 


— Có lòng tin, là Hatthaka, người xứ Àlavì. 

— Có giới, là Hatthaka người xứ Àlavì. 

— Có lòng xấu hồ, là Hathaka người xứ Àlavì. 
— Có lòng sợ hãi, là Hatthaka người xứ Àlavì. 
— Nghe nhiêu, là Hatthaka người xứ Àlayì. 

— Có bồ thí, là Hathaka người xứ Àlav. 

— Có trí tuệ, là Hatthaka người xứ Àlavì. 


Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này 
các Tý-kheo, là Hatthaka người xứ Àlavì. Hãy thọ trì 
như vậy. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, 
bậc Thiên Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 
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4. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của gia chủ Hatthaka người Alavì. 


Sau khi đến, liền ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Rồi gia chủ Hatthaka người Àlavì, đi đến Tỷ-kheo 
ây, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo ấy rồi ngồi xuống 
một bên. Tỷ-kheo ây nói với Hatthaka, người xứ 
Àlavì, đang ngôi xuông một bên: 


- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu 
bảy pháp vi diệu chưa từng có. Thế nào là bảy? " Có 
lòng tin, này các Tỷ-kheo là Hatthaka, người xứ 
Àlavì ... có giữ giới ... có lòng xâu hồ ... có lòng sợ 
hãi ... nghe nhiều ... có bố thí ... có trí tuệ, này các 
Tý-kheo, là Hatthaka, người xứ Àlavì ". Thưa Hiền 
giả, Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng 
có này như Thế Tôn đã nói. 


- Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng? 


"..5--.aaAC. 


- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. 
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5. Rồi Tỷ-kheo ây, sau khi nhận đô ăn khất thực tại 
trú xứ của Hatthaka, người xứ Àlavì, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buôồi sáng đắp y, cầm 
y bát đi đến trú xứ của Hatthaka, người Àlavì; sau 
khi đến, con ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Bạch 
Thế Tôn, rồi con nói vỚI Hatthaka, người xứ Àlavì 
đang ngôi một bên: - "- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã 
nói Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng 
có. Thế nào là bảy? "Có lòng tin, này các Tý-kheo là 
Hatthaka, người xứ Àlavì ... có giữ giới ... có lòng 
xấu hồ ... có lòng sợ hãi ... nghe nhiều ... có bố thí 

.. CÓ trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ 
Àlavì ". Hiển giả thành tựu bảy pháp này, thưa Hiền 
giả, như Thế Tôn đã nói! ". Khi nghe nói như vậy, 
bạch Thế Tôn, Hatthaka người Xứ À lavì nói với con: 


- "Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng? " 


- Thưa Hiên giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng. 
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- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. » 


6. - Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ- 
kheo, /hiện nam tử này là íf dục. 


Do vậy, này Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng, Hatthaka 
người xứ Alavì, có thành tựu bảy pháp vi diệu chưa 
từng có này, tức là ít dục. 
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21 Đệ nhất Nhiếp phục hội chúng nhờ 
Bốn Nhiếp Pháp - Kinh NAM CƯ SĨ - 
Tăng L, 5S 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

31.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

32.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tôi thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

33.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

34.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

35.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thắng là Mahànàma Sakka. 

36.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tôi 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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37.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


38.Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tối 


thắng là Sùra Ambattha. 


39.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


40.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 


gia chủ Nakulapità. 
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22 Đệ nhất Hộ trì tăng chúng - Kinh 
NAM CƯ SĨ - Tăng L, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

41.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

42.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

43.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

44.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

45.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thắng là Mahànàma Sakka. 

46.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


NAM CƯ SĨ 145 


47.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


48.Trong các vị đệ tử... BEIREBHNNNNNNGG có 


thắng là Sùra Ambattha. 


49.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


50.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 


gia chủ Nakulapità. 
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23 Đệ nhất Được dân chúng kính mến - 
Kinh NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

51.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

52.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

53.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

54.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

55.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thắng là Mahànàma Sakka. 

56.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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57.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøàta. 


58.Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tối 


thắng là Sùra Ambattha. 


59.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


60.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 
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24 Kinh Bị Bệnh —- Tương V, 593 


Bị Bệnh — 7ơng V, 593 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, 
tại Kapllavatthu, khu vườn các cây bàng. 


2) Lúc bấy ĐIỜ, nhiều Tý-kheo đang làm y cho Thế 
Tôn, nghĩ răng khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng 
sẽ đi du hành. 


3) Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo 
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm 
xong, Thê Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành"". Rồi họ 
Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, 
họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


4) -- Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều Tỷ-kheo 
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Sau khi y 
làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ ra đi du hành". 
Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự 
thân lãnh thọ từ Thế Tôn điều này. 


Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đón, bị 
trọng bệnh, cân phải được một cư sĩ có trí giáo giới 
nh thê nào? 


NAM CƯ SĨ 152 


5) -- Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, cân phải được an ủi với bôn pháp 
an ti như sau (assàsaniya dhamma): 


: "Đây là bậc Ủng 
Cung, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điễu Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn". 


"Pháp do Thể Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu ". 


“Diệu hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Trực hạnh là chúng 
đệ tử của Thể Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của 
Thể Tôn. Tức là bồn đôi tám chúng. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, 
đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước 
điền vô thượng ở đời". 


không bị phá hoại, 
không bị đâm căi, không bị nhiêm 6, không bị uê 
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nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thản, 
không bị cháp thủ, đưa đên Thiên định. 


6) Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, 
này Mahànàma, phải được một cư sĩ có trí giáo giới 
với bôn pháp an ủi này. Cân phải nói như vậy. 


7) Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy 
nói: “Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ”, thời 
nên nói với vị ấy như sau: "Thưa Tôn giả, Tôn giả 
thế nào cũng phải chết. Dầu Tôn giả có lòng thương 
nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dấu Tôn giả 
không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ 
chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả mẻ từ bỏ lòng thương 
nhớ đổi với cha mẹ của Tôn giả". 


8) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 
đối với cha mẹ, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 
tận", vị ấy cân phải được nói như sau: ''Tôn giả Có 
lòng thương nhớ vợ con hay KH Nếu Vị ấy 
nói: “Tôi có lông thương nhớ vợ con", thời vị ấy cần 
phải được nói như sau: "Tôn giả thể nào cũng chết. 
Dấu Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả 
cũng sẽ chết. Dâu Tôn giả không có lòng thương nhớ 
vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả 
hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của Tôn 


KA L¿ 


gia. 
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9) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 
đối với vợ con, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 
tận", vị ấy cần phải được nói nhự sau: "Tôn giả có 
lòng thương tiếc năm dục công đức của loài Người 
không?"' Nếu vị ấy nói như sau: "Tôi có lòng thương 
nhớ năm dục công đực của loài Người”, vị ây cân 
phải được nói như sau: “Các Thiên dục đổi với nhân 
dục, còn hấp dân hơn, còn thù diệu hơn. Vậy tốt hơn 
Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các nhân dục, và hướng 
tâm đến Tứ đại thiên vương thiên ". 


10) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ nhân 
dục và hướng đến Tứ đại thiên vương thiên", vị ấy 
cần được nói như sau: "Chư Thiên ở cỗi Ba mươi 
ba còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn Tứ đại thiên 
vương thiên. Tốt hơn Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Tứ 
đại thiên vương thiên và hướng tâm đến chư Thiên ở 
cối trời Ba mươi ba”. 


11-16) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ Tứ 
đại thiên vương thiên và hướng đến chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba”, vị ấy cần được nói như sau: "Chư 
Thiên Yarmad, chự Thiên Tusità, chư Thiên Hóa lạc 
thiên, chư Thiên Tha hóa tự tại thiên còn hấp dẫn 
hơn, còn thù diệu hơn chưự Thiên ở cõi trời Ba mươi 
'„ th hi 
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17)... "Chư Thiên ở Phạm thế còn hấp dẫn hơn, còn 
thù điệu hơn chư Thiên ở Tha hóa tự tại thiên. 


18) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ chư 
Thiên Tha hóa tự tại thiên và hướng tâm về chư 
Thiên ở Phạm thế", thời vị ấy cần phải được nói nhự 
sau: "Này Tôn giả, Phạm thiên giới là vô thưởng, 
không thường hằng, bị thân kiến giới hạn. Tốt hơn là 
Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Phạm thế và hướng tâm 
đến đoạn diệt thân kiến (Sakkàya) ". 


19) Nếu vị ấy nói như sau: “7n tôi đã từ bó Phạm 
thế và hướng đến đoạn diệt thân kiến ", vị cư sĩ nói 
như vậy, này Mahàndama, và với Tỷ-kheo có tâm 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, Ta nói rằng không có 
gì sai biệt, tức là về phương diện giải thoát. 
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25 Kinh MAHÀNÀMA 1- Tăng IV, 665 


MAHÀNÀMA 1- 7ăng IV.665 


(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ — 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích) 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, 
nhiều Tý-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra 
đi". Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi 
họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Con nghe như sau, bạch Thể Tôn: Có nhiễu Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thể Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 
Thể Tôn, giữa các người an trú với những an trú 
khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào ? 


2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy 


thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi 
đên Thê Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thê 
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Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác 
nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? ” Này 
Mahànàma: 


- "Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với 
không lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ”. 


6. Ở đây, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Như 
Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thể Tôn". 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 
bị sĩ ám ảnh, trong khi ẫy, tâm được chánh trực 
nhờ duyên Như Lai. 
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-_ Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín 
thọ, 

-_ Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 
khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc 
thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


> Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đắng với chúng sanh 
không bình đắng, sống đạt được vô sân với 
chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu 
tập Phật tùy niệm. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 

"Khéo thuyết là pháp Thể Tôn thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu ". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bị tham ám ảnh, 
tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. 
VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực 
có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được 
hân hoan liên hệ đến pháp; khi có hân hoan, hỷ sanh; 
khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 
cảm giác lạc thọ, tâm được định tỉnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt 
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được bình đăng với chúng sanh không bình đẳng, 
sông đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập 
được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 
“Thiện hạnh là chung đệ tử Thể Tôn, trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thể 
Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn 
đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng 
được cung kính, đảng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô 
thượng ở đởi”. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 
đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ây, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Tăng. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ 
sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh 
an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định 
tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sống đạt được bình đắng với chúng sanh không 
bình đăng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 


6. Lại nữa, này Mahànàma, Ong hãy tùy niệm GIới 
của mình: “Không có bê vụn, không có cất xén, 
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không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, 
đi đến Thiên định". Này Mahànàma, khi nào bậc 
Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 
chánh trực nhờ duyên GIới... nhập được pháp lưu, tu 
tập Giới tùy niệm. 


7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí 
của mình: “Tát là được lợi cho ta! Thát là khéo 
được lợi cho tai (Vì răng) với quân chúng bị cấu uễ 
xan tham chỉ phối, fa sông trong gia đình, với tâm 
không bị cấu uế của xan tham chỉ phối, bỗ thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ta thích từ bỏ, sẵn sàng, để 
được yêu cẩu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... 
Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... 
nhập được pháp lưu tu tập tùy nệm Thí. 


8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 
Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba- 
mươi-ba, có chw Thiên Yàma, có chư Thiên Tusifa 
(Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chự Thiên 
cao hơn nữa. 


-_ Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau 


khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 
tin như vậy cũng có đáy đủ nơi Ta. 
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-_ Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chổ kia. Giới như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Nghe Pháp như vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đu với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chổ kia. Thí như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đi với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta". 

- Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 
thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong 
khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không 
bị sân ám ảnh, không bị sĩ ám ảnh; trong khi 
ây, tâm vị ây được chánh trực nhờ duyên chư 
Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên 
tùy niệm. 


MAHÀNÀMA 2- Tăng IV,670 
(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 


Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích; Tu tập tuy 
niệm này trong mọi oal nghIĩ) 
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1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ 
Thích Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không 
bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho 
Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, 
bộ hành..." (Tới đây, kinh này giống như kinh số 12 
trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu...) "Khi có 
lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


Tùy niệm Phật này, này Mahànàma, Ông cần phải tu 
tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần 
phải tu tập khi ngồi, Ông cần phải tu tập khi năm, 
Ông cân phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, 
Ông cân phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy 
những con nít”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông cân phải tu tập tùy 
niệm Pháp... tùy niệm Tăng... tùy niệm Giới của 
mình... tùy niệm Thí của mình... tùy niệm chư Thiên. 
Có bốn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba; có chư Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đâu suất 
đà, có chư thiên Hóa Lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự 
tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy chư Thiên ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. 
Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 
nghe Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
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này, được sanh tại chỗ kia, nghe Pháp như vậy cũng 
có đầy đủ ở nơi Ta. Đây đủ với thí như vậy... đầy đủ 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy 
cũng có đây đủ ở nơi Ta. Trong khi vị ấy tùy niệm 
tín, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư Thiên 
ây, trong khi ây, tâm không bị ám ảnh; trong khi â ây, 
tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị 
si ám ảnh; trong khi ẫy, tâm vị ây được chánh trực 
nhờ duyên chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ 
tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi 
có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; 
khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Tùy niệm chư Thiên này, này 
Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần phải 
tu tập khi đứng, Ông cân phải tu tập khi ngôi, Ông 
cần phải tu tập khi năm, Ông cần phải tu tập khi 
ngươi chú tâm vào các công việc, Ông cân phải tu 
tập, khi Ông sống tại trú xứ đây những con nít. 


NANDIYÀ - Tăng IV.,672 


( Cư sĩ tu tập tùy niệm; nhờ vào tùy niệm để làm gì) 
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1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi. Họ Thích 
Nandiya được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vảo mua 
mưa tại Sàvatthi". Họ Thích Nandiya suy nghĩ như 
sau: "Ta hãy đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa. Tại 
đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp 
được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn đến trú ở 
Sàvatth1 trong mùa mưa và họ Thích Nandiya cùng 
đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đây chăm lo 
công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế 
Tôn. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tý-kheo làm y cho Thế Tôn, 
nghĩ răng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ 
bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya được nghe: "Khi 
y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". 
Họ Thích Nandiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, họ Thích Nandiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe, nhiều Tỷ-kheo làm y 
cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn 
sau ba tháng sẽ bộ hảnh ra đi". Bạch Thể Tôn, giữa 
những người an trú với những an trú khác nhau, 
chúng con nên an trú với an trú của a1? 
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3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. Như vậy thật 
xứng đáng cho thiện nam tử các Ông, sau khi đi đến 
Thế Tôn đã hỏi như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các 
người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên 
an trú với an trú của a1? ". 


Này Nandiya, 


-. Hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không 
có lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với 
không gIới. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 


4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Diệu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
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Phật, Thế Tôn". Như vậy, này Nandiya, duyên vào 
Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 


5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 
Như vậy, này Nandiya, duyên vào Pháp, Ông hãy an 
trú niệm trong nội tâm. 


6. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn 
lành: “Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta có các bạn lành biết thương mễn ta, muốn ta 
được lợi ích, giáo giới giảng dạy”. Như vậy, này 
Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông hãy an trú niệm 
trong nội tâm. 


7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của 
mình: “7á/ có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uễ, xan tham, cùng 
với quân chúng bị xan tham ám ảnh, bỗ thí rộng rãi, 
với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được 
yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ông hãy an trú 
niệm trong nội tâm. 


Š. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: 
"Các chư Thiên áy, vượt qua sự cộng trú với chư 
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Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự 
mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm 
lại những ơi đã làm”. VÍ như, này Nandiya, Tỷ-kheo 
được phi thời giải thoát quán thấy tự mình không có 
gì nữa phải làm, không cân phải làm lại những gì đã 
làm. Cũng vậy, này Nandiya, các chư Thiên ấy vượt 
qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn 
thực, được sanh với thân do ý tác thành, các chư 
Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải 
làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như 
vậy, này Nandiya, duyên mạnh vào chư Thiên, Ông 
hãy an trú niệm trong nội tâm. 


Thành tựu với mười một pháp này, này Nandliya, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ các ác bât thiện pháp, không châp 
thủ chúng. 


- Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị chúc ngược, 
nước đã đô ra, không thê đem hốt lại. 

-_ Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô 
đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật 
đã bị cháy. 

- Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với mười một 
pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện 
pháp không có chấp thủ chúng. 
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26 Kinh MAHANÀMA- Tăng IIL, 15 
MAHÀNÀMA -7ðng IIL, 15 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa các vị Thích-ca, tại 
Kapllavatthu, khu vườn Nigrodha. Rôi họ Thích 
Mahànàma đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê 
Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, 
họ Thích Mahànàma bạch Thê Tôn: 

- VỊ 1 háảnh đệ tử này, bạch Thể Tôn, đã đi đến quả, 
đã liêu giải giao pháp, đời sông gì vị ãy sông một 
cách sung mãn ? 

- Này Mahànàma, Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã 
liêu giải giáo pháp, với nêp sông này, sông một cách 
sung mãn. 

2. Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử /ày niệm Như 
Lai: 

- Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm 
Như Lai, trong khi ây, tâm không bị tham chỉ 
phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị 
s¡ chỉ phối; trong khi ấy, tâm vị ây được chánh 
trực, nhờ dựa vào Như LaI. 

-_ Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm 
chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín 
thọ, được hân hoan liên hệ đên pháp. Người có 
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hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân 
được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm 
giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định 
tĩnh. 

-- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: “Với quần chúng không bình thản, 
vỉ ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, Vị ấy sống không não hại. Nháp được pháp 
lưu, VÌ ấy íu tập niệm Phát”. 

3. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /òy ziển 


-_ Này Mahànama, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, không bị sân chi phối, không bị si chỉ 
phối; trong khi ẫy, tâm vị ây được chánh trực, 
nhờ dựa vào Pháp. 


- Và này Mahànama, Thánh đệ tử với tâm chánh 
trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được 
khinh an. Với thân khinh an, vị ây cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. 
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- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Pháp". 

4. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /2y øiêm 
Tang: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức 
là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế Tôn này đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời". 

- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm chúng Tăng, trong khi ấy, tâm không bị 
tham chỉ phối... tâm được định tĩnh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não 
hại, vị ây sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Tăng". 

5. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /2y rên các 
Giới của mình: "Giới không bị bể vụn, không bị sứt 
mẻ, không bị vết châm, không có uế tạp, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiền định". 
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- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Giới, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối... tâm được định tĩnh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ây sống bình thản. Với quần chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Giới". 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tự mình /òy 
niệm Thí của mình: 


-. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm bô thí, trong khi ây, tâm không bị tham 
chi phôi... tâm được định tĩnh. 


- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ây sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ấy tu tập niệm bố thí". 


7. Lại nữa, này Mahànama, Thánh đệ tử tu tập /2y 
niệm Thiên: 
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Vàma, có chư Thiên Tusità (Đâu - suất), có chư 
Thiên Hóa lạc Thiên, có chư Thiên Tha hóa Tự tại, 
có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. 

Đây đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chêt ở chô này, được sanh tại chô kia. Lòng tin như 
vậy cũng có đây đủ nơi ta. 

Đây đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Giới như vậy cũng 
có đây đủ nơi ta. 

Đây đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy sau 
khi chêt ở chô này, được sanh tại chô kia. Nghe pháp 
như vậy cũng có đây đủ nơi ta. 

Đây đủ với Thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Thí như vậy cũng 
có đây đủ ở nơi ta. 

Đây đủ với Tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Tuệ như vậy cũng 
đây đủ ở nơi ta". 

- Khi vị ấy niệm Tín, Giới, nghe Pháp, Thí và 
Tuệ của tự mình và chư Thiên áy; trong khi ấy, 
tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân 
chi phối, không bị s1 chỉ phối; trong không áy, 
tâm vị áy được chánh trực nhờ dựa vào chư 
Thiên. 
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¬. Và này Mahanama, Thánh đệ tử với tâm chánh 
trực được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân được 
khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


¬._ Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, VỊ ấy tu tập niệm Thiên ”. 
Này Mahànàma, vị Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, 
đã liễu giải giáo pháp, vị ấy sông một cách sung mãn 
với nếp sông này. 
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27 Kinh Mahànàma 1 —- Tương V, 539 


Mahànàma — 7øng V, 539 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. 


2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


=m—E————=—-———————-—————————*#——=——————-——-——- 


3) -- Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phôn vinh, 
phú cường, dân cư đông đúc, quần chúng khắp nơi 
chen chục, chật hẹp. Bạch T: hế Tôn, sau khi con hấu 
hạ Thế Tôn hay các Tỷ-kheo đáng kính, vào buổi 
chiếu, con đi vào Kapilavatthu, con gặp con voi 

; CO1 ØẶD COH ngựa CuÔng chạy; con gặp 
người CHÔNg chạy; con gặp cô xe lớn cuông chạy; 
con gặp cô xe nhỏ cuỗng chạy. Trong khi áy, bạch 
Thể Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm 
con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến 
chúng Tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thể Tôn, con 
suy nghĩ như sau: 
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4) -- Chớ có sợ, này Mahànadmal Chớ có sợ, này 
Mahànama! Không ác sẽ là cải chêt của Qng! Không 
ác là cái chêt của ông! 


Này Mahànàma, với ai đã lâu ngày tâm tâm tu tập trọn 
vợn về tín, tâm tu tập trọn vẹn về giới, tâm íu tập trọn 
vẹn về sở văn, tâm fu tập frỌHN Vẹn về thí xả, tâm fu 
tập trọn vẹn ._— trí tuể; Với người ấy, dẫu thân có sắc 
này, do bồn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm 
cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn 
toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; dâu cho thân này ở đáy 
bị qua ăn, chữn kên ăn, chỉm ưng ăn, chó ăn, hay 
giả-can ăn, hay các loại chúng sanh sai khác ăn; 


ít tập trọn vẹn về giới, tt tập trọn vẹn về 
sở văn, tu tập frọn vẹn về thí xả, ft tập trọn vẹn về 


trí tuệ, 


3) Vĩ như, này \Mahànàma, một người nhận chìm một 
ghè sữa bơ, hay một ghè dấu vào trong một hồ nước 
sâu và đập bể ghè ây. Ở đây, các mảnh ghè hay 
mảnh vụn chùm xuông nước; nhưng sữa. bơ hay dẫu 
thời nổi lên, trôi lên trên. 


Cũng vậy, này Mahànàma, với ai đã lâu ngày, tâm 
được tu tập trọn vẹn vê tín, tâm được tu tập trọn vẹn 
về giới, tâm được tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được 
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tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm được tu tập trọn vẹn về 
trí tuê; với người ấy, thân có sắc này, do bốn đại hợp 
thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có 
bị vô thường phá hoại, phần toái, đoạn tuyệt, đoạn 
diệt; dầu cho thân này ở đây bị quạ ăn, chim kên ăn, 
chim ưng ăn, chó ăn, giả-can án hay các sanh loại sai 
khác ăn; nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngảy tu 
tập trọn vẹn về tín, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn 
vẹn vệ sở văn, tu tập trọn vẹn về thí xả, tu tập trọn 
vẹn về trí tuệ; 


6) Này Mahànàma, đã lâu ngày tâm ông được tu tập 
trọn vẹn về tín, được tu tập trọn vẹn về giới, được tu 
tập trọn vẹn về sở văn, được tu tập trọn vẹn về thí xả, 
được tu tập trọn vẹn về trí tuệ. Chớ có sợ, này 
Mahànàma, chớ có sợ, này Mahànàma, không ác sẽ 
là cái chết của Ông! Không ác là cái chết của Ông! 


Mahànàma —7zơng V, 542 
1) Như vầy tôi nghe. 
2) Rồi Mahànàma... 


3) -- Ở đây, bạch Thể Tôn, Kapilavatthu... 
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4)-- Chớ có sợ hãi, này Mahanaàmal Chớ có sợ hãi, 
này Mahànàma! Không ác sẽ là cái chết của Ông! 
Không ác là cái chết của Ông! Do thành tựu bốn 
pháp, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thiên về Niết- 
bàn, hướng vê Niết-bàn, xuôi về Niễt-bàn. Thê nào 
là bốn? 


5) Ở đây, này Mahànàma, 


- - Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: “Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 


NAM CƯ SĨ 179 


- Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, 


6) Ví như, này Mahanàma, một cây thiên về phía 
Đông, hướng về ồ phía Đông, xuôi về phía Đông, nễu 
bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngả về phía nào? 


-- Bạch Thê Tôn, vê phía nào nó thiên, vê phía nào 
nó hướng, vê phía nào nó xuôi. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, do thành tựu bốn pháp 
này, vị Thánh đệ tử thiên vê Niêt-bàn, hướng về 
Niêt-bàn, xuôi vê Niêt-bàn. 


Godhà hay Mahànàma —7zơng V, 543 
1) Nhân duyên ở Kapilavatthu. 


2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến họ Thích Godhà; 
sau khi đên, nói với họ Thích Godhà: 


3) -- Này Godhà, theo như Hiền giả biết một người 


là bậc Dự lưu, thành tựu bao nhiêu pháp thời không 
bị thôi đọa, quyết chặc chứng quả giác ngộ? 
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-- Này Mahànàma, theo như tôi biết một người là bậc 
Dự lưu thành tựu ba pháp thời không còn bị thôi đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


4) Ở đây, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thành tựu 
tịnh tín bất động đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng 
Cúng.... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với 
chúng Tăng... là vô thượng phước điền ở đời. Này 
Mahànàma, do này, tôi được biết 
một người là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


5) Nhưng này Mahànàma, theo như Hiên giả biết, 
một người là bậc Dự lưu thành tựu bao nhiêu pháp 
thời không còn thôi đọa, quyết chặc chứng quả giác 
ngộ? 


-- Này Gohdà, theo như tôi biết, một người là bậc Dự 
lưu /hành tựu bốn pháp thời không còn bị thôi đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở 
đây, này Godhà, vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất 
động đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng.... 
Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với Tăng... 
thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa 
đến Thiền định. Này Godhà, theo như tôi biết, một 
người là bậc Dự lưu thành tựu bốn pháp này thời 
không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 
ngộ. 
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7) Rồi họ Thích Mahảnàma và họ Thích Godhà đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi một bên, họ Thích Mahànàma 
bạch Thế Tôn: 


8) - Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi đến họ Thích 
Godhà; sau khi đên, nói với họ Thích Godhà: 


"-- Này Godhà, theo như Hiền giả biết, một người là 
bậc Dự lưu thành tựu bao nhiêu pháp... giác ngộ?” 


Được nói vậy, bạch Thế Tôn, họ Thích Godhà nói 
VỚI CON: 


"--Này Mahànàma, theo như tôi biết, một người là 
bậc Dự lưu thành tựu ba pháp... giác ngộ. Thế nào là 

ba? Ở đây, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thành tựu 
tịnh tín bất động đối với đức Phật: 'Đây là là bậc Ứng 
Cúng.... Phật, Thế Tôn'... đối với Pháp... đối với 
chúng Tăng... Này Mahànàma, theo như tôi biết, một 
người là bậc Dự lưu thành tựu ba pháp này thời 
không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 
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ngộ. Còn này Mahànàma theo như Hiền giả biết, một 
người là bậc Dự lưu thành tựu bao nhiêu pháp... giác 
ngộ?" 


9) Được nói vậy, bạch Thể Tôn, con nói với họ Thích 
Godhàa 


"-- Này Godhà, theo như tôi biết, một người là bậc 
Dự lưu thành tựu bốn pháp... giác ngộ. Thế nảo là 
bốn? Ở đây, này Godhà, vị Thánh đệ tử thành tựu 
tịnh tín bất động đối với đức Phật: 'Đây là là bậc Ứng 
Cúng.... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với 
Tăng... thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính... đưa đến Thiền định. Này Godhà, theo như tôi 
biết, một người là bậc Dự lưu thành tựu bốn pháp... 
giác ngộ”. 


Được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, họ Thích Godhà, 
nÓI VỚI CON: 


"-- Hãy chờ một lát, này Mahànàma, hãy chờ một lát, 
này Mahanàma. Thê Tôn sẽ biệt rõ việc này, là thành 
tựu hay không thành tựu những pháp này". 


10) Ở đây, bạch Thể Tôn, nếu nói vẫn đê pháp sự 
khởi lên (dhamma samuppada), và một bên là Thê 
Tôn, một bên là chung Tỷ-kheo. Bên nào là Thê Tôn, 


NAM CƯ SĨ 183 


bên ấy con theo. Vì bạch Thế Tôn, đó là tịnh tín của 
con. Mong Thê Tôn chấp nhán. 


11) Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vẫn đề pháp sự khởi 


ây con theo. Vì bạch Thế Tôn... Mong Thế Tôn chấp 
nhận. 


12) Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vẫn đề pháp sự khởi 
lên, và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo-nI và nam cư sĩ. Bên nào là 
Thế Tôn... Mong Thế Tôn chấp nhận. 


13) Ở đây, bạch Thể Tôn, nếu có vẫn đề pháp sự khởi 
lên, và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo-ni, và nữ cư sĩ. Bên nào là Thế 
Tôn... Mong Thế Tôn chấp nhận. 


14) Ở đây, bạch Thể Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi 
lên, và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo-mi, nam cư sĩ, nữ cự s1, chúng 
Thiên giới, chung Ma giới, chúng Phạm thiên giới, 
quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người. Bên nào là Thế Tôn, bên ấy con theo. Vì bạch 
Thể Tôn, đó là tịnh tín của con. Mong Thể Tôn chấp 
nhán. 
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15) -- Họ Thích Mahanama đã nói như vậy, này 
Godhà, Ong có nói gì không ? 


-- Họ Thích Mahànàma đã nói như vậy, con không 
có nói øì trừ lời nói "Thiện", trừ lời nói "Tôt". 
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28 Kinh Mahànàma — Tương V, 574 


Mahànàma — 7øng V, 574 


1) Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, trong khu vườn cây bàng. 


2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến... ngồi xuống một bên, họ Thích Mahànàma bạch 
Thế Tôn: 


3) -- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cự sĩ? 


- AI quy y Phật, này Mahànàma, quy y Pháp, quy y 
chúng Tăng. Cho đên như vậy, này Mahànàma, là 
người Cư SĨ. 

4) -- Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là người 
cự sĩ đáy đủ giới? 


-- Này Mahànàma, người cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đắm Say rượu men, rượu nấu. Cho đến 
như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ giới. 


5) -- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cư sĩ đáy đủ tín ? 
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-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là bậc Ứng 
Cúng... Phật, Thê Tôn". Cho đến như vậy, này 
Mahànàma, là người cư sĩ đây đủ tín. 


6)-- Cho đến nhự thế nào, bạch Thể Tôn là người cư 
sĩ đây đủ lòng bô thí? 


-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ 


bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điêu yêu 
câu, thích chú chia xẻ vật bô thí. Cho đên như vậy, 
này Mahànàma, là người cư sĩ đây đủ bô thí. 


7) -- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cư sĩ đáy đủ trí tuệ? 


-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ 


. Cho đên như vậy, này Mahànàma, là 
người cư sĩ đây đủ trí tuệ. 
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29 Kinh NGƯỜI HỌ THÍCH - Tăng I, 
397 


NGƯỜI HỌ THÍCH - 7ăng I, 397 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Thích tử, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn NiIgrodha. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn khỏi bệnh, được khỏi bệnh 
không bao lâu. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, họ Thích (Sakka) 
bạch Thể Tôn: 

- Đã lâu ngày, bạch Thế Tôn, con đã biết pháp đã 
được dạy như sau: "Trí đến với người định tĩnh, 
không đến với người không định tĩnh". Bạch Thể 
Tôn, định đến trước rồi trí đến sau? Hay trí đến 
trước rôi định đến sau? 

2. Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ như sau: "Thế Tôn 
mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không bao lâu. Họ Thích 
Mahànàma này hỏi một câu rất thâm sâu. Vậy ta hãy 
đưa họ Thích Mahànàma qua một bên và thuyết pháp 
cho họ Thích”. 

Rồi Tôn giả Ànanda cầm tay họ Thích Mahànàma, 
kéo qua một bên rồi nói với họ Thích Mahànàma: 
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3- Giới của bậc Hữu học, này Mahànàma, được Thế 
Tôn nói đến. Và giới của bậc Vô học cũng được Thế 
Tôn nói đến. Định bậc Hữu học được Thế Tôn nói 
đến. Định bậc Vô học cũng được Thế Tôn nói đến. 
Tuệ bậc Hữu học được Thế Tôn nói đến. Tuệ bậc Vô 
học cũng được Thế Tôn nói đến 


4. Này Mahànàma, thế nào là giới bác Hữu học ? 


- Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo giữ giới, 
sông hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ uy 
nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt, châp nhận và học tập các học giới. 

-_ Này Mahànàma, đây là giới bậc Hữu học. 

5. Và này Mahànàma, thế nào là bác Hữu học ? 

-_Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bât thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ Thiên, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, 
VỚI tỨ. 

-_ Diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tĩnh nhât tâm. 

- Ly hỹ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 
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- Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


-. Này Mahànàma, đây là định của bậc Hữu học. 


ó. Và này Mahànàma, thê nào là trí tuệ của bậc Hữu 


hoc ? 


- Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo như thật 


quán tri: "Đây là Khô”, như thật quán tri: "Đây 
là Khô tập” như thật quán tri: "Đây là Khô 
diệt”, như thật quán tri: "Đây là con Đường đưa 
đên Khô diệt”. 

-. Này Mahànàma, đây gọi là trí tuệ của bậc Hữu 
học. 


Vị Thánh đệ tử như vậy đây đủ giới, như vậy đây đủ 
định, như vậy đây đủ tuệ, do đoạn tận các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Như vậy, này Mahànàma, là giới bậc Hữu học được 
Thế Tôn thuyết, là giới bậc Vô học được Thế Tôn 
thuyết, là định bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là 
định bậc Vô học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc 
Hữu học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc Vô học 
được Thế Tôn thuyết. 
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30 Kinh Sarakàni hay Saranàni Í — 
Tương V. 548 


Sarakàm hay Saranàn1 l — Tương V, 548 
1) Nhân duyên ở Kapilavatthu. 


2) Lúc bấy giờ, họ Thích Sarakàni mệnh chung và 
được Thê Tôn tuyên bô là bậc Dự lưu, không còn bị 
thôi đọa, quyêt chứng quả giác ngộ. 


3) Tại đấy, một số đông họ Thích tụ họp lại với nhau, 
Chỉ trích, phê bình, bản tán: "Thật là lạ lùng! Thát là 
hy hữu! Ngày nay ai cũng có thể thành bậc Dự lưu, 

vì rằng họ Thích Sarakàni đã mệnh chung, được Thể 
Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc chứng quả giác hộp. Họ Thích Sarakàni 
đã phạm giới và uông rượu ” 


4) Rồi ..—... sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thê Tôn: 


5) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, họ Thích Sarakàni đã 
mệnh chung và được Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự 
lưu... chứng quả giác ngộ. Ở đây, bạch Thế Tôn, một 
SỐ đông họ Thích khi tụ tập lại với nhau, chỉ trích, 
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phê bình, bàn tán: “Thật là lạ lùng! Thật là hy hữu!... 
Họ Thích Sarakàn1 đã phạm giới và uông rượu” 


-- Này Mahanama, một cư sĩ lâu ngày qui y Phật, qui 
y Pháp, qui y Tăng làm sao có thể đi đến đọa xứ 
được? 


6) Này Mahànàma, nếu nói một cách chơn chánh: 
Người cư sĩ nào đã lâu ngày qui y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng, nói một cách chơn chánh phải nói là họ 
Thích Sarakàni. Này Mahànàma, họ Thích Sarakàni 
đã lâu ngày quy y Phật, quy y Pháp, qui y Tăng, làm 
sao có thê đi đến đọa xứ? 


7) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu tịnh tín 
bất động đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng, ... 
Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đôi với chúng Tăng, 
có trí tuệ hoan hỷ (hàsapanna), có trí tuệ tốc hành 
và thành tựu giải thoát. VỊ ây do đoạn tán các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Người này, này Mahànàma, được giải thoát 
khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sanh, 
được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi 
ác sanh, ác thú, đọa xứ. 


8) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu tịnh tín 
bất động đôi với đức Phật. "Đây là là bậc Ứng Cúng, 
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.. Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với chúng 
Tăng... có frí tuệ hoan hỷ, có trí tuệ tốc hành nhưng 
không thành tựu giải thoát. VỊ ây do đoạn diệt năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đây nhập Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Người này, 
này Mahànàma, được giải thoát khỏi địa ngục, được 
giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải thoát khỏi 
nøạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. 


9) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu lòng 
tịnh tin đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng... 
Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với chúng 
Tăng... không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc 
hành, không thành tựu giải thoát. VỊ ây sau khi đoạn 
diệt ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham, sân, 
thành bậc Nhất lai, chỉ trở lui đời này một lần nữa, 
đoạn tận khổ đau. Người này, này Mahànàma, được 
giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài 
bàng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải 
thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. 


10) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với đức Phật... đối với Pháp... 
đối với chúng Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không 
có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. VỊ ây 
sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu không còn 
bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Người 
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này, này Mahànàma, được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải thoát 
khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, 
đọa xứ. 


11) Ở đây, này Mahànàma, có người không có lòng 
tịnh tín bất động đối với đức Phật... đối với Pháp... 
đối với Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí 
tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Nhưng vị 
ấy có những pháp này: Tín căn, tấn căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn và những pháp này do Như Lai 
tuyên bố được thiểu phần kham nhân quán sát với trí 
/ệ. Người này, này Mahànàma, không đi đến địa 
ngục, không đi đến loài bàng sanh, không đi đến cõi 
ngạ quý, không đi đến ác sanh, ác thú, đọa xứ. 


12) Ở đây, này Mahànàma, có người không thành 
fựu tịnh tín bất động đối với đức Phật, đối với pháp, 
đối với chúng Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không 
có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. 
Nhưng vị ấy có những pháp này: Tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn, chỉ có lông tin, chỉ có 
lòng ái mộ ở Như Lai. Người này, này Mahànama, 
không có đi đến địa ngục, không có đi đến loải bàng 
sanh, không có đi đến cõi ngạ quỷ, không có đi đến 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 
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13) Nếu những cáy ta-la lớn này, này Mahànàma, 
biết những gì là thiện thuyết, ác thuyết, thời Ta cũng 
Sẽ tuyên bố những cáy ấy là những bác Dự lưu, 
không côn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 
ngộ, huống nữa là họ Thích Sarahàni Này 
Mahàanàma, họ Thích Sarakànl, sau khi mệnh 
chung, đã chấp nhận học giới. 


Sarakàni hay Saranàri 2 — Tương V, 552 
1) Nhân duyên ở Kapilavatthu. 
2-7)... (giống như đoạn số 2-7 kinh trên) ... 


8) -- Nhưng ở đây, này Mahànàma, có người có lòng 
nhứt hướng sùng tín đức Phật: "Đây là bậc Ứng 
Cúng... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp, đối với chúng 
Tăng, có #rí tuệ hoan hỷ, có trí tuệ tốc hành, thành 
tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt năm hạ phần 
kiết sử, chứng được Trung gian Bảt-niết-bàn, chứng 
được Tốn hại Bảt-niễt-bàn, chứng được Vô hành 
Niết-bàn, chứng được Hữu hành Niết-bàn, chứng 
được Thượng lưu, sanh ở Sắc cứu cánh thiên. Người 
này, này Mahànàma, được giải thoát khỏi địa ngục... 
được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


9) Ở đây, này Mahànàma, có người có lòng nhứt 
hướng sùng tín đức Phật: "Đây là bậc Ung Cúng... 
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đối với Pháp... đối với chúng Tăng, không có trí huệ 
hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có thành 
tựu giải thoát. VỊ này sau khi đoạn diệt ba kiết sử, 
làm cho muội lược tham, sân, thành bậc Nhất Lai, 
chỉ một lần trở lui cõi đời này. Này Mahànàma, 
người này được giải thoát khỏi địa ngục... được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


10) Ở đây, này Mahànàma, có người có lòng nhứt 
hướng sùng tín đức Phật: "Đây là là bậc Ứng Cúng, 
.."... đối với Pháp... đối với chúng Tăng, không có 
trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có 
thành tựu giải thoát. VỊ này sau khi đoạn diệt ba kiết 
sứ, thành bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ. Người này, này 
Mahànàma, được giải thoát khỏi địa ngục... được 
giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


11) Ở đây, này Mahànàma, có người không có lòng 
nhứt hướng sùng tín đức Phật: "Đây là bậc Ứng 
Cúng, ... Thế Tôn..".... đối với Pháp, đối với chúng 
Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc 
hành, không có thành tựu giải thoát, nhưng có những 
pháp này: Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ 
căn. Và những pháp do Như Lai tuyên bố được fhiểu 
phần kham nhân, quán sát với trí tuệ. Người này, này 


NAM CƯ SĨ 197 


Mahànàma, không có địa ngục... không có đi đên cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ. 


12) Ở đây, này Mahànàma, có người không có lòng 
nhứt hướng sùng tín đối với đức Phật... đôi với Pháp, 
đối với Tăng, không có thành tựu giải thoát, nhưng 
có những pháp này: Tín căn, tấn căn, tuệ căn, c7 có 
lòng tin, lòng ái mộ đối với Như Lai. Người này, này 
Mahànàma, không có đi đến địa ngục... không có đi 
đến cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


13) Ví như, này Mahànàma, có đám ruộng xấu, đám 
đât xấu, các gốc cây chưa được phá hủy, các hột 
giống bị bể nát, bị hư thối, bị gió năng làm cho hư 
hại, không thể nây mầm, không khéo cấy trông, và 
trời không mưa lớn thích hợp; thời các hột giỗng ấy 
có thê lớn, tăng trưởng, lớn mạnh không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, ở đây, pháp giảng kém, 
trình bày kém, không đưa đến xuất ly, không đưa đến 
an tịnh, không được một vị Chánh Đẳng Giác thuyết 
giảng. Ta nói răng pháp này như ở đám ruộng xâu. 

Vị đệ tử ấy sống trong pháp ấy, thực hiện pháp và 
tùy pháp, chơn chánh thực hành, hành trì đúng pháp. 
Như vậy, Ta nói rằng, người này giống như hột giống 
xâu. 
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14) Ví như, này Mahànàma, một đảm ruộng tốt, đất 
tốt, các gốc khéo phá hủy, các hột giống không bị bể 
nát, không bị hư thối, gió năng không làm hư hại, có 
thể nây mâm, khéo cây, khéo (rồng và trời mưa lớn 
thích hợp. Như vậy, các hột giống ấy có lớn lên, có 
tăng trưởng, có lớn mạnh không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, ở đây, pháp? được khéo 
giảng, khéo trình bày, đưa đến xuất ly, đưa đến an 
tịnh, được bậc Chánh Đăng Giác thuyết giảng, Ta nói 
pháp này như đám ruộng tốt. Vj đệ tử sống trong 
pháp áy, thực hành theo pháp và tùy pháp, chơn 
chánh thực hành, hành trì đúng pháp. Như vậy, Ta 
nói rằng người này như hột giống tốt, huống nữa là 
họ Thích Sarakàn. Này Mahànàma, họ Thích 
Sarakàm1, khi mạng chung, đã làm viên mãn học giới. 
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31 Thế nào là nam cư sĩ - Kinh THÍCH 
TỬ MAHÀNÀMA - Tăng III, 584 


THÍCH TỬ MAHÀNÀMA -7ðng II, 584 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Rồi Thích tử 
Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Thích tử Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, cho đên như thể nào là người nam 
Cư sĩ? 


- Này Mahànàma, 


2. - Cho đến như thê nào, bạch Thê Tôn, là người 
Hgm Cự sĩ gi giới? 
- Này, Mahànàma, khi nào người nam cư sĩ: 

-_ Từ bỏ sát sanh, 

-_ Từ bỏ láy của không cho, 

-_ Từ bỏ tà hạnh trong các dục, 

-_ Từ bỏ nói láo, 
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Từ bỏ đăm say rượu Inen, rượu nâu 


Cho đên như vậy, là người nam cư sĩ g1ữ gIỚI. 


3. - Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
nam cư sĩ thực hành, vì tư loi chứ không vì lơi tha? 


- Này Mahànàma: 


NAM CƯ SĨ 


Khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin cho mình, 
không có khích lệ người khác thành tựu lòng 
In; 

Thành tựu giữ giới cho mình, không khích lệ 
người khác thành tựu giữ giở1; 

Thành tựu bố thí cho mình; không khích lệ 
người khác thành tựu bố thí; 

Muốn tự mình ấi đến yết kiến các Tỷ-kheo; 
không khích lệ người khác đi đến yết kiến các 
Tỷ kheo. 

Chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không khích 
lệ người khác nghe diệu pháp, 

Tự mình thọ trì những pháp đã được nghe; 
không khích lệ người khác thọ trì những pháp 
đã được nghe; 

Tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ 
trì: không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý 
nghĩa các pháp đã thọ trì; 


2/0)Ì 


-_ Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện 

đúng Chánh pháp, không khích lệ 

người khác thực hiện tùy pháp, đúng Chánh 
pháp. 


Cho đến như vậy, này Mahànàma, là nam cư sĩ thực 
hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha. 


4. - Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là nam cư 
sĩ thực hành vừa tự lợi. vừa lợi tha? 


- Này Mahànàma: 


¬. Khi nào nam cư sĩ tự mình thành tựu lòng fIn 
và khích lệ người khác thành tựu lòng tin; 

¬ Khi nào tự mình giữ giới và khích lệ người khác 
gHIữ giới; 

-_ Khi nào tự mình bố thí và khích lệ người khác 
bố thí; 

-_ Khi nào tự mình muốn đi đến yết kiến các Tỷ- 
kheo và khích lệ người khác đi đến yết kiến các 
Tỷ-kheo; 

- Khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích 
lệ người khác nghe điệu pháp; 

-_ Khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được 
nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp 
đã được nghe; 
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- Khi nào tự mình suy nghĩ đến ÿỷ nghĩa các pháp 
đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ để ý 
nghĩa các pháp đã thọ trì; 

-_ Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện 
pháp đúng Chánh pháp, khích lệ người khác 
sau khi biết nghĩa biết pháp, thực hiện pháp 
đúng Chánh pháp. 


Cho đến như vậy, này Mahànàma, là nam cư sĩ thực 
hành vì tự lợi và lợi tha. 
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32 Vì sao vẫn bị tham sân chỉ phối - 
TIỂU Kinh KHÔ UẤN - 14 Trung I, 
209 


TIỂU KINH KHÔ UÂN 
(Culadukkhakkhandhasuttam) 


- Bài kinh số 14— Trưng I, 209 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka 
(Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ- -]a- vệ) 
tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên). Lúc ấy, có 
người Sakka tên Mahànàma đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngôi xuống một bên, Mahànàma, dòng họ 
Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế 
này lời dạy Thế Tôn: _ Tham là cấu uề của tâm, sân 
là cầu uễ của tâm, sĩ là cầu uễ của tâm". Bạch Thế 
Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy Thế Tôn: 
"Tham là cấu uề của tâm... sĩ là câu uễ của tâm". 
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— Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa 
được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm 
Ông và an trú... các si pháp xâm nhập tâm Ông và an 
trú. Và này Mahànàma, pháp Ấy trong Ông có thê 
đoạn trừ được, nếu Ông không sống trong gia đình, 
nếu Ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này 
Mahànàma, vì pháp ây trong Ông chưa được đoạn 
trừ, nên Ông sống trong gia đình và thụ hưởng các 
dục vọng. 


Các dục vọng, vui ít, khô nhiều, não nhiều, sự 
nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu 
một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật 
chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ 
lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp 
nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ây chưa khỏi 
bị các dục chi phối. 


Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo 
thây như vậy với như thật chánh trí tuệ: "Các dục, 
vui ít, khô nhiêu, não nhiêu. Sự nguy hiêm ở đây lại 
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nhiều hơn", v vị ðày chứng được hỷ lạc do ly dục, 
ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao 
thượng hơn, n0 vậy vị ấy không bị các dục chỉ phối. 


e Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là Bồ- 
tát, chưa chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh 
Đăng Chánh Giác, Ta khéo thây với như thật 
chánh trí tuệ: "Các dục vui ít, khổ nhiêu, não 
nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn", dầu 
Ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, 
nhưng Ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly 
ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác 
cao thượng hơn. Và như vậy Ta biết rằng, Ta 
chưa khỏi bị các dục chi phối. 


® Và này Mahànàma, khi nào Ta khéo thấy VỚI 
như thật chánh trí tuệ: "Các đục, vui ít, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều 
hơn”, và Ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác 
bắt thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao 
thượng hơn, như vậy Ta khỏi bị các dục chi 
phôi. 


Và này Mahànàma, thê nào là vị ngọt các dục 2 


Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng các 
đục này: Các sắc pháp do mặt nhận thức, khả ái, khả 
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lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn; các 
tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, tương ưng với dục, 
hấp dẫn. Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng 
các dục như vậy. 


Này Mahànàma, y cứ vào năm pháp tăng trưởng 
các dục này, có lạc và hỷ khởi lên, như vậy là wj "goí 
các dục. 


Và này Mahànàma, thể nào là sự nguy hiểm các 
dục?... (như trang... cho đến trang... với "Này 
Mahànàma" thế cho "Này các Tỷ-kheo."...) Này 
Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục đưa 
đến đau khổ tương lai, là khổ uẫn, do dục làm nhân, 
do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính 
dục làm nhân. 


Này Mahànàma, một thời Ta ở tại Rajagaha 
(Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu). Lúc 
bấy giờ, rất nhiều Ni kiền Tử (Nigantha) tại sườn núi 
Isigili, trên Kalasila (Hắc Nham), đứng thắng người, 
không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống 
thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy. Này Mahànàma, 
rồi Ta vào buôi chiều, từ Thiên tịnh độc cư đứng dậy, 
đi đến sườn núi Isig1lÙH, tại Kalasila chỗ các NÑigantha 
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ây ở, khi đên nơi Ta nói với các NÑigantha ây: 


- Chư Hiền, tại sao các Người lại đứng thăng 
người, không chịu ngôi xuông và cảm giác những 
cảm thọ thông thiệt, khô đau, khôc liệt, bén nhạy như 
vậy? 


"— Này Mahànàma, được nói vậy các Nigantha 
ây trả lời Ta như sau: 


—Nay Hiền giả, Nigantha Nataputta-là bậc toàn 
tri, toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như 
sau: "Dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tr 
kiến luôn luôn được tôn tại liên tục ở nơi ta". Vị ây 
nói như sau: “Này các Nigantha, nếu xưa kia Người 
có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn 
bằng khổ hạnh khốc liệt này. Sự không làm ác nghiệp 
trong tương lai chính do sự hộ trì về thân, sự hộ trì 
về lời nói, sự hộ trì về ý ngay trong hiện tại, ở tại nơi 
đáy. Như vậy chính nhờ sự thiêu đối, sự chấm dứt 
các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới, 
mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không 
tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ; do 
nghiệp được diệt trừ, khổ được diệt trừ; do khổ được 
diệt trừ, cảm thọ được điệt trừ; do cảm thọ được diệt 
trừ, tất cả khô đau sẽ được tiêu mòn". Và vì chúng 
tôi chấp nhận điều ấy, và chúng tôi kham nhẫn điều 
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ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ. 


Này Mahànàma, khi được nói vậy Ta nói với các 
Nigantha ây như sau: 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, trong qua khứ, các Người có mặt hay các 
Người không có mặt? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng, trong quá khứ, các Người không làm ác 
nghiệp hay có làm ác nghiệp? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, các Người không làm các nghiệp như thê này 
hay như thê kia? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng: Mức độ đau khổ như thế này đã trừ diệt, mức 
độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt? Hay, khi 
mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, thời 
tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt? 
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"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bát thiện 
pháp và sự thành tựu các thiện pháp ?" 


" Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"— Chư Hiền, theo các Người nói, Nigantha các 
Người không biết: Trong quá khứ các Người có mặt 
hay các Người không có mặt; các Người không biết, 
trong quá khứ các Người không làm các ác nghiệp 
hay có làm các ác nghiệp; các Người không biết các 
Người không làm ác nghiệp như thế này hay như thế 
kia; các Người không biết, mức độ đau khô như thế 
này đã được trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này 
cần phải trừ diệt; mức độ đau khổ như thế này đã 
được trừ diệt thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt; các 
Người không biết, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các 
bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp. Chư 
Hiển Nigantha, sự kiện là như vậy thì những kẻ săn 
bắn ở đời, với bản tay đẫm máu, làm các nghiệp hung 
dữ, được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có 
xuất gia trong hàng ngũ Nigantha các Người 
không?" 


"— Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể 
thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu 
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nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thê 
thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua Magadha Seniya 
Bimbisara (Tần-bà-ta-la) có thể đạt được hạnh phúc, 
và vua Magadha Seniya Bimbisara sông hạnh phúc 
hơn Tôn giả Gotama". 


- Lời nói này thật sự đã được các Tôn giả 
Nigantha nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: 
"Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu 
nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau 
khổ. Hiển giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành 
tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya 
Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc; và vua 
Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn 
giả Gotama". Và chính ta ở đây cần phải được hỏi 
như sau: "Giữa các bậc Tôn Giả, ai sống hạnh phúc 
hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Tôn giả 
Gotama 2?” 


- Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được 
chúng tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: 
Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thê thành tựu 
nhờ hạnh phúc... (như trên)... sống hạnh phúc hơn 
Tôn giả Gotama. Hãy để yên sự việc như vậy. Nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Gotama: "GIữa quý vị Tôn giả, 
ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya 
Bưmbisara hay Tôn giả Gotama ?” 
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— Chư Hiền Nigantha, nay Ta sẽ hỏi các Người 
một câu, cũng vận. đề này. Nếu các Người vui lòng, 
hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư Hiển Nigantha, các Người 
nghĩ thế nào? Vuø Magadha Seniya Bunbisara có thể 
không di động thân thể, không nói lên một tiếng, 
sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn bảy ngày bảy 
đêm có được không? 


— Này Hiền giả, không thê được. 


" Chư Hiền Nigantha, các Người nghĩ thế nào? 
Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di 
động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm 
giác thuân túy lạc thọ luôn sáu øñgày sảu đêm, luôn 
năm ngày năm đêm, luôn bồn ngày bốn đêm, luôn ba 
ngày ba đêm, luôn hai ngày hai đêm, luôn một ngày 
một đêm không? 


— Này Hiền giả, không thê được. 


— Chư Hiền Nigantha, Ta có thê không di động 


thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuận 
túy lạc thọ luôn trong một ngày một đêm. Chư Hiền 
Nigantha, Ta có thê không di động thân thê , không 
nói lên một lời, sống cảm giác thuân túy lạc thọ luôn 
trong hai ngày hai đêm, luôn trong ba ngày ba đêm, 
luôn trong bốn ngày bốn đêm, luôn trong năm ngày 
năm đêm, luôn trong sáu ngày sáu đêm, luôn trong 
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bảy ngày bảy đêm. Chư Hiển Nigantha, các Người 
nghĩ thê nào? Sự kiện là như vậy, ai sông hạnh phúc 
hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Ta? 


"— Sự kiện là như vậy, Tôn giả Gotama sống 
hạnh phúc hơn vua Magadha Seniya BimbIsara." 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahànàma 


thuộc giòng họ Sakka hoan hỷ, tín thọ lời dạy của 
Thê Tôn. 
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33 Đệ nhất Bồ thí các món ăn thượng vị - 
Kinh NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

61.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

62.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

63.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

64.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

65.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thắng là Mahànàma Sakka. 

66.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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67.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


68.Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tối 


thắng là Sùra Ambattha. 


69.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


70.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 
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34 Đệ nhất Nói chuyện một cách thân mật 
- Kinh NAM CƯ SĨ - Tăng L, 55 
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71.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

72.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

73.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

74.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

75.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thắng là Mahànàma Sakka. 

76.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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77.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


78.Trong các vị đệ tử... BEBNBHNNNHHNNNGE có 


thắng là Sùra Ambattha. 


79.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


80.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 


NAM CƯ SĨ 2l 


35 _ Kinh SÌHA- Tăng II, 385 


SÌHA —7ăng II, 385 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, ở ngôi 
nhà có nóc nhọn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, Thế Tôn có thể nêu rõ kết quả hiện 
tại của sự bồ thí? 


2. - Này Sìha, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham nhẫn 
như thê nào, hãy trả lời như vậy. 


- Ông nghĩ thế nào, này Sìha, ở đây có hai người: 
một người không có lòng tin, xan tham, keo kiệt, ác 
khẩu; một người có lòng tin là người thí chủ, a thích 
không chấp thủ, nghĩ thể nào, này Sìha, các vị A-la- 
hán có lòng từ mân, sẽ có lòng từ mẫn với ai trước, 
với người không có lòng tín, xan tham, keo kiệt, ác 
khẩu hay với người có lòng tin, là người chí thủ, 
không có chấp thủ? 
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- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiệt, ác khâu, làm sao 


. Và bạch Thê Tôn, người nào có lòng tin, 
là người thí chủ, không có chấp thủ, các vị A-la-hán 
có lòng từ mẫn, sẽ có lòng từ mãn với hạng người 
này trước. 


3. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, các vị A-la-hán đi 
đến thăm, có thể đến thăm ai trước, hạng người 
không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu, hay 
hạng người có lòng tin, là người thí chủ, tra thích 
không chấp thú? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu, làm sao các vị A-la-hán đi 
đến thăm, có thê đến thăm trước được? Và bạch Thế 
Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, không 
có chấp thủ, 


4. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán thọ 
lãnh đô ăn khất thực, có thể thọ lãnh của ai trước, 
hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác 
khẩu hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, 
ưa thích không chấp thủ? 
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- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao các vị A-la-hán thọ 
lãnh, có thể thọ lãnh của hạng người ấy trước được? 
Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người 
thí chủ, ưa thích không chấp thủ, 


5. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán 
thuyết pháp cho ai trước, hạng người không có lòng 
tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người có 
lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao các vị A-la-hán 
thuyết pháp sẽ thuyết pháp cho hạng người ấy trước 
được? Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, 


6. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, danh tiếng tốt đẹp 
của ai được truyền rộng ra, hạng người không có 
lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người 
có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp 
thủ ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiệt, ác khâu làm sao danh tiêng tôt đẹp 
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của hạng người ấy được truyền rộng ra? Bạch Thế 
Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa 
thích không chấp thủ, của hạng 
người này có thê được truyên rộng ra. 


1. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, ai đi đến bất cứ hội 
chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng 
Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoạc hội chúng 
Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè, hạng 
người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu 
hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ta thích 
không chấp thú? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khẩu làm sao hạng người ấy đi đến 
bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đề-ly, hoặc 
hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc 
hội chúng Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè 
được? Bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, hạng người 
ây đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát- 
đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng 
Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, 


8. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, sau khi thân hoại 
mạng chung, ai có thê sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cối đời này, hạng người không có lòng tin, xan tham, 
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keo kiết, ác khẩu hay hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, tra thích không cháp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao hạng người ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung, aI có thể sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này? Bạch Thế Tôn, hạng 
người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không 
chấp thủ, hạng người này, 


9. Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này 
được Thê Tôn tuyên bô không phải vì họ, con đi đên 
lòng tin đôi với Thê Tôn. Con biệt họ. 


- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có lòng từ mẫn, có lòng từ 
mẫn với con trước. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có đi đến thăm, đi đến thăm 
con trước. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có nhận lãnh đồ ăn khất thực, 
nhận lãnh của con trước. 
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- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có thuyết pháp, thuyết pháp 
cho con trước. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ, tiếng đồn tốt đẹp về con được truyền rộng ra: 
"Tướng quân Siha là người bố thí, là người hành 
động, là người ủng hộ chúng Tăng”. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ; con đi đến hội chứng nào, hoặc hội chúng 
Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội 
chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, đi đến 
không sợ hãi, không rụt rè. 


>> Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này 
được Thê Tôn tuyên bô, không phải vì họ, con đi 
đến lòng tin đối với Thế Tôn. Con biết họ. 


- Như vậy là phải, này Sìha! Như vậy là phải, này 
Sìha! Sìha là người bố thí, là người thí chủ, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
ØlớI, CÕI đời này. 
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36 Kinh TƯỚNG QUẦN SÌHA - Tăng 
II, 529 


TƯỚNG QUẦN SÌHA -7ă»ng III, 529 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại 
Mahàvana (Đại Lâm), ở Kùtàgàrasàla (ngôi nhà có 
nóc nhọn). Lúc bấy gIỜ rất nhiều vị Licchavi là các 
bậc có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng 
nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán 
thán chúng Tăng. 


2. Lúc bấy giờ tướng quân Sìha là đệ tử của Niganthà 
ngôi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Sìha Suy 
nghĩ như sau: 'Không nghi ngờ gì nữa, Thê Tôn ây 
là bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác, vì rẵng nhiều VỊ 
Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ họp 
ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, 
tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy đi 
đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. 


3. Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà Nàtaputta, 
sau khi đên, thưa với Niganthà Nàtaputta: 


- Thưa Tôn giả, tôi muôn đi đên yêt kiên Sa-môn 
Gotama. 
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- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không 
hành động? Này Shha, Sa-môn Gotama chủ trương 
không hành động, thuyết pháp không hành động và 
huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Sìha, 
ý muốn đi đến yết kiến Thế Tôn bị dập tắt, 


4. Lần thứ hai, rất nhiều vị Licchavi là các bậc có 
danh tiếng, có danh tiếng, ngôi tụ họp ở hội trường, 
dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, 
tán thán chúng Tăng. Lần thứ hai, tướng quân Sìha 
suy nghĩ như sau: Không nghĩ ngờ gì nữa, Thế Tôn 
ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì rằng nhiều 
vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 
Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy 
đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. 


Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau 
khi đên, thưa với NÑiganthà Nàtaputta: 


- Thưa Tôn giả, tôi muôn đi đên yêt kiên Sa-môn 
Gotama. 


- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không 
hành động? Này Shha, Sa-môn Gotama chủ trương 
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không hành động, thuyết pháp không hành động và 
huần luyện các đệ tử như vậy. Rôi tướng quân Sìha. 
lần thứ hai. ý muôn đi đên vêt kiên Thê Tôn bị dập 
tắt. 


5. Lần thứ ba, rất nhiều vị Licchavi là các bậc có 
danh tiếng, có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, 
dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, 
tán thán chúng Tăng. Lần thứ ba, tướng quân Sìha 
suy nghĩ như sau: ' Không nghĩ ngờ gì nữa, Thế Tôn 
ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì rằng nhiều 
vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngôi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 
Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Các 
Niganthà sẽ làm gì được cho ta, nếu họ được hỏi ý 
kiến hay không hỏi ý kiến. Vậy ta không hỏi ý kiến 
Niganthà, đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác. 


Rồi tướng quân Sìha, vào giữa trưa với khoảng năm 
trăm cỗ xe, đi khỏi Vesàli để yết kiến Thế Tôn. Đi xe 
cho đến đoạn đất còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ 
vào trong khu vườn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 
Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, con có được nøhe: _Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyêt pháp vê không 
hành động và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Bạch Thế Tôn, họ nói như sau: " Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp về không 
hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy". Bạch 
Thể Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có xuyên tạc 
Thể Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời có 
thuận pháp với pháp không, và những ai như pháp 
thuyết đúng pháp không có lý do để chỉ trích? Bạch 
Thể Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn. 


6. - Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 
Gotama , thuyết pháp 
về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 
Gotama chủ trương hành đông, thuyết pháp về hành 
động và huấn luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương đoan diệt, thuyết pháp về đoạn 
diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy". 
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Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm 
chán và huân luyện các đệ tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: " Sa-môn 


Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về 


hư vô và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: " Sa-môn 


Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh 


và huân luyện các đệ tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama là người chủ trương không nhập thai, thuyết 
pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: "Sa-môn 


Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”. 


7. Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn 
ấy, nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: 
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"§a-môn Gofamna chủ trưong không hành động, 
thuyết pháp về không hành động và huẳn luyện các 
đệ tử như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố về không hành động đối với 
thân làm ác, miệng nói ác, và ý nghĩ ác. Ta tuyên bố 
về không hành động đôi với các pháp ác, bắt thiện. 
Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn Ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp 
về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về 
hành động và huấn luyện các đệ tứ như vậy ”? 


Này Sìha, Ta tuyên bó về hành động đối với thân làm 
lành, miệng nói lành, và ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về 
hành động đối với các thiện pháp. Này Sìha, đây là 
pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn 
chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn Gotama chủ 
trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn 
luyện các đệ tử như vậy”. 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn áy, 
nêu nói một cách chơn chánh về Ta, có thê nói: " Sq- 
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môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về 
đoạn diệt và huận luyện các đệ tứ như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
tuyên bồ về đoạn diệt đối với các pháp ác, bất thiện. 
Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn 
diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy". 


- Và này Sìhà, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về 
nhàm chán và huấn luyện các đệ tứ như vậy ”? 


Này Sìha, Ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng 
nói ác, và ý nghĩ ác. Ta nhàm chán đối với sự thành 
tựu các pháp ác, bất thiện. Nảy Sìhà, đây là pháp 
môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn chánh 
về Ta, có thê nói: " Sa-môn Gotama là người nhàn 
chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các 
đệ tử như vậy". 


- Và này Sìhà, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp 
về hự vô và huấn luyện các đệ tứ như vậy”? 
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Này Sìha, Ta thuyết pháp đề hư vô tham, sân, si. Ta 
thuyết pháp đề hư vô các pháp ác bất thiện. Này Sìha, 
đây là pháp môn, do pháp môn Ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn Gotama là 
người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và 
huấn luyện các đệ tử như vậy". 


-Và này Sìhà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nêu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Œotama là người khổ hạnh, thuyết pháp khổ 
hạnh và huẳn luyện các đệ tứ như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố cần phải khô hạnh các pháp 
ác bât thiện, kê cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác. Này Sìha, 


. Này Sìha, đổi với Như 
Lai, các pháp ác, bất thiện cần phải khổ hạnh này đã 
được đoạn tận chúng, chặt đứt từ sốc rễ, làm cho 
như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm 
cho không thể sanh khởi trong trơng lai. Này Sìha, 
đây là pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thê nói: "Sa-môn Gotama là 
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người khô hạnh, thuyết pháp khổ hạnh và huấn luyện 
các đệ tử như vậy”. 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn ŒGotama là người chủ trương không nhập thai, 
thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ 
tứ như vậy”? 


Này Sìha, 


. Này Sìha, Như 
Lai đã đoan tân sư nhập thai trong tương lai. sư tái 
sanh. cặt đứt tận gôc rê. làm cho như thân cây tala, 


làm cho không thê tái sanh. làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lại. Này Sìha, đây là pháp môn, do 


pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh về Ta, có 
thê nói: " Sa-môn Gotama là người chủ trương không 
nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "$a- 
môn Gotama là người an di, thuyết pháp an ủi và 
huấn luyện các đệ tứ như vậy ”? 
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Này Sìha, Ta là người an ủi với tôi thượng an ủI, Ta 
thuyết pháp về an ủi, Ta huấn luyện các đệ tử như 
vậy. Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về ta, có thê nói: "Sa- 
môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và 
huấn luyện các đệ tử như vậy". 


8. Khi được nói như vậy, tướng quân Sìha bạch Thế 
Tôn: 


- Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! 


Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, 
đem đèn sáng vảo trong bóng tối để những ai có mắt 
có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, 
quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 


- Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy 
tư là tốt đẹp với những người trứ danh như (ng. 


- Bạch Thê Tôn, con càng bội phân hoan hỷ, bội phân 
thỏa mãn với những lời Thê Tôn nói với con: ”" Này 
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Sìha, hãy chín chăn suy tư, hãy chín chắn suy tư là 
tốt đẹp với những người trứ danh như Ông". Bạch 
Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ 
sẽ trương cờ lên và tuyên bố: "Tướng quân Sìha đã 
trở thành đệ tử của chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại 
nói với con: "Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy 
chín chăn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh 
như Ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy ÿ 
Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


- Này Siha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước 
mưa nguôn cho các người Nigamhà. Hãy cúng 
dường những món ăn cho những ai đên với Ông. 


- Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: " Này 
Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước mưa 
nguồn cho các người Niganthả. hãy cúng dường 
những món ăn cho những ai đến với Ông". Bạch Thế 
Tôn, con nghe như sau, Sa-môn Gotama nói: "Chỉ bố 
thí cho Ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí 
cho đệ tử Ta, chớ bố thí cho đệ tử các người khác. 
Chỉ bố thí cho Ta mới có phước lớn, bố thí cho những 
người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho đệ tử 
Ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người 
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khác không có phước lớn'. Nhưng Thế Tôn lại 
khuyên khích con bô thí cho Niganthà. 


Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên 
làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba con xin quy ÿy Thế 
Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


9. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng 
quân. Sìha, tức là thuyết về bồ thí, thuyết VỀ giới, 
thuyết về các cối Trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất 
iy. Khi Thế Tôn biết tướng quân Sìha, âm đã sẵn 
sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triên cái, tâm 
được phần khởi, tâm được hoan hý, Ngài mới thuyết 
những pháp được chư Phật tán dương đề cao: “Kuố, 
Tập, Diệt, Đạo". Cũng như một tâm vải thuần bạch, 
các chấm đen được sột rửa, rất dễ thâm màu nhuộm. 
Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần 
ly cấu khởi lên với tướng quân Sìha: 


10. Rồi tướng quân Sìha thấy pháp, chứng pháp, biết 
pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do dự 
trừ diệt, đạt được vô sở úy, không y cứ người khác 
đối với các pháp của bậc Đạo Sư. (Tướng quân Sìha) 
bạch Thể Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, 
ngày mai tới dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 


Thể Tôn im lặng nhận lời. Rồi tướng quân Sìha biết 
được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi đi 
Ta. 


Rồi tướng quân cho gọi một người: Này người kia, 
hãy tìm cho thịt tươi. 


Rồi tướng quân Sïha, sau đêm ấy tại trú xứ của mình, 
cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm, 
rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn: "Bạch Thế 
Tôn, nay đã đến thời. Tại trú xứ của tướng quân Sìha, 
món ăn đã sẵng sàng". 


11. Rôi Thê Tôn, vào buôi sáng, đặp y, câm y bát, 
đên trú xứ của tướng quân Sìha; sau khi đên, ngôi 
xuông một chô đã soạn săn, với chúng Tỷ-kheo. 


Lúc bấy giờ nhiều người Niganthà ở Vesàli, từ 
đường lớn này đến đường lón khác, từ đường hẻm 
này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 
tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 
cơm được soạn cho Sa-môn Œofama, và Sa-ImÔn †uy 
biết vậy, vấn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 
mình được sửa soạn ra”. 
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Rồi một người đi đến tướng quân Sìha, sau khi đến, 
nói nhỏ vào tai tướng quân Sìha,: “Thưa Tôn giả, Tôn 
giả có biết chăng? Nhiều Niganthà ở Vesàli, từ 
đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm 
này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 
tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 
cơm được soạn cho Sa-môn Gotama, và Sa-môn tuy 
biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 
mình được sửa soạn ra”. 


- Thôi vừa rồi, này bạn. Đã lâu rồi, các Tôn giả ấy 
muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ 
trích các chúng Tăng. Nhưng các Tôn giả ấy không 
làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc 
không có thật, trồng rồng, láo khoét. Và chúng ta 
không vì sinh mạng lại cô ý sát hại sinh mạng của 
loài hữu tình. 


12. Rôi tướng quân Sìha tự tay mình hâu hạ và làm 
cho thỏa mãn chúng Tỷ-kheo với đức Phật và người 
câm đâu các món ăn thượng vị, loại cứng và mêm. 


Rồi tướng quân Sìha, sau khi biết Thế Tôn ăn đã 
xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một 
bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho 
tướng quân Sìha, khích lệ, làm cho phân khởi, làm 
cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 
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37 Kinh ĐẠI TƯỚNG SÌHA - Tăng II, 
362 


ĐẠI TƯỚNG SÌHA - 7ăng II, 362 


1. Một thời, Thế Tôn ở Vesàh, tại Đại Lâm ở giảng 
đường có nóc nhọn. Rồi tướng quân Sìha đi đến thê 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể trình bày cho con về 
quả thiệt thực hiện tại của bô thí? 


Thế Tôn đáp: 


2. - Có thể được, này Siha! Người bố thí, này Sìha, 
người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích. 
Này Sìha, người bố thí, người thí chủ được quân 
chúng ái mộ và ưa thích, đây quả bồ thí thiết thực 
hiện tại. 


3. Lại nữa, này Sìha! Bậc thiện, bậc Chân nhân thân 
cận người bố thí, người thí chủ. Này Sìha, bậc Thiện, 
bậc Chân nhân, thân cận người bồ thí, người bố thí, 
người thí chủ. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực 
hiện tại. 
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4. Lại nữa, này Sìha! Người bố thí, người thí chủ 
được tiếng đồn tốt đẹp truyền đi. Này Sìha, người bố 
thí, người thí chủ được tiếng đồn tốt đẹp truyền đi. 
Này Siha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. 


5. Lại nữa, này Sìha, người bố thí, người thí chủ đi 
đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đề-ly, hoặc 
hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc 
hội chúng Sa-môn. Vị ấy đi đến với tự tín, không có 
do dự hoang mang. Này Sìha, người bố thí, người thí 
chủ đi đến hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia 
chủ, hoặc hội chúng Sa-môn; vị ấy đi đến với tự tín, 
không có do dự hoang mang. Này Sìha, đây là quả 
bố thí thiết thực hiện tại. 


6. Lại nữa, Sìha! Người bố thí, người thí chủ, sưu khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên cối lành, Thiên 
giới. Người bố thí, người thí chủ, này Sìha, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, Thiên 
giới. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện đại. 


7. Được nói vậy, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 
- Bốn quả bồ thí thiết thực hiện tại này, bạch Thế 


Tôn, được Thế Tôn nói đến, con không nhờ chúng đi 
đên lòng tin Thê Tôn. Con biệt được chúng. 
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-_ Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là thí chủ 
được quân chúng ái mộ ưa thích. 

-_ Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, người thí 
chủ được bậc thiện, bậc Chân nhân thân cận với 
con. 

-_ Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, người _- 
chủ. Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi về con: 
Tướng quân Sìha là người bó thí, là người làm 
việc, là người hộ trì chúng Tăng." 

-_ Bạch Thế Tôn, con là người bồ thí, là người thí 
chủ. Con đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng 
Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội 
chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn. Con đi 
đến với lòng tự tín, không do dự hoang mang. 


Bồn quả bố thí hiện tại này, bạch Thê Tôn, được Thế 
Tôn nói đên, con không nhờ chúng đi đên lòng tin 
Thê Tôn. Con biệt được chúng. 


Nhưng bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con: 
"Người bố thí, này Sìha, người thí chủ sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên cối lành, Thiên 
giới." Điều này con không được biết, ở đây con đi 
đến lòng tin Thế Tôn. 


- Sự kiện là vậy, này Sìha! Sự kiện là vậy, này Sìha! 


Người bố thí, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới. 
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Người cho được ái mộ, 
Được nhiêu người thân cận, 
Được tiếng đồn tôt đẹp, 


Danh xưng được tăng trưởng. 


Không hoang mang do dự, 
Đi vào giữa hội chúng, 
Với tâm đây tự tín, 

Là người không xan tham. 


Do vậy người có trí, 
Thường thường làm bồ thí, 
Nhiếp phục uễ, xan tham, 
Tìm câu chơn an lạc. 
Được an trú lâu ngày, 
Trên cối trời Thập Tam 
Họ sống vui hoan hỷ, 
Đồng bạn với chư Thiên. 


Sanh duyên đã làm xong 
Thiện hạnh đã làm xong, 
Mệnh chung sanh chư Thiên, 
Được sống và thọ hưởng, 
Tại rừng Nan-da-na 

Tại đấy họ hoan hỷ, 

Họ vui thích, thoải mái, 

Thọ hưởng năm dục lạc, 

Đối với lời thuyết giảng 


243 


Bậc Vô trước Thể Tôn, 
Các đệ tử Thiện Thệ, 
Sống hoan hỷ Thiên giới 
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38 Đệ nhất Bồ thí - Kinh NAM CƯ SĨ - 
Tăng L, 5S 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

81.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

82.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

83.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

84.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

85.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thắng là Mahànàma Sakka. 

86.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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87.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


88.Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tối 


thắng là Sùra Ambattha. 


89.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


90.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 
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39 Đệ nhất Có lòng tịnh tín bất động - 
Kinh NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

91.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

92 Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

93.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

94.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

95.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thắng là Mahànàma Sakka. 

96.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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97.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


98.Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tối 


thắng là Sùra Ambattha. 


99.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 
tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


100. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kho, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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40 Đệ nhất Quy y đầu tiên - Kinh NAM 
CƯ SĨ - Tăng L, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


I0I. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

102. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

103. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

104. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


105... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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106. Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


107. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thắng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


108... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


109. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca. 


110. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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41 8 vi diệu pháp - Kinh UGGA NGƯỜI 
HATTHIGÀMA - Tăng II, 575 


UGGA NGƯỜI HATTHIGÀMA -7ăng II, 575 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại 


làng Hatthi. Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo ... 
(như 21 sô 1)... Thê Tôn nói như sau: 


2. - 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buôồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của gia chủ Ugøa người Hatthigàma. 


4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: " Gia chủ 
Ugga người Hatthipgàma này, thành tựu tám pháp vi 
diệu chưa từng có". Này gia chủ, thế nào là tám pháp 
vi diệu chưa từng có ấy, mà Thế Tôn nói gia chủ là 
người được thành tựu? 
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- Vâng, này gia chủ. 


Tý-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugøa người Vesàli. Gia 
chủ Ugøa người VesàlI nói như sau: 


5. - Thưa Tôn giả, khi tôi còn vui chơi ở rừng Nàøa, 
lần đầu tiên, tôi thấy Thế Tôn từ đăng xa. Chỉ thấy 
Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả. tâm tôi được tịnh tín. và 

say rượu được đoạn tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ nhất, được có ở nơi tôi. Rồi 
thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ây, tôi hầu hạ Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi như 
thuyết pháp về bồ thí, thuyết về giới, thuyết về cõi 
trời, nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, nhiễm ô của các 
dục và sự lợi ích của viễn ly. 


6. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ 
Thế Tôn. T hệ Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, 
như thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cối 
Trời, nói đến sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các 
đục và sự lợi ích của viễn ly. 


Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu 
thuận, tâm không triển cải, tâm được phán khởi, tâm 
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được hoan hỷ, Thể Tôn mới thuyết những pháp được 
chư Phát tán dương đê cao: "Khó, Táp, Diệt, Đạo”. 


Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm đen 
được sột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 
chính tại chỗ ngồi ấy. pháp nhãn xa trần ly cấu khởi 
lên nơi tôi: "Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả Pháp 
ây đều bị đoạn diệt". Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thấy 
pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi 
ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở úy, 
không ý cứ người khác đối với pháp bậc Đạo Sư. Tại 
đấy, tôi quy y Phật, quy y Pháp và chúng Tăng, tôi 
thọ lãnh năm học pháp về Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, 
đây là pháp vi diệu thứ hai, được có ở nơi tôi. 


7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi 
tôi đi đến các người vợ ấy; sau khi đến, tôi nói với 
các người vợ ấy như sau: "Này các vị, tôi đã thọ lãnh 
năm học pháp về Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng 
thọ tài sản ở chỗ này, hay làm các công đức, hay đi 
đến gia đình bà con của mình, hay ai có ưng ý người 
đàn ông nảo, tôi sẽ cho các vị". Được nói như vậy, 
thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: "Thưa 
gia chủ Ugga, hãy cho tôi người đàn ông tên này”. 

Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ây lại, với tay 
trái tôi cầm người vợ, với tay phải tôi cầm bình nước, 
rồi tôi rửa sạch người ấy. Thưa Tôn giả. từ khi bỏ 
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người vợ trẻ. tâm tôi không có một chút đôi khác. 
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
ba, được có ở với tôi. 


S. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình 
tôi, chúng được phân chia giữa những người có giới 
và những người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ tư, được có ở với tôi. 


9. Khi tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, ứôi hầu hạ rất cẩn 
thận, không phải không cần thận. Thưa Tôn giả, nếu 
Tôn giả ấy thuyết pháp cho. tÔI, tÔI nghe hết sức cẩn 
thận, không phải không cẩn thận. Nếu Tôn giả ấy 
không thuyết pháp cho tôi, thời tôi thuyết pháp cho 
v¿ ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng 
có thứ năm, được có ở tôi. 


10. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, khi tôi 
mời chúng Tăng, cJ Thiên đến và bảo tôi: "Này gia 
chủ, Tỷ-kheo này là vị Câu phần giải thoát; Tỷ-kheo 
này là vị Tuệ giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Thân 
chứng; Tỷ-kheo này là vị Kiến chí; Tý-kheo này là 
vị Tín giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Tùy pháp hành; 
Tỷ-kheo này là vị Tùy tín hành; vị này g1ữ giới, theo 
thiện pháp; vị này phá giới, theo ác pháp ". N⁄øng 
khi tôi cúng dường chúng Tăng, tôi không cảm thấy 
có tâm như vậy khởi lên: “VỊ này tôi cúng ít" hay “VỊ 
này tôi cúng nhiễu". Nhưng thưa Tôn giả, tôi cúng 
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với tâm bùnh đăng. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, 
chưa từng có thứ sáu, được có ở tôi. 


11. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư 
Thiên sau khi đến, bảo tôi: "Này gia chủ, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng! ". Khi được nói vậy, 
thưa Tôn giả, tôi nói với chư Thiên ấy như sau: "Dầu 
cho chư Thiên các người có nói như vậy hay không 
nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng 
". Thưa Tôn giả, fy vậy tâm tôi không có tự hào về 
nhân duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta 
cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đây 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi 
tôi. 


12. Thưa Tôn giả, nếu tôi mệnh chung trước Thế 
Tôn, đây không có gì là vi diệu, nếu Thê Tôn nói về 
tôi như sau: "Không có một kiết sử nào, do kiết sử 
ấy, gia chủ Ugga người làng Hatthigàma có thể trở 
lui lại đởi này”. Thưa Tôn giả, đầy là 
được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có 
mặt. Và tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu 
tám pháp vi diệu chưa từng có nào. 

13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại 


trú xứ của g1a chủ Ugøa, người làng Hatthigàma, từ 
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chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ- -kheo ây, sau khi 
ăn xong, trên con đường khất thực trở VỆ, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy đem tất 
cả câu chuyện nói với Tôn giả Ugøa người 
Hatthigàma thuật lại với Thế Tôn. 


14. Lành thay, lành thay! Này Tỷ-kheo, øg1a chủ Ugøa 
người Hatthigàma nếu có trả lời một cách chơn 
chánh, có thể trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, ta đã nói 
gia chủ Ugøa người Hatthigàma thành tựu tám pháp 
vi diệu chưa từng có này. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì 
rằng gia chủ Ugga, người Hatthigàma, được thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 
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42 8 vi diệu pháp - Kinh UGGA Ở 
VESÀLI - Tăng III, 570 

UGGA Ở VESÀLI -7ãăng II, 570 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 

ngôi nhà có nóc nhọn. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ- 

kheo: 

- "Này các Tỷ-kheo! ". - "Bạch Thế Tôn ". 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


ĐẠ 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buôồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của g1a chủ Ugøa người Vesàl1. 


Sau khi đên, liên ngôi xuông trên chỗ đã soạn săn. 


Rồi gia chủ Ugga người Vesàli, đi đến Tỷ-kheo ây, 
sau khi đên, đánh lê Tỷ-kheo ây rôi ngôi xuông một 
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bên. Tý-kheo ây nói với gia chủ Ugøa, người Vesàll, 
đang ngôi xuông một bên: 


4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: " Gia chủ 
Ugga người Vesàli này, thành tựu tám pháp vi diệu 
chưa từng có". Này gia chủ, thế nào là tám pháp vi 
diệu chưa từng có ấy, mà Thế Tôn nói gia chủ là 
người được thành tựu? 


- Vâng, này gia chủ. 


Tý-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugøa người Vesàli. Gia 
chủ Ugøa người Vesàli nói như sau: 


5. - Thưa Tôn giả, khi tôi lần đầu tiên chỉ từ xa thấy 
Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả, chỉ thấy Thế Tôn thôi, 
tâm tôi được định tín. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi 
diệu thứ nhất, được có ở nơi tôi. 


Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ Thế 


Tôn. Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, như 
thuyêt về bô thí, thuyêt về giới, thuyêt vê cõi Trời, 
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nói đên sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các dục và 
sự lợi ích của viên ly. 


6. Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu 
thuận, tâm không triỀn cái, tâm được phân khởi, tâm 
được hoan hỷ, Thế Tôn mới thuyết những pháp được 
chư Phật tán dương đề cao: "Khổ, Tập, Diệt, Đạo ”. 


Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm đen 
được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 
chính tại chỗ ngồi ây. pháp nhãn xa trần ly cấu khởi 
lên nơi tôi: "Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả Pháp 
ây đều bị đoạn diệt". Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thây 
pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi 
ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở úy, 
không ý cứ người khác đối với pháp bậc Đạo Sư. Tại 
đấy, tôi quy y Phật, quy y Pháp và chúng Tăng, tôi 
thọ lãnh năm học pháp về Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, 
đây là pháp vi diệu thứ hai, được có ở nơi tôi. 


7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi 
tôi đi đến các người vợ ấy; sau khi đến, tôi nói với 
các người vợ ấy như sau: "Này các vị, tôi đã thọ lãnh 
năm học pháp về Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng 
thọ tài sản ở chỗ này, hay làm các công đức, hay đi 
đến gia đình bà con của mình, hay ai có ưng ý người 
đàn ông nào, tôi sẽ cho các vị". Được nói như vậy, 
thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: “Thưa 
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sia chủ Ugøa, hãy cho tôi người đàn ông tên này". 
Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ấy lại, với tay 
trái tôi cầm người vợ, với tay phải tôi câm bình nước, 
rỗi tôi rửa sạch người ấy. 7a Tôn giả, từ khi bỏ 
người vợ trẻ, tâm tôi không có một chút đổi khác. 
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
ba, được có ở với tÔiI. 


S. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình 
tôi, chúng được phân chia giữa những người có giới 
và những người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ tư, được có ở với tôi. 


9. Khi tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, ứôi hầu hạ rất cẩn 
thận, không phải không cán thận. Thưa Tôn giả, đầy 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm, được có ở với 
tôi. 


10. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy thuyết pháp cho 
ôi, tôi nghe hết sức cần thận, không phải không cẩn 
thận. Nếu Tôn giả ấy Không thuyết pháp cho tôi, thời 
tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ sáu, được có ở nơi tôi. 


II. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư 
Thiên sau khi đến, bảo tôi: "Này gia chủ, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng! ". Khi được nói vậy, 
thưa Tôn giả, tôi nói với chư Thiên ấy như sau: "Dầu 
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cho chư Thiên các người có nói như vậy hay không 
nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng 
". Thưa Tôn giả, fy vậy tâm tôi không có tự hào về 
nhân duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta 
cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đây 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi 
tÔI. 


12. Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử này được Thể 
Tôn thuyết giảng, tôi thấy rõ không có một pháp nào 
không được đoạn tận ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, đầy là 
pháp vi diệu, chưa từng có thứ tám, được có ở nơi 
tÔI. 


Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có 
mặt, nhưng tôi không biêt Thê Tôn đã nói tôi thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có nào. 


13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại 
trú xứ của gia chủ Ugga, người Vesàli, từ chỗ ngôi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tý- -kheo â ấy, sau khi ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tý-kheo ấy đem tất cả câu 
chuyện nói với Tôn giả Ugøa người Vesàli thuật lại 
với Thế Tôn. 
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14. Lành thay, lành thay! Này Tỷ-kheo, øg1a chủ Ugøa 
người Vesàl nếu có trả lời một cách chơn chánh, có 
thê trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, Ta đã nói gia chủ 
Ugga người Vesàli thành tựu tắm pháp vi diệu chưa 
từng có này. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ 
Ugga, người Vesàli, được thành tựu tám pháp vi diệu 
chưa từng có này. 
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43 Kinh Vajji - Tương IV, 188 


Vajji — 7zơng IV, 188 


1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Vajji tại làng 
Hatth1. 


2) Rồi gia chủ Ugøa, người làng Hatthi, đi đến Thế 
Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugga, người làng 
Hatthi, bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có 
một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được 
hoàn toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân øi, đo 
duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện 
tại được hoàn toản tịch tịnh? 


4) -- Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham 
luyến an trú, y cứ vào đây, thức khởi lên chấp thủ 
cái ấy. Vì có chấp thủ, này Gia chủ, Tỷ-kheo ấy 
không được hoàn toàn tịch tịnh. 
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5-8) Này Gia chủ, có những tiếng do tai nhận thức... 
có những hương do mũi nhận thức... có những vị do 
lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 


9) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷý-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham 
luyến an trú. Do Tỷ-kheo ấy hoan hý pháp ấy, tán 
dương, tham luyễn an trú, y cứ vào đấy, thức khởi 
lên chấp thủ cái ấy. Do có chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo ây không được hoàn toàn tịch tịnh. 


10) 


11-16) Và này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hý sắc ấy, không 
tán dương, không tham luyến an trú; thời do vị ấy 
không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham 
luyến an trú, không y cứ cái ấy, thức khởi lên không 
chấp thủ cái ấy. Do không chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo được hoàn toàn tịch tịnh 


.. Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


NAM CƯ SĨ 264 


17) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán 
dương, không tham luyễn an trú; thời do Tỷ-kheo ấy 
không hoan hý pháp ấy, không tán dương, không 
tham luyến an trú, không y cứ vảo cái ấy, thức khởi 
lên không chấp thủ cái ấy. Không chấp thủ, này Gia 
chủ, Tý-kheo ây được hoàn toàn tịch tịnh 


18) 
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44 — Kinh Vesàli— Tương IV, 187 


Vesàli — Tương IV, 187 


1) Một thời Thế Tôn ở tại Vesàli, rừng Đại Lâm, tại 
Trùng Các giảng đường. 


2) Rồi gia chủ Ugga. người Vesàli, đi đến Thế Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugøa, người Vesàli, 
bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một 
số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn 
toàn tịch tịnh (parinibbàyami). Bạch Thể Tôn, do 
nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình 
ngay trong hiện tại được hoàn toän tịch tịnh? 


4) -- Này G1a chủ, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hâp 
dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham 
luyến an trú, y cứ vào đấy, thức khởi lên chấp thủ 

cái ấy. Vì có chấp thủ, này Gia chủ, Tỷ-kheo ấy 
không được hoàn toàn tịch tịnh. 


5-8) Này Gia chủ, có những tiếng do tai nhận thức... 
có những hương do mũi nhận thức... có những vị do 
lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 
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9) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham 
luyến an trú. Do Tỷ-kheo ấy hoan hý pháp ấy, tán 
dương, tham luyễn an trú, y cứ vào đây, thức khởi 
lên chấp thủ cái ấy. Do có chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo ây không được hoàn toàn tịch tịnh. 


10) 


11-16) Và này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hý sắc ấy, không 
tán dương, không tham luyến an trú; thời do vị ấy 
không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham 
luyến an trú, không y cứ cái ấy, thức khởi lên không 
chấp thủ cái ấy. Do không chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo được hoàn toàn tịch tịnh 


.. Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


17) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 


lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nêu Tyý-kheo không hoan hỷ pháp ây, không tán 
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dương, không tham luyễn an trú; thời do Tỷ-kheo ấy 
không hoan hý pháp ấy, không tán dương, không 
tham luyến an trú, không y cứ vảo cái ấy, thức khởi 
lên không chấp thủ cái ấy. Không chấp thủ, này Gia 
chủ, Tý-kheo ây được hoàn toàn tịch tịnh 


18) 
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45 Đệ nhất Bồ thí các món đồ khả ý - 
Kinh NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

III. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

112. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

113. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

114. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


115... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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116... Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


117. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thắng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


118... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


19. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca. 


120. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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46 Kinh Nàlanda —- Tương IV, 189 


Nàlanda — 7ơng IV, 189 


I) Một thời Thế Tôn ở tại Nàlanda, tại rừng 
Pàvàrikamba. 


2) Rồi gia chủ Upảli đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Upàli bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một 
số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn 
toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân Ø1, do duyên 
gì, ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện tại 
được hoàn toản tịch tịnh?... 


4) -- Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham 
luyến an trú, y cứ vào đây, thức khởi lên chấp thủ 

cái ấy. Vì có chấp thủ, này Gia chủ, Tỷ-kheo ấy 
không được hoàn toàn tịch tịnh. 


5-8) Này Gia chủ, có những tiếng do tai nhận thức... 
có những hương do mũi nhận thức... có những vị do 
lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 
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9) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham 
luyến an trú. Do Tỷ-kheo ấy hoan hý pháp ấy, tán 
dương, tham luyễn an trú, y cứ vào đấy, thức khởi 
lên chấp thủ cái ấy. Do có chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo ây không được hoàn toàn tịch tịnh. 


10) 


11-16) Và này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hý sắc ấy, không 
tán dương, không tham luyến an trú; thời do vị ấy 
không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham 
luyến an trú, không y cứ cái ấy, thức khởi lên không 
chấp thủ cái ấy. Do không chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo được hoàn toàn tịch tịnh 


.. Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


17) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 


lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nêu Tyý-kheo không hoan hỷ pháp ây, không tán 
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dương, không tham luyễn an trú; thời do Tỷ-kheo ấy 
không hoan hý pháp ấy, không tán dương, không 
tham luyến an trú, không y cứ vảo cái ấy, thức khởi 
lên không chấp thủ cái ấy. Không chấp thủ, này Gia 
chủ, Tý-kheo ây được hoàn toàn tịch tịnh 


18) 


NAM CƯ SĨ 273 


47 Kinh ƯU BA LY - 56 Trung II, 79 


KINH UU BA LY 
(Upali suttam) 


- Bài kinh số 56 — 7rung II, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng 
Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú 
tại Nalanda cùng với đại chúng Nigantha (Ly Hệ 
Phái). Rồi Nigantha Dighatapassi (Trường Khổ 
Hạnh Giả), sau khi đi khất thực ở Nalanda, ăn XOnØ, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến rừng 
Pavarikamba, chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, nói lên 
những lời hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những 
lời hỏi thăm thân hữu, vị này đứng một bên. Thế Tôn 
nói với Nigantha Dighatapassi đang đứng một bên: 


— Này Tapassl, có những ghế ngôi. Nếu ông 
muốn, hãy ngôi xuống. 


Khi nghe nói vậy, Nigantha Dighatapassi lẫy 
một ghế thấp, rồi ngồi xuống một bên. “Và Thế Tôn 


nói với Nigantha Dighatapassi đang ngồi một bên: 
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— Này Tapasst, Nieantha Natapufta chủ rương 
có bao nhiêu nghiệp đê tác thành ác nghiệp, đề diện 
tiên ác nghiệp ? 


— Hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta không 
có thông lệ chủ trương nghiệp, nghiệp. Hiền giả 
Gotama, Nigantha Nataputta có thông lệ chủ trương 
phạt, phạt. 


— Này Tapasst, Nieantha Natapufta chủ trương 
có bao nhiêu loại phạt đê tác thành ác nghiệp, đê 
diện tiên ác nghiệp 2 


— Này Hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta 
chủ trương có ba loại phạt đê tác thành ác nghiệp, đê 
diên tiên ác nghiệp, tức là thân phạt, khâu phạt, ý 
phạt. 


— Này Tapassi, nhưng có phải thân phạt khác, 
kháu phạt khác, ý phạt khác ? 


- Hiền giả Gotama, thân phạt khác, khẩu phạt 
khác, ý phạt khác. 


- Này Tapasst, ba loại phạt này, được chia chẻ 
như vậy, được phân biệt như vậy, Nigamtha 
Nataputta chủ trương loại phạt nào tôi trọng để tác 
thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, thân phạt 
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chăng, khẩu phạt chăng, ý phạt chăng? 


- Hiền giả Gotama, ba loại phạt này được chia 
chẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Nigantha 
Nataputta chú trương thân phạt là tôi trọng đê tác 


thành ác nghiệp, đề diễn tiên ác nghiệp, khâu phạt 
không băng được, ý phạt không băng được. 

— Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt? 

- Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

— Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt? 

- Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

— Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt? 

— Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 


Như vậy Thế Tôn trong cuộc đàm thoại này đã 
làm Nigantha Dighatapassi xác nhận cho đên lân thứ 
ba quan điêm (của mình). 


Khi nghe nói vậy, Nigantha Dighatapassi nói 
với Thê Tôn: 


- Hiên giả Gotama, Hiên giả chủ trương có bao 
nhiêu loại phạt đê tác thành ác nghiệp, đề diện tiên 
ác nghiệp ? 
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— Này Tapassi, Như Lai không có thông lệ chủ 
trương phạt, phạt. Này Tapassi, Như Lai có thông 
lệ chủ trương nghiệp, nghiệp. 


- Hiên giả Gotama, Hiên giả chủ trương có bao 
nhiêu loại nghiệp đề tác thành ác nghiệp, đê diện tiên 
ác nghiệp ? 


— Này TapassI, 


— Hiển giả Gotama, nhưng có phải thân nghiệp 
khác, khâu nghiệp khác, ý nghiệp khác? 


— Này Tapassi, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp 
khác, ý nghiệp khác. 


- Hiển giả Gotama, ba loại nghiệp này, được 
chia chẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Hiển giả 
Chủ trương loại nghiệp nào tối trọng để tác thành ác 
nghiệp, để diễn tiễn ác nghiệp? Thân nghiệp chăng, 
khẩu nghiệp chăng, ý nghiệp chăng? 


— Này Tapassi, ba loại nghiệp này, được chia 
chẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Ta chủ trương 
ý nghiệp là tối trọng, để tác thành ác ý, để diễn tiến 
ác nghiệp, thân nghiệp không bằng được, khẩu 
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nghiệp không bằng được. 


— Hiền giả Gotama, có phải Hiển giả nói ý 
nghiệp? 


— Này Tapassi, Ta nói ý nghiệp. 


— Hiền giả Gotama, có phải Hiển giả nói ý 
nghiệp? 


— Này Tapassi, Ta nói ý nghiệp. 


— Hiền giả Gotama, có phải Hiền giả nói ý 
nghiệp? 


— Này Tapassi, Ta nói ý nghiệp. 


Như vậy Nigantha Dighatapassi trong cuộc đàm 
thoại này, sau khi đã làm Thế Tôn xác nhận cho đến 
lần thứ ba quan điểm (của mình), liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đi đến chỗ Nigantha Nataputta. 


Lúc bây giờ, Nigantha Nataputta đang ngồi với 
một đại chúng gia chủ rất đông, do Upali (Uu-ba-ly) 
người thuộc làng Balaka cầm đầu. Nigantha 
Nataputta thấy Nigantha Dighatapassi từ xa đi đến, 
sau khi thấy, liền nói với Nigantha Dighatapassi: 
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— Này Tapassl, Ông từ đâu đi đến, trong ban 
ngày (nóng bức) như thê này? 


— Thưa Tôn giả, con từ Sa-môn Gotama đi đến 
đây. 


— Này Tapassi, Ông có đàm luận gì với Sa-môn 
Gotama không? 


— Thưa Tôn giả, con cùng với Sa-môn Œotama 
có cuộc đàm thoại. 


— Này Tapassl, cuộc đàm thoại của ông với Sa- 
môn Gotama như thê nào? 


Rồi Nigantha Dighatapassi kế lại cho Nigantha 
Nataputta nghe một cách đây đủ cuộc đảm thoại với 
Samôn Gotama. Được nghe vậy, Nigantha 
Nataputta nói với DighatapassI: 


— Tốt lành thay, tốt lành thay, Tapassi! Sa-môn 
Gotama đã được NIgantha Dighatapass! trả lời, một 
đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc Đạo sư. 
Làm sao một ý phạt hèn kém có thê sáng chói, so 
sánh với thân phạt cường đại này được? Thân phạt 
thật là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến 
ác nghiệp, khẩu nghiệp không bằng được, ý nghiệp 
không băng được. 
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Khi được nói vậy, gia chủ Upali thưa với 


— Tốt lành thay, tốt lành thay, Tôn giả Tapassi! 
Sa-môn GŒotama đã được Tôn giả Tapassl trả lời như 
vậy, một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đăn lời dạy bậc 
Đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thê sáng 
chói, so sánh với thân phạt cường đại này được? 
Thân phạt thật tối trọng để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp, khâu phạt không bằng được, ý 
phạt không bằng được. 


Thưa Tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Sa- 
môn Gotama trong cuộc đảm thoại này. Nếu Sa-môn 
Gotama làm con xác nhận như đã làm Tôn giả 
TapassI xác nhận thời cũng như một người lực sĩ tay 
năm chặt lông một con cừu có lông dài, có thể kéo 
tới, đặc lui, vân quanh; cũng vậy con sẽ dùng lời nói 
với lời nói, kéo tới, dặc ÏluI, vần quanh Sa-môn 
Gotama. 

Cũng như một người lực sĩ nâu rượu, sau khi 
nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, 
năm một góc thùng, có thể kéo tới, đặc lui, vân 
quanh; cũng vậy, con dùng lời nói với lời nói, kéo 
tới, đặc ]uI, vần quanh Sa-môn GŒotama. 


Cũng như một lực sĩ nghiện rượu sống phóng 
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đãng, sau khi năm góc một cái sàng, lắc qua, lắc lại, 
lắc xoay quanh; cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời 
nói, lăc qua, lắc lại, lắc xoay quanh Sa-môn Gotama. 


Và cũng như một con voi lớn sáu mươi tuổi, sau 
khi lặn xuống một hồ nước sâu, lại chơi trò phun 
nước; cũng vậy, con nghĩ, con sẽ chơi trò chơi phun 
nước với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, con sẽ đi 
và luận chiến với Sa-môn Gotama trong cuộc đảm 
thoại này. 


— Này Gia chủ, hãy đi và luận chiến với Sa-môn 
Gotama trong cuộc đàm thoại này. Vì rằng, này Gia 
chủ, chỉ có ta hay Nigantha Dighatapassi, hay Ông 
mới có thê luận chiến với Sa-môn Gotama. 


Khi được nói vậy, Nigantha Dighatapassi nói 
với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, 
. Thưa Tôn 


giả, Samôn Gotama là một huyễn sư, Sa-môn 
Gotama biệt được huyền thuật lôi cuôn những đệ tử 
ngoại đạo. 


— Này Tapassi, không thê có sự kiện, không thê 


có trường hợp Gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama; có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
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thành đệ tử của gia chủ Upali. Này Gia chủ, hãy đi 
luận chiến với Sa-môn Gotama trong cuộc đàm thoại 
này chỉ có ta, Nigantha Dighatapassi, hay Ông mới 
có thê luận chiến với Sa-môn Gotama. 


Lần thứ hai.. (như trên).. Lần thứ ba... 
NÑigantha Dighatapassi nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, con không được hài lòng để gia 
chủ Upali luận chiến với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn 
giả, Samôn Gotama là một huyền sư, Sa-môn 
Gotama biết được huyền thuật lôi cuốn những đệ tử 
ngoại đạo. 


— Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể 
có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama! Có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upali. Này Gia chủ, hãy đi 
luận chiến với Sa-môn Gotama trong cuộc đàm thoại 
này; chỉ có ta, Nigantha Dighatapassi và Ông mới có 
thể luận chiến với Sa-môn Gotama! 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
Gia chủ Upali vâng đáp Nigantha Nataputta, từ 
chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Nigantha Nataputta, thân 


hữu hướng về Nigantha Nataputta, và đi đến rừng 
xoài Pavarika, chỗ Thê Tôn ở, sau khi đên, đánh lê 
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Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, gia chủ Upali bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, không biết Nigantha 
Dighatapassi có đên tại đây không? 


— Này gia chủ, Nigantha Dighatapassi có đến tại 
đây. 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có đàm thoại với 
NÑigantha Dighatapassi không? 


— Này Gia chủ, Ta có đàm thoại với Nigantha 
DighatapassI. 


- Bạch Thế Tôn, cuộc đàm thoại của Thế Tôn 
với Nigantha DighatapassI như thê nào? 


__ Rồi Thế Tôn kê lại cho gia chủ Upali một cách 
đây đủ cuộc đàm thoại với Nigantha Dighatapassi, 
Khi nghe nói vậy, gia chủ Upali bạch Thê Tôn: 


— Tốt lanh thay, tốt lành thay, Tôn giả Tapassi! 
Thế Tôn đã được Tôn giả Tapassi trả lời như vậy, 
một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc Đạo 
sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói, so 
sánh với thân phạt cường đại này được, vì thân phạt 
thật là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến 
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ác nghiệp? Khẩu nghiệp không băng được, ý nghiệp 
không băng được. 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự 
thật. Mong răng ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng 
ta. 


œ® Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
Nigantha, bệnh hoạn, đau khổ, bao bệnh, từ chối 
nước lạnh, chỉ uống nước nóng. Người này, vì 
không được nước lạnh nên mệnh chung. Này Gia 
chủ, theo Nigantha Nataputta, người ấy tái sanh 
chỗ nào ? 


— Bạch Thế Tôn, có hàng chư Thiên được gọi là 
Manosatta (Ý Trước thiên). Ở đấy người ây tái sanh. 
Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì người ấy chấp trước ý 


nên mệnh chung. 


— Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ kỹ. Ông 
hãy trả lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp lời 
nói sau của Ông! Lời nói sau của Ông không phù hợp 
lời nói trước của Ông! Thế mà này Gia chủ, Ông đã 
nói như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ 


NAM CƯ SĨ 284 


trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại 
giữa chúng ta”. 


- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, 
nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành 
ác nghiệp, để diễn tiễn ác nghiệp. Khẩu phạt không 
bằng được; ý phạt không băng được. 


œ® Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
Nigantha được phòng hộ với sự phòng hộ của bốn 
loại chế giới, hoàn toàn fự chế ngự đổi với nước, 
hoàn toàn chú tâm (vào sự chế ngự) đổi với nước, 
hoàn toàn loại trừ đối với nước, hoàn toàn thấm 
nhuần (với sự chế ngự) đối với nước. Vị này khi 
đi qua, khi đi lại, đã giết hại rất nhiễu sinh vật nhỏ 
bé. Này Gia chủ, theo Nigantha NafqDu1ffa, người 
ấy tho quả báo nào? 


- Bạch Thế Tôn, vì không cô ý. nên Nigantha 
Nataputta xem không phải là một đại tôi. 


— Này Gia chủ, nêu người ấy có cô ý thời như 
thê nào ? 


— Bạch Thế Tôn, là một đại tội. 


— Này Gia chủ, ý thức (ấy), Nigantha Nataputta 
xem thuộc về loại gì? 
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— Bạch Thế Tôn thuộc về ý phạt. 


— Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ. Ông hãy 
trả lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp với lời 
nói sau của Ông, lời nói sau của Ông không phù hợp 
lời nói trước của Ông. Thế mà này Gia chủ, Ông đã 
nói như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận, y cứ 
trên sự thật. Mong răng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại 
ø1ữa chúng ta". 


- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, 
nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành 
ác nghiệp, để diễn tiễn ác nghiệp. Khẩu phạt không 
bằng được, ý phạt không bằng được. 


- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có phải 
Nalanda này là phú cường và phôn thịnh, dân chúng 
đông đúc, nhân dân trù mật? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Nalanda này là phú 
cường và phôn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân 
trù mật. 


® Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
đi đến, với thanh kiểm đưa cao, người này nói: 
“Trong mỘt sát na, trong một giây phái, ta sẽ làm 
cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một 
đồng thịt, thành một khối thịt". Này Gia chủ, Ông 
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nghĩ thế nào? Người ấy có thể trong một sát na, 
trong một giây phút, làm cho tất cả mọi người ở 
tại Nalanda này thành một đồng thịt, thành một 
khối thịt không ? 


— Bạch Thế Tôn, cho đến mười người, hai mươi 
người, ba mươi người, bốn mươi người, năm mươi 
người cũng không có thể, trong một sát na, trong một 
giây phút, làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda 
này thành một đống thịt, thành một khối thịt, huỗng 
nữa là chỉ một người nhỏ bé sao có thể sáng chói 
(làm thành) được? 


- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn đến, có thần thông lực, có 
tâm tự tại. VỊ này nói như sau. "Ta sẽ làm cho 
Nalanda này trở thành tro tàn với một tâm sân hận”. 
Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Vị Sa-môn hay vị 
Bà-la-môn ây, có thần thông lực, có tầm tự tại, có thể 
làm cho Nalanda này trở thành tro tàn với một tâm 
sân hận không? 


- Bạch Thế Tôn, cho đến mười Nalanda, hai 
mươi, ba mươi Nalanda, bốn mươi Nalanda, năm 
mươi Nalanda, vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn ây có 
thần thông lực, có tâm tự tại có thể làm cho các 
Nalanda ấy trở thành tro tàn với một tâm sân hận, 
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huống nữa là một Nalanda nhỏ bé này, sao có thê 
chói sáng được (khỏi bị trở thành tro tàn được)? 


— Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ, Ông hãy 
trả lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp lời nói 
sau của Ông! Lời nói sau của Ông không phù hợp lời 
nói trước của Ông! Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói 
như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên 
sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa 
chúng ta”. 


- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, 
nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành 
ác nghiệp, để diễn tiễn ác nghiệp. Khẩu phạt không 
băng được, ý phạt không bằng được. 


œ® Này Gia chủ. Ông nghĩ thế nào? Ông có nghe các 
rừng Dandaka, Kalinga, Mej?ha, Matanga đã trở 
lại thành rừng như trước ? 


- Bạch Thế Tôn con có nghe: Các rừng 
Dandaka, Kalinga, MeJiha, Matanga đã trở lại thành 
rừng (như trước). 


- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có thể Ông 


được nghe vì sao các rừng Dandaka, Kalinga, 
MelJjha, Matanga trở thành rừng như trước? 
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- Bạch Thế Tôn, con có nghe, các rừng 
Dandaka, Kalinga, Mejjha, Matanga trở lại thành 
rừng (như trước) vì tâm sân hận các vị ân sĩ. 


— Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ Ông hãy 
trả lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp lời nói 
sau của Ông, lời nói sau của Ông không phù hợp lời 
nói trước của Ông. Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói 
như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên 
sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa 
chúng ta". 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vị diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama 
dùng nhiều phương tiện, trình bày, giải thích. Vậy 
nay con quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ- 
kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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— Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hý, bội 
phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: 
"Này Gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy 
tư là tốt đẹp với những người trứ danh như Ông". 
Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ 
tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: "Gia chủ Upali 
đã trở thành đệ tử chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại nói 
với con: "Này Gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín 
chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như 
Ông". Bạch Thế Tôn, lần thứ hai, con xin qUY ÿ Thế 
Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


— Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội 
phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: 
"Này Gia chủ, đã từ lâu gia đình của Ông như là 
giếng nước mưa nguồn cho các người NÑigantha. Hãy 
cúng dường các món ăn cho những ai đến với các 
Ông". Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: "Sa-môn 
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Gotama đã nói: "Chỉ bố thí cho Ta, chớ bố thí cho 
các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử Ta, chớ bố 
thí cho đệ tử những người khác. Chỉ bố thí cho Ta 
mới có phước lớn, bố thí những người khác không 
được phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của Ta 
mới có phước lớn, bố thí cho những đệ tử những 
người khác không có phước lớn". Nhưng Thế Tôn lại 
khuyến khích con bồ thí cho các vị Nigantha. Bạch 
Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. 
Bạch Thế Tôn, lần thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế 
Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia 
chủ Dpall, 


. Khi Thê Tôn biết gia chủ Upali tâm đã sẵn sàng, 
tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được 
phân khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết 


những pháp được chư Phật tán dương đề cao: Khổ, 
Tập. Diệt. Đạo. Cũng như một tâm vải thuần bạch, 


các châm đen được gột rửa rât dễ thâm màu nhuộm. 
Cũng vậy, chính tại chỗ ngôi ấy, pháp nhãn xa trần 
ly câu khởi lên với gia chủ Upali: 'Phàm pháp gì 
được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt". 
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Rồi gia chủ Upali, thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, 
thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, 
đạt được vô sở úy, không y cứ người khác đối với 
các pháp bậc Đạo sư. Gia chủ Upali bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng 
con có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. 


— Này Gia chủ, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ 
là hợp thời. 


Rồi Gia chủ Upali hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài, rồi đi về trú xá của mình, sau khi 
đến bèn nói với người giữ cửa như sau: 


— Từ nay trở đi, này người gác cửa, ta sẽ đóng 
cửa đối với các nam Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa 
sẽ không đóng đối với các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni, 
Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu có vị Nigantha 
nào đến, Ông hãy nói vị ấy như sau: "Tôn giả hãy 
đứng lại, chớ bước vào! Từ nay trở đi, Gia chủ Upall 
đã trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Cửa sẽ đóng 
đối với nam Nigantha, nữ Nigantha. Cửa sẽ không 
đóng đối với các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ 
cư sĩ của Thế Tôn. Nếu Tôn giả cần đồ ăn, hãy đứng 
ở đây. Và có người sẽ đem ra ở đây cho Tôn giả" 
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— Thưa vâng, Tôn giả. 
Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upall. 


Nigantha Dighatapassi nghe như sau: "G1a chủ 
Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama". Rồi 
Nigantha Dighatapasi đi đến chỗ Nigantha 
Nataputta ở, sau khi đến liền nói với Nigantha 
Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, tôi có nghe gia chủ Upali đã trở 
thành đệ tử của Sa-môn Goftama. 


— Này Tapassi, không thê có sự kiện, không thê 
có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama. Và có thể có sự kiện Sa-môn Gotama 
trở thành đệ tử của gia chủ Upall. 


Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba Nigantha 
Dighatapassi nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, tôi có nghe g1a chủ Upali đã trở 
thành đệ tử của Sa-môn Goftama. 


— Này Tapassi, không thê có sự kiện, không thê 
có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama. Có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upall. 
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- Thưa Tôn giả, tôi sẽ đi và tìm biết gia chủ 
Upali có trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama hay 
không. 


— Này Tapassi, hãy đi và tìm biết gia chủ Upali 
có trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama hay không. 


Rồi Nigantha Dighatapassi đi đến trú xá của gia 
chủ Upali. Người giữ cửa thấy Nigantha 
Dighatapassi ở đường xa đi đến, khi thấy vậy liền nói 
với Nigantha Dighatapassi: 


— Thưa Tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước 
vào! Từ nay trở đi, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử 
của Sa-môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam 
Nigantha, nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với 
các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-n1, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của 
Thế Tôn. Nếu Tôn giả cần đồ ăn, hãy đứng ở đây. Có 
người sẽ đem ra ở đây cho Tôn giả. 


— Này Hiền giả, ta không cần đô ăn. 
Nói xong, Nigantha Dighatapassi đi trở lui, đến 
chô Nigantha Nataputta ở, sau khi đên, liên thưa với 


Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, sự thật là gia chủ Ủpali đã trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Về vẫn đề này, tôi 
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đã không đồng ý với Tôn giả và đã nói: "Thưa Tôn 
giả, tôi không được hài lòng để gia chủ Upali luận 
chiến với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, Sa-môn 
Gotama là một huyền thuật sư, Sa-môn Gotama biết 
được huyễn thuật lôi cuỗn những đệ tử các ngoại 
đạo”. Thưa Tôn giả, nay gia chủ Ủpali của Tôn giả 
đã bị huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn rồi. 


— Này Tapassi, không thê có sự kiện, không thê 
có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama. Có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upall. 


Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, Nigantha 
Dighatapassi nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Về vấn đề này, tôi 
đã không đồng ý với Tôn giả và đã nói: "Thưa Tôn 
giả, tôi không được yên lòng để gia chủ Upali luận 
chiến với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, Sa-môn 
Gotama là một huyền thuật sư. Sa-môn Gotama biết 
được huyền thuật lôi cuốn những đệ tử các ngoại đạo. 
Thưa Tôn giả, nay gia chủ Upali của Tôn giả đã bị 
huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn”. 


— Này Tapassi, không thê có sự kiện, không thê 
có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
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môn Gotama. Có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upali. Này TapassI, ta sẽ đi 
và tìm biết gia chủ Upali đã trở thành đệ tử Sa-môn 
Gotama hay không. 


Rồi Nigantha Nataputta cùng với đại chúng 
Nigantha đi đến trú xá của gia chủ Upali. Người giữ 
cửa thấy Nigantha Nataputta từ xa đi đến, khi thấy 
vậy liền nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước 
vào! Từ nay trở đi, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử 
của Sa-môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với các nam 
Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối 
với các vị Tỷ-kheo, Iý-kheo-nI, nam cư sĩ, nữ cư sĩ 
của Thế Tôn. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả cần các món 
ăn, hãy đứng ở đây. Có người sẽ đem ra ở đây cho 
Tôn giả. 

— Này người giữ cửa, hãy đi đến gia chủ Upali, 
sau khi đến, hãy thưa với gia chủ như sau: "Thưa Tôn 
giả, Nigantha Nataputta cùng với đại chúng 
Nigantha đang đứng ở ngoải ngưỡng cửa và muốn 
yết kiến Tôn giả". 

— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người giữ cửa vâng đáp NIgantha Nataputta, đi 
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đến gia chủ Upali, sau khi đến liền thưa với gia chủ 
Upal: 


— Thưa Tôn giả, có NÑigantha Nataputta cùng với 
đại chúng Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa 
và muôn yết kiên Tôn giả. 


— Này Người g1ữ cửa, hãy vào soạn các chỗ ngôi 
trong căn phòng chính giữa có cửa. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali, sau khi 
cho vào soạn các chỗ ngồi trong căn phòng chính 
giữa có cửa, đi đến gia chủ Upali, sau khi đến, liền 
nói với gia chủ Upall: 


— Thưa Tôn giả, các chỗ ngôi trong căn phòng 
chính giữa có cửa đã được sửa soạn. Tôn giả hãy làm 
những gì Tôn giả nghĩ là phải thời. 


Rồi gia chủ Upali đi đến căn phòng chính giữa 
có cửa, sau khi đến tại chỗ ngôi nào là tối thượng, tôi 
tôn, tối cao và tôi thăng, sau khi ngồi trên chỗ ấy, liền 
bảo người gác cửa: 


— Này Người giữ cửa, hãy đi đến Nigantha 
Nataputta: "Thưa Tôn giả, gia chủ Dpali có nói: 
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"Thưa Tôn giả, nêu muôn, Tôn giả hãy vào”. 
— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali, đi đến 
Nigantha Nataputta, sau khi đên, liên nói với 
NÑigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, Gia chủ bi có nói: "Thưa 
Tôn giả, nêu muốn, Tôn giả hãy vào" 


Rồi Nigantha Nataputta với đại chúng Nigantha 
đi đên căn phòng ở giữa, có cửa. 


Gia chủ Upali lúc trước mỗi khi thấy Nigantha 
Nataputta từ xa đi đến, sau khi thấy liền đi ra nghĩnh 
tiếp vào tại chỗ nào có chỗ ngồi tối thượng, tối tôn, 
tối cao và tôi thăng, liền lấy thượng y lau chỗ ngồi 
Ấy, giữ lây và mời Nigantha Nataputta ngôi trên chỗ 
ngôi ây. Nhưng tại chỗ có chỗ ngồi tối thượng, tối 
tôn, tối cao và tối thăng, gia chủ Upali lại ngồi trên 
chỗ ngôi ấy và nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, có những chô ngôi. Nêu muôn, 
Tôn giả hãy ngôi. 


Khi nghe nói vậy, Nigantha Nataputta nói với 
gia chủ Dpall: 
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— Này Gia chủ, Ông thật là điên cuồng. Này Gia 
chủ, Ông thật là ngu si. Ông nói: "Thưa Tôn giả, tôi 
sẽ đi luận chiến với Sa-môn Gotama". Sau khi đi, 
Ông đã trở về bị trói buộc trong lưới lớn luận ngh1. 
Này Gia chủ, ví như người đi với hai cao hoàn, đi về 
với cao hoàn bị thiễn. Này Gia chủ, như người đi với 
hai con mắt, đi về với hai con mắt bị khoét. Cũng 
vậy, này Gia chủ, Ông nói: "Thưa Tôn giả, con sẽ đi 
luận chiến với Sa-môn Gotama, sau khi đi đã trở về 
bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị”. Này G1a chủ, 
Ông đã bị huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn 
TÔI. 


Thưa Tôn giả, nếu tất cả các người Sát để ly được 
huyền thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc hạnh 
phúc lâu dài cho tất cả các vị Sát-đề-ly. Thưa Tôn 
giả, nếu tất cả các người Bà-la-môn... (như trên)... 
nếu tất cả các người Vessa (Phệ-xá)... Thưa Tôn giả, 
nếu tất cả các người Sudda (Thủ-đả) được huyễn 
thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc, và hạnh phúc 
lâu dài cho tất cả các người Sudda. Thưa Tôn giả, 
nếu thế giới với chư Thiên, chư Ma, chư Phạm thiên, 


NAM CƯ SĨ 299 


với chúng Sa-môn và Bà-la-môn với chư Thiên và 
loài Người được huyễn thuật này lôi cuốn, thời như 
vậy là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho thế giới Với chư 
Thiên, chư Ma, chư Phạm thiên, với chúng Sa-môn 
và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người. 


Thưa Tôn giả, tôi sẽ nói cho Tôn giả ví dụ này. 
Ở đây, những người có trí nhờ ví dụ sẽ biệt rõ ý nghĩa 
của lời nói. 


Thưa Tôn giả, thuở xưa có người Bà-la-môn đã 
về già tuổi đã lớn, bậc trưởng lão, có người vợ còn 
trẻ, trong tuổi thanh xuân, (người vợ này) đang 
mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. Thưa Tôn giả, người 
vợ frẻ nói với người Bà-la-môn: "Này Bà-la-môn, 
hãy đi phố mua một khỉ con đực để cùng chơi với con 


` dị 


fÕI. 


Thưa Tôn giả, được nói vậy, người Bà-la-môn 
nói với cô vợ trẻ: "Này mình, hãy chờ cho đến khi 
mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua 
một con khi con đực mang về đề cùng chơi với đứa 
con trai của mình. Còn nễu mình sanh con gái, tÔI sẽ 
đi chợ mua một con khỉ con cái và mang về để cùng 
chơi với đứa con gái của mình”. 


Thưa Tôn giả, lần thứ hai, người vợ trẻ nói với 
người Bà-la-môn ây: "Này Bà-la-môn, hãy đi phô 
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mua một con khỉ con đực để cùng chơi với con tôi". 
Thưa Tôn giả, lần thứ hai, người Bà-la-môn ấy nói 
với cô vợ trẻ: "Này mình, hãy chờ cho đến khi mình 
sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một 
con khi con đực mang về để cùng chơi với đứa con 
trai của mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi 
chợ mua một con khỉ con cái và mang về để cùng 
chơi với đứa con gái của mình”. 


Thưa Tôn giả, lần thứ ba, người vợ trẻ nói với 
người Bà-la-môn ấy: "Này Bà-la-môn, hãy đi phố 
mua một con khi con đực để cùng chơi với con tôi". 
Thưa Tôn giả, người Bà-lamôn ấy vì quá yêu 
thương, quá ái luyễn cô vợ trẻ của mình nên đi chợ 
mua một con khỉ đực, đem về và nói với cô vợ trẻ: 
"Này mình, đây là con khỉ con đực, tôi mua ở chợ và 
mang về, hãy để nó cùng chơi với con của mình". 


Thưa Tôn giả, khi nghe nói vậy cô vợ trẻ ấy nói 
với người Bà-la-môn: "Này Bà-la-môn hãy đi, đem 
con khỉ con đực nảy đến Rattapani con người thợ 
nhuộm, sau khi đến hãy nói với Rattapani con người 
thợ nhuộm: "Này bạn Rattapani, tôi muốn con khi 
đực này được nhuộm với màu vàng, được khéo đáp, 
khéo ti xung quanh và cả hai phía được làm thành 
mêm địu ” 
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Thưa Tôn giả, người Bà-la-môn ấy vì quá yêu 
thương, quá ái luyên cô vợ trẻ của mình đem con khi 
con đực này đi đến Rattapani con người thợ nhuộm, 
khi đến xong liền nói với Rattapani, con người thợ 
nhuộm: "Này bạn Rattapam, tôi muốn con khỉ đực 
này được nhuộm màu vàng, được khéo đập, khéo ủi 
xung quanh, và cả hai phía được làm thành mềm 
dịu”. Thưa Tôn giả, được nói vậy, RatftapanI con 
người thợ nhuộm nói với người Bà-la-môn kia: “Này 
Tôn giả, con khỉ con đực này có thể nhuộm được, 
nhưng không có thể đập được, ủi được, không có 
thể làm thành mêm dịu ''. 


Cũng vậy, thưa Tôn giả, là lý thuyết của những 
Nigantha ngu sỉ, lý thuyết này có thể ăn nhuộm đổi 
với những người ngu sỉ, chớ không ăn nhuộm đổi 
Với 1gười có trí. 


Thưa Tôn giả, người Bà-la-môn ấy, sau một thời 
gian, lấy một cặp áo mới, đi đến chỗ Rattapani, con 
người thợ nhuộm, sau khi đến, nói với RaftapamI, con 
người thợ nhuộm: “Này Raffapani, tôi muốn nhuộm 
cặp áo mới này với màu nhuộm màu vàng, được đáp 
và ti xung quanh, và cả hai phía được làm thành 
mêm dịu". Thưa Tôn giả, được nói vậy, Rattapani 
con người thợ nhuộm nói với người Bà-la-môn ấy: 
"Thưa Tôn giả, cặp áo mới này của Tôn giả có thể 
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nhuộm được, có thê đập và ti xung quanh và có thể 
làm thành mêm dịu ”. 


Cũng vậy, thưa Tôn giả, là lý thuyết của Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, có thể ăn 
nhuộm đổi với người có trí, không phải đổi với 
Hgười ngụ s1, có thể đập được, ủi được, và có thể 
khiến trở thành mêm địu ”. 


— Này Gia chủ, quân chúng này gôm cả các vua 
chưa được biệt như sau: "Gia chủ Upali là đệ tử của 


Nigantha Nataputta". Này Ga chủ. nay chúng tôi 
xem Ga chủ là đệ tử của ai? 


Được nói vậy, gia chủ Upali từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đắp thượng y qua một bên vai, chắp tay vái chào 
Thê Tôn và nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, hãy nghe, tôi là đệ tử của ai: 


Bác Trí sáng suối, 
Đoạn trừ sỉ ám. 

Phá tan hoang vu, 
Chiến thắng địch quân. 
Đau khổ đoạn diệt, 
Tâm an bình tĩnh. 

Giới đức trưởng thành, 
Tuệ đức viên minh. 
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Phiên não HỘI tịnh, 
Rời trần ly cầu. 
Tôi thát chính là 
Đệ tử Thể Tôn. 


Do dự đoạn trừ, 
Biết vừa, biết đủ, 
Thể lợi tuyệt không, 
Tâm tư hoan hỷ, 
Làm Sa-môn hạnh, 
Sanh ở nhân gian, 
Thân này sau cùng, 
Làm người nhân thế. 
Bác Thánh cao nhất, 
Rời trần ly cầu. 

Tôi thát chính là, 
Đệ tử Thể Tôn. 


Không tâm do dự, 
Khéo hành thiện xảo. 
Bác trì giới luật, 
Điều ngự tôi thượng. 
Là Vô Thượng S1, 
Sáng chói hào quang, 
Nghi hoặc đoạn trừ, 
SOI Sáng HỌI HƠI. 
Kiêu mạn đoạn tán, 
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Vô nhân anh hùng. 
Tôi thát chính là 
Đệ tử Thể Tôn. 


Ngài bậc Ngưu Vương, 
Tâm tư võ lượng, 
Thảm sâu khôn lường 
Bác thánh Mâu nĩ, 
Tác thành an ổn, 

Bác có Trí tuệ, 

An trú Pháp vỊ, 

Tự phòng hộ thân, 
Vượt qua tham ái, 
Bác Giải Thoát Trí. 
Tôi thát chính là, 

Đệ tử Thể Tôn. 


Ngài bậc Long Vương, 
Sống xa thể tục. 

Kiết sử đoạn trừ, 

Siêu đẳng giải thoát. 
Biện tài từ tốn, 

Trong sạch thanh tịnh, 
Cở xí triệt hạ, 

Tham ái đoạn trừ, 
Điều ngự nhiếp phục, 
Hý luận diệt tận. 
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Tôi thát chính là, 
Đệ tử Thể Tôn. 


Đệ thất tiên nhân. 
Không tin lời đồn. 
Ba mình thành tựu, 
Đạt quả Phạm thiên. 
Tắm sạch thân tâm, 
Văn củ thông đạt. 
Khinh an yên ổn, 
Tránh trí chứng đắc. 
Công phá thành trì, 
Thiên chủ Đề thích. 
Tôi chính thát là, 
Đệ tử Thể Tôn. 


Ngài bậc Thánh Giả, 
Tự 1u tự tập. 

Chứng điêu phải chứng, 
Thuyết giảng hiện tại, 
Chánh miệm tỉnh giác, 
Thiên quán tỉnh tế 
Không thiên tà dục, 
Không nuôi tâm hán. 
Giao động không còn, 
Thân tâm tự tại. 

Tôi chính thát là 
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Đệ tử Thế Tôn. 


Sống theo chánh đạo, 
Trâm tư Thiên tưởng, 
Nội tâm không nhiễm, 
Thanh tịnh trong sạch, 
Không trước không chấp, 
Không nguyện không cầu, 
Đóc cư độc tọa, 

Chứng tối thượng vị, 

Đã vượt qua dòng, 

GD người vượt qua. 

Tôi thát chính là 

Đệ tử Thể Tôn. 


Bác chứng tịch tịnh, 
Trí tuệ vô biên, 

Trí tuệ quảng đại, 
Tham ái đoạn tận. 
Ngài là Như Lai, 
Ngài là Thiện Thệ, 
Không người sánh bằng, 
Không ai đồng đẳng, 
Giàu đực tự tin, 

Viên mãn thành tựu. 
Tôi thát chính là, 

Đệ tử Thể Tôn. 
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Tham ái đoạn tận, 

Giác ngộ chánh giác, 
Khói mù tiêu tan, 

Ô uễ trừ sạch 

Xưng đảng cúng dường, 
Dạ xoa thanh tịnh. 

Vô thượng Thánh nhân, 
Không thể cân lường 
Đại nhân Đại giác 

Đạt đến danh xưng. 

Tôi thát chính là, 

Đệ tử Thể Tôn. 


— Này Gia chủ, Ông chất chứa những ưu điểm 
này về Sa-môn Gotama từ bao g1ờ? 


— Thưa Tôn giả, ví như một đồng hoa, có nhiều 
loại khác nhau; người làm vòng hoa thiện xảo hay 
người đệ tử làm vòng hoa có thê kết thành một vòng 
hoa có những loại hoa sai biệt. Cũng vậy, thưa Tôn 
giả, Thế Tôn có nhiều đức tánh, có hàng trăm đức 
tánh. Thưa Tôn giả, và ai lại không tán thán những 
bậc đáng tán thắn! 


Vì Nigantha Nataputta không thê nghe lời tán 


thán Thế Tôn, nên ngay tại chỗ ây đã thô ra huyết 
nóng. 
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4S Khéo trả lời ngoại đạo - Kinh 
VAJJIYAMÀHHITA — Tăng IV, 497 


VAJJIYAMÀHITA - 7ăng IV,497 


(Thể Tôn là người phân tích luận, cư sĩ 
Vajjiyamàhita; nên hay không nên làm - Chánh tư 
duy) 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà trên bờ ao 
Gaggarà. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, vào buổi sáng 
sớm đi ra khỏi Campà, đến yết kiến Thế Tôn. Rôi gia 
chủ VaJjiyamàhita suy nghĩ: "Nay không phải thời 
để yết kiến Thế tôn, Thế Tôn đang thiên tịnh. Cũng 
không phải thời đề yết kiến các Tỷ-kheo đang tu tập 
về ý, các Tý-kheo đang tu tập về ý đang thiền tịnh. 
Vậy hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi 
gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội 
họp, đang tụ họp, ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vấn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ Vajjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ổn ào, các tôn giả, 
chớ làm ôn, các Tôn giả, này 
đang đến, một đệ tử của Sa-mô Gotama, trong những 
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đệ tử của Sa - môn Gotama, có gia đình mặt áo trắng 
ở Campà. Gia chủ Vaijiyamàhita là một trong những 
vị ấy, các Vị ấy ưa ít ôn ào, được huấn luyện trong í1 
ôn ào, tán thán ít ồn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng íi 
ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây. " Rồi các du 
sĩ ngoại đạo ây ø1ữ im lặng. 


3. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita đi đến các du sĩ ngoại 
đạo ây; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo 
ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuông một bên. Các du Sĩ ngoại đạo ấy nói với gia 
chủ Vajjiyahita đang ngồi một bên: 


- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, sa-môn 
Gotama chỉ trích mọi khô hạnh, nhát hướng bài bác, 
chống đổi mọi khô hạnh, mọi nếp sông kham khó ? 


-_ Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng 
chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán, như vậy 
Thế Tôn là người phân tích luận, không phải 
là người nhất hướng luận (nói một chiêu). 
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4. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ 
Valiiyamàhita: “Thôi chờ ở đây, này Gia chủ, Gia 
chu tán thán Sa-môn ŒGotama và Sa-môn Œotama là 
người hư vô, một người không bao giở có định nghĩa 
rõ ràng. 


- Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả 
đúng pháp: “Đây là thiện, thưa các Tôn giả, Thế Tôn 
đã định nghĩa. Đây là bất thiện, thưa các Tôn giả, 
Thể Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất thiện, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Thể Tôn là người có định 
nghĩa rõ ràng. Thế Tôn không phải là người chủ 
trương hư vô, không phải là người không có định 
nghĩa rõ ràng". Khi được nói vậy, các du sĩ ây Im 
lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không 
nói nên lời. 


5. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ 
Vajiiyamàhita, cầu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn rõ. 


6. - Lành thay, lành thay, này C1a chủ, những kẻ ngu 
si thường thường cân phải được bác bỏ với sự khéo 
bác bỏ nhờ Chánh pháp. 
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Này G1a chủ, 


. Ta không nói rõ rằng, tất cả khô hạnh cần phải 
hành trì. 

2. Ta không nói rằng, tất cả khổ hạnh không nên 
hành trì. 

3. Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì cần 
phải được chấp trì. 

4.. Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì không 
nên chấp trì. 

s. Ta cũng không nói răng tất cả sự tinh cần, cần 
phải tỉnh cần. 

ó. Ta cũng không nói răng, tất cả sự tỉnh cần 
không nên tinh cần. 

7. Ta cũng không nói rằng, tất cả sự từ bỏ nên từ 
bỏ. 

s. Ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không 
nên từ bỏ. 

9. Ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên 
giải thoát. 

10. Ta cũng không nói răng, tất cả sự giải thoát 
không nên giải thoát. 


7. Này Ga chủ.: 


¡. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tôn giảm, 
khô hạnh ây, Ta nói, không nên hành trì. 
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2.. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bắt thiện 
tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, khô hạnh 
ây Ta nói nên hành trì. 

3. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, 
chấp trì ây, Ta nói, không nên chấp hành. 

4. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tôn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời 
chấp hành chấp trì ấy, Ta nói nên chấp trì. 

s. Phàm tỉnh cần nào được tỉnh tấn, các pháp bất 
thiện táng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời 
tinh cân ây, Ta nói rằng, không nên tinh tấn. 

6. Phàm tình cần nào được tinh tân, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời 
tinh cân ấy, Ta nói nên tinh tấn. 

7. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, không nên từ bỏ. 

s. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, nên từ bỏ. 

9. Phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các thiện pháp tốn giảm, thời 
giải thoát ấy, Ta nói, không nên giải thoát. 

10. Phàm giải thoát giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, 
thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 
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Rồi gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được Thế Tôn với 
một pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


§. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Vajjiyamàhita ra đi 
không bao lâu, bảo các Tỷ-kheo: 


- Phàm Tý-kheo nào, đã lâu ngày với trần câu ít trong 
Pháp và Luật này, vị ấy hãy như vậy bài bác các du 
sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, 
như gia chủ VaJJiyamàhita đã làm. 
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49 Kinh XÀ-NI_-SA - 18 Trường II, 53 


KINH XÀNISA 
(JANAVASABHA SUTTANTA) 
- Bài kinh số 18 —- Trường II, 53 
I 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đèề-ca) tại 
GinJakàvasatha (nhà làm băng gạch). 


như bộ lạc KàsI (Ca- 
thi), Kosala (Câu-tát-la), Vaj]ì (Bạt-kỳ), Malla (Mạt- 
la), Ceti (Chi-đề), Vansa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), 
Pancàla (Ban-giá-la), Maccha (Bà-sá-la) Sùrasena 
(Mậu-ba-tây-na): 


- Vị này sanh ra tại chỗ này! VỊ kia sanh ra tại chỗ 
kia. Hơn năm mươi vị tín đồ ở Nàdika đã từ trần, đã 
mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn 
trừ, được hóa sanh (thiên giới) từ đó nhập Niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà, đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
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chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ tận diệt khổ đau. Hơn năm trăm vị Nàdikà đã 
từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được diệt 
trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, 
đạt đến Chánh Giác. 


2. Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe: " Thế Tôn 
thường hay tuyên bố về vấn đề tái sanh của những 
tín đồ đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc 
xung quanh, như bộ lạc Kàsi, Kosala, VaJj]ì, Malla, 
Ceti, Vamsa, Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ 
này sanh ra tại chỗ này. VỊ kia sanh ra tại chỗ kia. 
Hơn năm mươi vị tín đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn trừ, 
được hóa sanh (Thiên giới) từ đó nhập niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà 
đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được 
đoạn trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác 
đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín đồ ở Nàdikà 
được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan 
hỷ, tín thọ, an lạc. 


3. Tôn giả Ananda được nghe: " Thế Tôn thường hay 
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tuyên bố về vẫn để tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, Vaj], mallà, Ceti, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín 
đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ 
phần kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh (thiên 
giới) từ đó nhập Niết-bàn không còn trở lại đời này 
nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, 
sĩ được giảm thiểu, chứng quả Nhất lai, sau khi trở 
lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. Hơn năm 
trăm vị ở Nãdikã đã từ trần, đã mệnh chung với ba 
kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định 
không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín 
đồ ở Nãdikã được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy lẫy 
làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc”. 


4. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ: " Nhưng ở tại 
Magadha (Ma-kiệt-đà), có nhiều tín đỗ đã tu hành 
lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, nhiều đến nỗi 
người ta tưởng hai xứ Anga (Ương-già) và Magadha 
đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung. 
Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin 
tưởng Tăng, và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và sự mệnh chung của họ. 
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King Lại có vua Seniya BIimbisàra (Tư-m- 


du Tân-bà-sa) xứ Magadha sống như Pháp, dùng 
Chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị 
Bà-la-môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân 
chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán 
như sau: " Vị vua sống như pháp, dùng chánh pháp 
trị nước, đã làm cho chúng ta sung sướng, vị này 
mệnh chung. Chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới 
thời vua sông như Pháp và dùng Chánh pháp trị nước 
này. VỊ vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng vả giới luật đây đủ ". Và dân chúng 
cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn 
". Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh 
chung của vị vua này. Lành thay, nếu gợi được câu 
trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi 
lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Lại nữa 
Thế Tôn chứng quả Bỏ-đề tại Magadha. Thế Tôn đã 
chứng quả Bò-đề ở Magadha thì sao Ngài lại không 
nói đến về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở 
Magadha? Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần 
và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha thời các vị 
này sẽ đau buôn và nếu các vị này đau buôn thời sao 
Thế Tôn có thể không trả lời được? " 


5. Sau khi đã suy nghĩ một mình, yên lặng, vì các tín 
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đồ ở Magadha, tôn giả Ananda sáng hôm sau thức 
dậy đên tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong đảnh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn con có nghe: Thế Tôn thường hay 
tuyên bồ về vẫn để tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, Vajn, Malla, Ceit, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi 
vị tín đồ ở Nadikà đã mệnh chung với năm hạ phần 
kiết sử đã được nhập Niết-bàn không còn trở lại đời 
này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã 
mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với 
tham, sân, sĩ được giảm thiểu, chứng quả Nhất Lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ 
đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả Dự 
lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác 
". Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe Thế Tôn hỏi đáp 
như vậy lây làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc. 


6. Bạch Thế Tôn, nhưng ở tại Magadha có nhiều tín 
đồ này tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, 
nhiều đến nỗi người ta tưởng hai xứ Anga và 
magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh 
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chung. Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng và giới luật đây đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của họ. 
Lành thay nêu gợi được một câu trả lời vê họ, và như 
vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh 
lên Thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại có vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha, sống như Pháp, dùng Chánh 
pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la- 
môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng 
thôm quê. Vua này được dân chúng xưng tán như 

au: " Vị vua sống như Pháp, và dùng Chánh pháp 
cai trị nước này. VỊ Vua này cũng tin tưởng Phật, tin 
tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ ". Và 
dân chúng cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua 
Seniya Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tắn dương 
Thế Tôn ". Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ 
trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay nếu 
gợi được câu trả lời vỀ vị vua này, nhờ vậy nhiều 
người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiên 
giới. Bạch Thế Tôn, lại nữa Thế Tôn đã chứng quả 
Bồ-đề ở Magadha. Thế Tôn đã chứng quả Bồ đề ở 
Magadha, thời sao Ngài không nói về sự từ trần và 
mệnh chung của các tín đồ ở Magadha. Nếu Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín 
đồ ở Magadha, thời các vị này sẽ đau buôn, và nễu 
các vị này đau buôn thời sao Thế Tôn có thê không 
thể trả lời được? 
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Tôn giả Ananda, vì các tín đồ ở Magadha, sau khi đã 
trình lên trước Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài, từ tạ ra đi. 


7. Sau khi tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế 
Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát, đi vào 
Nàdikà để khất thực. Khi khất thực ở Nàdikà xong, 
sau buổi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ngài 
vào ngôi nhà bằng gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, 
suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm suy tưởng đến các 
tín đồ ở Magadha: " Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, 
vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, 
vận mạng như thế nào? " Thế Tôn thấy được chỗ thọ 
sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ 
Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi 
tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rồi ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn, dưới bóng ngôi nhà. 


§. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, lúc 
đến xong, đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngó thật là an tịnh; diện 
sắc của Thế Tôn như là sáng chói nhờ các căn thật 
sự thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hôm nay an 
trú có được hoan hỷ không? 
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9. - Này Ananda, sau khi Thầy, vì các tín đồ ở 
Mapgadha đã nói trước mặt Ta như vậy và đứng dậy 
ra về, Ta đi khất thực ở Nãdikã xong, sau bữa ăn, khi 
đi khất thực về và rửa chân, Ta vào ngôi nhà bằng 
gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ tư duy, chú 
lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: " 
Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. 
Các vị Hiền nhân này thọ sanh ở đầu, vận mạng như 
thế nào? " Rồi Ta thây được chỗ thọ sanh và vận 
mạng của các Hiển nhân tín đồ ở xứ Magadha này. 
Này Ananda, ] úc bấy ĐIỜ THÓI vị Dạ-xoa (Yakkha) ân 
mình lớn tiếng nói răng: " Bạch Thế Tôn, con tên là 
Janavasabha. Bạch Thiện Thệ, con là Janavasabha ". 
Này Ananda, Ngươi từ trước đã từng được nghe ai 
tên là Janavasabha (Xà-mi-sa) chưa? 


- Bạch Thế Tôn, còn trừ trước chưa từng được nghe 
ai tên Janavasabha. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tên 
Janavasabha, con có cảm giác râu tóc bị dựng ngược, 
Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ: " Vị Dạ-xoa này không 
phải là hạng tầm thường, vì đã mang tên Janavasabha 


10. - Này Ananda, khi những lời ây được nói xong, 
vị Dạ-xoa ây hiện ra trước mặt Ta, 
và lần thứ hai, vị ây nói: 
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Từ đây đến bảy lân, 
Từ kia đến bảy lân, 
Mười bốn lần tái sanh, 
Như vậy con biết được, 
Đời quá khứ của con. 


Bạch Thé Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào 
ác thú vì con đã hiệu được ác thú, và nay con 
muôn trở thành bậc Nhât Lai. 


« - Thật hy hữu thay, Hiền giả Dạ- xoa Janavasabha! 
Thật kỳ diệu thay, Hiền giả Dạ - xoa Janavasabha đã 
nói với Ta: « Bạch Thế Tôn, đã lâu con không còn 
đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay 
con muốn trở thành bậc Nhất Lai ». 2o guyên nhân 
8ì, Hiển giả Dạ-xoa Janavasabha tfự biết mình đã đạt 
được địa vị cao thượng, thù thắng như vậy? » 
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Bạch Thế Tôn, con được vua Vessavana (Tỳ sa môn 
Thiên vương) nhờ con đi đến vua Virùlhaka (Tăng 
Trưởng thiên vương) có chút công việc, giữa đường 
con thấy Thế Tôn vào ngôi nhà băng gạch suy nghĩ 
tư duy, chú lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở 
Maøgadha: "Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ,vận 
mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận 
mạng thế nào?" 


Bạch Thể Tôn! 


Bạch Thế Tôn, con tự 
nghĩ: "Ta sẽ đến yết kiên Thế Tôn! Ta sẽ đề cập vẫn 
đề với Thế Tôn!". Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên 
nhân khiến con đến yết kiến Thế Tôn! 


12. " Bạch Thế Tôn, trong những ngày XƯA, những 
ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bố-tát 
(Uposatha) trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn 
thê chư Thiên ở cõi Tàvatimsà (Tam thập tam thiên) 
ngôi họp hội tại Thiện Pháp đường (Sudhamma). 
Xung quanh có Đại Thiên chúng ngồi khắp mọi phía, 
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tại bồn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi. 


- Đại vương Dhatarattha (Trì Quốc Thiên 
vương) vua ở phương Đông, ngôi xây mặt 
hướng Tây, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên 
vương), vua ở phương Nam ngôi xây mặt 
hướng Bắc, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùpakkha (Quảng Mục Thiên 
vươn) vua ở phương Tây, ngôi xây mặt hướng 
Đông, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Vessavana (Tỳ-samôn Thiên 
vươn9), vua ở phương bắc, ngôi xây mặt hướng 
Nam, trước mặt Thiên chúng. 


Bạch Thế Tôn, khi nào toàn thể chư Thiên ở cối Tam 
thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường 
xung quanh có Đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
và tại bốn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi, 
như vậy là thứ tự chỗ ngôi của những vị này, rồi đến 
chỗ ngôi của chúng con. 


Bạch Thế Tôn, 
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sắc và danh tiếng. Bạch Thế Tôn chư Thiên ở Tam 


thập tam thiên hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh: “Thiên 
giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại 
diệt". 


13. "Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thiên chủ Đề thích 
(Sakka Inda) thây chư thiên ở Tam thập tam thiên 
hoan hỷ, liên tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. 


Họ thắng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 

Thù thắng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên, 


Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Định lê bác Như Lai, 
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Cùng Chánh pháp vị điệu. 


" Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại 
càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa và nói: " 
Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới 
bị hoại diệt ". 


14. " Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp 
đường, các vị này suy tư thảo luận về mục đích ây. 
Và tùy thuộc về mục dích ấy, bốn vị đại vương được 
thuyết giảng. Theo mục đích Ấy, bốn vị đại vương 
được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ 
ngôi của mình. 


Các đại vương chấp nhận 
Lời giảng dạy khuyến giáo. 
Thanh thoát và an tịnh, 
Đứng bên chỗ mình ngồi. 


15. " Bạch Thế Tôn, 


. Bạch Thê Tôn rồi Thiên chủ 
Sakka nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: " Này 
các Thiện hữu, theo các hiện tượng được thấy, ánh 
sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy báo hiệu 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu 


NAM CƯ SĨ 328 


Phạm thiên xuât hiện là ánh sáng khởi lên và hào 
quang hiện ra ". 


Theo hiện tượng được thấy, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. 
Hiện tượng đẳng Phạm thiên, 
Là hào quang vi diệu. 


16. " Bạch Thế Tôn, rồi chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên ngôi xuống trên ghế của mình và nói: ' _ Chúng 
tôi sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào 
sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy " 


Cũng vậy, bốn vị đại vương ngồi xuống trên ghế ngồi 
của mình và nói: "Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của 
hào quang này là thế nào sau khi được biết, chúng tôi 
sẽ đi gặp vị ấy ". Sau khi nghe vậy, chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên đều đồng một lòng một ý: " Chúng ta 
sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, 
sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ây " 


17. " Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumãra 
(Thường Đồng hình Phạm thiên) xuất hiện trước chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngài xuất hiện với một 
hóa tướng thô xấu. 


Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm thiên tự nhiên hiện hóa, 
sắc tướng không đủ thù thăng đê chư Thiên ở Tam 
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thập tam thiên khâm phục. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này 
thăng xa chư Thiên khác vê sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thể Tôn, như một hình tượng bằng vàng 

hơn thân hình con người, cũng vậy bạch 
Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra hiện ra trước 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này thăng xa chư 
Thiên khác về sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, không 
một vị Thiên nào trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy 
hoặc mời vị Phạm thiên ngôi. Tât cả đều yên lặng, 
chấp tay, không ngôi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ: 
"Nay, nêu Phạm thiên Sanamkumàra muốn ØÌ VỚI VỊ 
Thiên nào, thời hãy ngôi trên chỗ ngôi của vị Thiên 
ây ", Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra ngồi 
trên chỗ ngôi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hy. Bạch Thế Tôn, 
như vị vua Sát-đế-ly vừa mới làm lễ quản đảnh và 
lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng 
hoan hỷ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên 
Sanamkumàra (Thường Đồng hình Phạm thiên) ngồi 
trên chỗ ngôi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
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cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. 


18. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện với hình tượng thô xấu, hiện thành một đồng tử 
tên là Pancasikha (Ngũ Kế) trước mặt chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên. Bay bồng lên trời, vị này ngồi 
kiết-già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị 
lực sĩ ngồi kết-già trên một chỗ ngôi được trải băng 
phăng hay trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy 
bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra bay bồng 
trên trời, ngôi kiết- -p1à trên hư không, thấy được sự 
an tịnh của chư Thiên ở Tam thập tam thiên liền nói 


lên sự hoan hỷ của mình băng bài kệ sau đây: 
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Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh 
Hay sanh tại cối này. 


Chúng thắng về quang sắc 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 
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Thù thắng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


19. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thê Tôn, tiêng nói của Phạm thiên 
Sanamkumàra có tắm đặc điêm sau đây: 


. Bạch Thê Tôn, khi Phạm 
thiên Sanamkumàra giải thích cho hội chúng với 
tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại 
chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có tám đặc điểm 
như vậy gọi là Phạm âm. 


20. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra, tự 
hiện hóa ba mươi ba hóa thân, môi thân ngôi kiệt già 


trên môi chỗ ngôi của chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên và nói với chư Thiên, này như sau: 
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Chư Thiện hữu, những ai quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, những 
vị này khi thân hoại mệnh chung: 


- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Parinimiitta- Vasavati (Tha Hóa Tự tại thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Nimmànaratì (Hóa Lạc thiên); 

- Một số được sanh lên Thiên chúng Tusità 
(Đâu-suât thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Yàmà (Dạ- 
ma-thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Tà-vatimsà 
(Tam thập tam thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
CatumàràJikà (Tứ Thiên vương thiên), 

- Những ai phải điền vào cho đủ số hạ phẩm nhất 
được sanh vào chúng Gandhabba (Càn-thát- 
bà). 


21. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thê Tôn, giọng nói 
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của Phạm thiên Sanamkumàra vê vân đê này được 
nói một cách khiên môi vị Thiên nghĩ răng: ” VỊ ngôi 
trên chô ngôi của ta, chỉ vị ây nói mà thôi " 


Chỉ một Phạm thiên nói, 
Mọi hóa thân đêu nói, 
Chỉ một vị m lặng, 

Tất cả đều im lặng. 


Chư Tam thập tam thiên, 
Cùng Đề. thích nghĩ rằng: 
Chỉ vị ngôi chổ ta, 

Chỉ vị ây riêng nói. 


22." Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra thâu 
nhiếp tất cả thân thành một thân, sau khi thâu nhiếp, 
liền ngôi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka và nói 
với Thiên chúng ở Tam thập tam thiên: 


Thế nào là bốn? Ở đây, vị Tý-kheo tu tập thần túc, 
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câu hữu dục, thiên định tinh cần hành... tỉnh tấn thiền 
định... tâm thiên định... tu tập thân túc, câu hữu với 
tư duy thiên định, tinh cân hành. 


Bốn pháp thân túc này đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác khéo 
léo giải thích để thần thông được sung mãn, để thân 
thông được thuần thục, đề thần thông được thì thiết. 


Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào trong quá khứ đã thưởng thức thân túc thông 
dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển thần túc này. Này các Thiện hữu, những 
Sa-môn hay Bà-lamôn nào trong tương lai sẽ 
thưởng thức thần túc thông dưới một hay nhiều hình 
thức, tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bỗn pháp thần 
túc này. Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong hiện tại thưởng thức thần túc thông 
dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển bốn pháp thân túc này. 


Này chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị 
có thay ở nơi tôi thân lực như vậy không? 


" - Có như vậy, Phạm thiên! 
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23. "Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


> " Chư Thiện hữu, ở đây có người thân cận dục 


Sau một thời gian, 
vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp. 

> Và khi nghe được Thánh pháp. như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp vị này 
sống không thân cận dục lạc, không thân cận 
bắt thiện pháp. 

>> Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân 
cận bắt thiện pháp, nên an lạc khởi lên, và hơn 
cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, 
như từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy, Chư 
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thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc, 
không thân cận bất thiện pháp, an lạc khởi lên, 
và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. 

> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ nhất 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


24. " Chư Thiện hữu, lại nữa: 


~> Ở đây có người 


, sau một thời gian vị này được 
nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc 
Chánh pháp và tùy pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, thân hành thô 
lậu của vị này được an tịnh, khẩu hành thô lậu 
của vị này... ý hành thô lậu của vị này được an 
tịnh. 


— Nhờ thân hành, khẩu hành, ý hành thô lậu của 
vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, nhờ 
từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy chư 
Thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vị này 
được an tịnh, khẩu hành... ý hành thô lậu của vỊ 
này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an 
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lạc, hoan hỷ khởi lên. 


>> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ hai 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác Chứng ngộ. 


25. " Chư Thiện hữu, lại nữa: 


—> Ở đây có người 
thiện", không như thật biết: "Đây là bất thiện", 
không như thật biết: "Đây là có tội", "Đây là 
không tội ˆ, Đây là hạ liệt ”, “Đây là cao 
thượng ”", "Đây là đen trắng đồng đều ". Sau 
một thời gian, vị này được nghe Thánh pHá: 
như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy 
pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp, vị này như 
thật biết: "Đây là thiện", như thật biết: "Đây là 
bất thiện", như thật biết: "Đây là có tội", "đây 
là không tội" , "đây cần phải thuận theo", "đây 
cần phải né tránh", "đây là hạ liệt”, "đây là cao 
thượng", "đây là đen trắng đồng đều". 


—> Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh 
của vị này được trừ diệt, minh được sanh 
khởi. VỊ này nhờ vô minh được trừ diệt và 
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minh sanh khởi, nên an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. 

> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ ba 
hướng đến an lạc, đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Các chứng nsộ. 


26. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


Thế nào là bốn? Chư Thiện hữu, ở đây vị Tý-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm đê chê ngự tham ưu ở đời. 
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> Nhờ sống quán thân trên nội thân vị này được 
chánh định và chánh an tịnh. 


— Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây, 
tri kiên được sanh khởi đôi với các thân 
khác ngoài tự thân. 


Vị Tỷ-kheo sống quán các cảm thọ từ nội thân... quán 
tâm...quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ 
sống quán pháp đối với các pháp, tâm được chánh 
định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh 
an tịnh ở nơi đây, tri kiến được sanh khởi, đôi với các 
pháp khác. 


" Chư Thiện hữu, BÓN NIỆM XỨ này hướng đến 
CHƠN THIỆN đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc 
Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng 
ngộ ". 

27. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 
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) Thế nào là bảy? Như chánh tri kiến, chánh tư 


duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm. 


)>- Chư Thiện hữu, nhứt cảnh tánh của tâm do 
bảy chỉ này sửa soạn, được gọi là Thánh 
chánh định cùng với các y chỉ và cùng vớt các 
tư lương. 


-_ Chư Thiện hữu, chánh tư duy §ÑfÑfữÏ đẻ chánh 
tri kiên sanh khởi, 

-_ Chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh khởi, 

-_ Chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi, 

- Chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh 
khởi, 

- Chánh tỉnh tấn vừa đủ để chánh mạng sanh 
khởi, 

- Chánh niệm vừa đủ để chánh tinh tân sanh 
khởi, 
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-_ Chánh định vừa đủ để chánh niệm sanh khởi, 
-_ Chánh trí vừa đủ đề chánh định sanh khởi, 
- Chánh giải thoát vừa đủ để chánh trí sanh khởi. 


" Chư Thiện hữu, nếu có người nói lời chánh ngữ sau 
đây: “Chánh pháp đã được T hế Tôn khéo léo 
thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện 
tại, vượf ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng 
dẫn đến đích, được những người có trí tự mình 
giác hiểu, cửa bắt tử được rộng mở "". 

. Chư Thiện hữu, vì chánh pháp thật sự 
đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có 
kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến 
để mà thây, hướng dẫn đến đích, được những người 
có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. 


" Chư Thiện hữu, những ai tỉn tưởng Phật không 
có thối chuyển, tin tưởng Pháp không có thối 
chuyền, tin tưởng Tăng không có thối chuyển, đầy 
đủ giới hạnh khiến bậc Thánh hoan hỷ, tất cả 
những vị được hóa sanh được Chánh pháp hướng 
dẫn. Hơn vị cư sĩ ở Magadha 
đã từ trần mệnh chung, những vị này đều diệt trừ ba 
kiết sử, chứng quả Dự lưu, không còn đọa vào ác thú, 
chắc chắn đạt đến chánh giáo. Lại có những 
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Với hạng chúng sanh này 
Ước lường phần công đức. 
Không thể ước lượng được 
Sợ phạm tội vọng ngữ. 


28. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, được biết nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra, đại vương Vessavana 
khởi lên suy tư sau đây: “Chư Thiện hữu, thật là kỳ 
diệu! Chư Thiện hữu, thật là hy hữu, được có một 
Đại sự thù thắng như vậy, một pháp thoại thù 
thăng như vậy, được một con đường đặc biệt như 
vậy “” 


" Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra tự tâm 
mình biệt được tâm trí của đại vương Vessavana như 
vậy, liên thưa với đại vương: 


"- Đại vương Vessavana nghĩ như thế nào? Trong 
thời quá khứ đã có một Đại sư thù thăng như vậy, 
một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày 
một con đường đặc biệt như vậy... Trong thời gian 
tương lai, sẽ có một Đại sư thù thăng như vậy, một 
pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày một 
con đường đặc biệt như vậy ". 
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29. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên. 


-_ Đại vương Vessavana sau khi tự thần nghe, tự 
thân chấp nhận câu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, liền nói với chúng của mình. 

- Dạ-xoa Janavasabha sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận câu chuyện của đại vương 
Vessavana nói với hội chúng, liền bạch lại với 
Thế Tôn. 


- Thế Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân chấp 
nhận câu chuyện của Dạ-xoa Janavasabha, và 
sau khi tự mình chứng tri liền nói lại cho tôn 
giả Ananda. 


-- Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân 
chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn liền nói lại 
cho chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo-nI, nam cư 
sĩ và nữ cư sĩ. 

- Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng 
bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày 
càng đông, vì được khéo léo trình bày cho loài 
Người. 
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50 _ Cung kính hạ mình trước Thế Tôn - 
Kinh PHÁP TRANG NGHIÊM - 89 
Trung LHI, 613 


KINH PHÁP TRANG NGHIÊM 
(Dhammacetfiya suttam) 


- Bài kinh số §9 — Trung II, 613 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka 
(Thích-ca). Medalumpa là một thị trần của dân 
chúng Sakka. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước 
Kosala đi đến Nangaraka vì có một vài công việc. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với Digha 
Karayana: 


— Này Karayana, hãy sửa soạn các cô xe thù 
thăng, ta muôn đi đên các thượng uyên đê ngăm 
phong cảnh. 


— Thưa vâng, Đại vương. 


Digha Karayana vâng đáp vua Pasenadi nước 
Kosala, cho sửa soạn các cô xe thù thăng, rôi thưa 
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với vua Pasenad1I nước Kosala: 


— Tâu Đại vương, các cỗ xe thù thăng của Đại 
vương đã sửa soạn xong, nay Đại vương hãy làm 
những gì Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, leo lên một cỗ 
xe thù thăng, đi ra khỏi Nangaraka cùng nhiều cỗ xe 
thù thắng khác, với tất cả uy vệ của vua chúa, và đi 
đến vườn thượng uyền, đi xe cho đến chỗ còn đi xe 
được, rồi xuống xe đi bộ, vào vườn thượng uyền. 
Trong khi đi qua đi lại trong vườn (thượng uyễn), 
trong khi tản bộ thưởng ngoạn, vua PasenadI nước 
Kosala thấy những sốc cây khả ái, đẹp mắt, lặng 
tiếng, ít ôn, văng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ 
hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng. Thấy 
vậy, vua liên nghĩ đến Thế Tôn: ` Những gốc cây khả 
ái, đẹp mắt, lặng tiếng, í† Ôn, vắng người, thoáng gió, 
xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư 
mặc tưởng này, chính tại đây, chúng ta đảnh lễ Thể 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". Rồi vua 
PasenadI nước Kosala nói với Digha Karayana: 


— Này Karayana, những sốc cây khả ái... (như 
trên)... Chánh Đăng Giác. Này Karayana, nay Thê 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác trú tại chô nào? 


— Tâu Đại vương, có một thị trân của dân chúng 
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Sakka tên là Medalumpa. Tại đấy, Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác đang trú. 


— Này Karayana, Medalumpa, thị trấn của dân 
chúng Sakka, cách xa Nangaraka bao nhiêu? 


— Tâu Đại vương, cách không xa, có ba yojana 
(do tuân). Có thê đi đên chô ây trong ngày. 


— Vậy này Karayana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù 
thăng, chúng ta sẽ đi yêt kiên Thê Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Digha Karayana vâng đáp vua Pasenadi nước 
Kosala, cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng, sau khi sửa 
soạn xong các cỗ xe thù thăng, liền tâu với vua 
PasenadI nước Kosala: 


— Tâu Đại vương các cỗ xe thù thắng đã sửa soạn 
xong, nay Đại vương hãy làm những gì Đại vương 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, leo lên một cỗ 
xe thù thắng, và cùng với các cỗ xe thù thắng khác, 
từ Nangaraka đi đến Medulampa, thị trân của dân 
chúng Sakka, đến nơi đó nội trong ngày, rồi đi đến 
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tịnh xá. Vua đi xe cho đến chỗ nào có thê đi xe được, 
rồi xuống xe đi bộ vào tịnh xá. Lúc bấy giờ một số 
đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Vua 
Pasenadi nước Kosala đi đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi 
đến, thưa với các Tỷ-kheo ấy: 


— Chư Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ở đầu? Chúng tôi muôn yêt kiên 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


- Thưa Đại vương, Thế Tôn ở trong ngôi nhà 
này với các cửa khép kín. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, ngay tại chỗ â ẤY, 
trao kiếm và vành khăn cho Digha Karayana. Rồi 
DIgha Karayana tự nghĩ: "Nay vua muôn đi một 
mình. Ở đây, ta phải dừng lại". Rồi vua Pasenadi 
nước Kosala im lặng đi đến căn nhà đóng cửa, sau 
khi đến, bước vào hành lang nhưng không vượt qua, 
đằng hắng và øõ vào khóa cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi 
vua Pasenadi nước Kosala bước vào căn nhà, cúi đầu 


đảnh lễ chân Thế Tôn, 


— Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước 
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Kosala. Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước 
Kosala. 


— Thưa Đại vương, do thấy nguyên nhân gì, Đại 
vương lại hạ mình tột bực như vậy đôi với thân này 
và biêu lộ tình thân ái như vậy? 


— Bạch Thế Tôn, con có pháp truyền thống 
(Dhammanvaya) này đối với Thế Tôn. "Thế Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập hành 


>Äjj 


trÌ. 


>Ở đây, bạch Thế Tôn, con thây nhiều vị Sa-môn, 
Bà-la-môn hành trì Phạm hạnh có giới hạn trong 
mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi 
năm. Những vị này, sau một thời gian, khéo tắm, 
khéo phấn sáp, với râu tóc khéo chải chuốt, sông 
thụ hưởng một cách sung mãn, đầy đủ năm dục 
trưởng dưỡng. 


Ở đây, Bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo 
sống hành trì Phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho 
đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Bạch Thế 
Tôn, con không thấy ngoài đây ra có một Phạm hạnh 
nào khác viên mãn, thanh tịnh như vậy. Bạch Thế 
Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế 
Tôn. "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác. Pháp được 
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Thế Tôn khéo giảng, chư Tăng đệ tử, Thế Tôn khéo 
tu tập, hành trì”. 


> Lại nữa bạch Thế Tôn, vua chúa cãi lộn với vua 
chúa, Sát-đề-ly cãi lộn với Sát-đề-ly, Bà-la-môn 
cãi lộn với Bà-la-môn, gia chủ cãi lộn với g1a chủ, 
mẹ cãi lộn với con, con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn 
với con, con cãi lộn với cha, anh em cãi lộn với 
anh em, anh em cãi lộn với chị em, chị em cãi lộn 
với anh em, bạn bè cãi lộn với bạn bè. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ- 
kheo sông với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi 
lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với 
cặp mặt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài 
đây ra, có một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh 
tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền 
thống của con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, 
đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập, hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con đi du hành tản bộ từ 
công viên này đến công viên khác, từ cung uyễn 
này đến cung uyên khác. Ở đây, con thấy một sô 
Sa-môn, Bà-la-môn gầy mòn, khốn khổ, da xấu, 
bạc nhợt, tay chân gân nỗi, hình như không có gì 
đẹp mắt để người ta nhìn. Bạch Thế Tôn, con suy 
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nghĩ như sau: "Thật sự các bậc Tôn giả này sống 
Phạm hạnh không được hoan hỷ hay có những ác 
nghiệp được giâu kín. Do vậy, các vị Tôn giả này 
mới gây mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay 
chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để 
người ta nhìn. Con đi đến các vị ấy và nói: 


"— Vì sao chư Tôn giả lại gây mòn, khôn khô, 
da xâu, bạc nhợt, tay chân gân nôi, hình như không 
có gì đẹp mặt đê người ta nhìn?”. 


Các vị ây trả lời như sau: 


— Tâu Đại vương, chúng tôi bị bệnh gia 
truyện”. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo 
hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không 
dao động, bình tĩnh, sống dựa vào (sự hỷ cúng) của 
người khác, với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thế 
Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật sự các bậc Tôn giả 
này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong 
giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự nên các 
bậc Tôn giả này hân hoan, phẫn khởi, hý lạc, các căn 
thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào 
(sự hỷ cúng) của người khác, với tâm tư như con thú 
rừng. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của 
con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng 
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Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng 
Tăng của Thê Tôn khéo tu tập hành trì”. 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị vua Sát-đề- 
ly, đã làm lễ quán đánh, có thê hành quyết những 
ai đáng bị hành quyết, gia phạt những ai đáng bị 
gia phạt, trục xuất những ai đáng bị trục xuất. 
Nhưng bạch Thế Tôn, khi con ngôi xử kiện, có 
người đôi khi nói ngắt lời của con. Và con không 
có dịp để nói: "Này Quý vị, chớ có ngất lời nói 
của ta, khi ta đang ngôi xử kiện. Quý vị hãy chờ 
cho đến khi ta nói xong”. Bạch Thế Tôn, thế mà 
có người vẫn ngắt lời nói của con. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thây các Tỷ-kheo, 
trong khi Thê Tôn thuyết pháp cho đỗ chúng hàng 
trăm người, trong khi ấy không có một tiếng nhảy 
mũi hay tiếng ho khởi lên. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, 
trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng 
trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một đồng 
Phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: “Tôn giả hãy 
im lặng, Tôn giả chớ có làm ôn. Thế Tôn, bậc Đạo 
Sư của chúng ta đang thuyết pháp". Bạch Thế Tôn, 
con khởi lên ý nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! Thật 
hy hữu thay! Thính chúng này thật khéo được huấn 
luyện, không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, con 
không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào 
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khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch 
Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với 
Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế 
Tôn khéo tu tập hành trì”. 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Sát- 
đế-ly bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác 
như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ 
kia, như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của 
họ. Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama sẽ đến 
thăm ngôi làng này hay thị trấn này". Họ sắp đặt 
câu hỏi: "Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa-môn 
Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, 
nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng 
ta sẽ chất vẫn như thế này. Khi bị ta hỏi như vậy, 
nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng 
ta sẽ chất vẫn như thế kia". Những vị này nghe: 
"Sa-môn Gotama đã đến thăm ngôi làng hay thị 
trần này". Những vị này đến chỗ Sa-môn Gotama 
ở. Sa-môn Gotama với pháp thoại khai thị cho các 
vị này, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan 
hỷ. Được Sa-môn Gotama, với pháp thoại khai 
thị, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, 
họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định 
trước), huống nữa là chất vấn! Trái lại, họ trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Bạch Thế Tôn, 
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như vậy là pháp truyền thống của con đối với Thế 
Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của 
Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đầy một số Bà- 
la-môn bác học... (như trên)... Gia chủ bác học, 
Sa-môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện 
bác như chia chẻ sợi tóc, những vị này đi chỗ này 
chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến... (như 
trên)... họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã 
định trước), huống nữa là chất vẫn. Trái lại, họ xin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Thê 
Tôn cho họ được xuât gia. Được xuất gia như vậy, 
một SỐ các vị ấy sống một mình, không phóng dật, 
nỗ lực, tinh cần và không bao lâu sau, tự chứng 
với thăng trí, chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại mục đích tối thượng của Phạm hạnh 
mà những Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ 
nói như sau: "Thật sự chúng ta gần hoại vong! 
Thát sự chúng ta gần hoại diệt! Xưa kia chúng ta 
không phải Sa-môn lại tự xem là Sa-môn, không 
phải Bà-la-môn lại tự xem là Bà-la-môn, không 
phải bậc A-la-hán lại tự xem là bậc A-la-hán. Nay 
chúng ta mới thật là Sa-môn. Nay chúng ta mới 
thát là Bà-la-môn. Nay chúng ta mới thát là A-la- 
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hán ". Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của 
con đôi với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh 
Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử 
chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, Isidatta và Purana là hai 
quan giữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, 
sinh sống do con cho, và chính con đem danh 
vọng lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với 
con như họ hạ mình đối với Thế Tôn. 


Thuở xưa, bạch Thế Tôn, trong khi hành quân 
chống với đội quân (đối nghịch), và muốn thử thách 
Isidatta và Purana, hai quan g1ữ ngựa, con đến ở tại 
một căn nhà chật hẹp. Rồi bạch Thế Tôn, hai quan 
giữ ngựa, Isidatta và Purana, sau khi cùng nhau đàm 
luận về chánh pháp hơn nửa đêm, rồi nằm xuống 
ngủ, với đầu của họ hướng về phía mà họ được nghe 
là chỗ Thế Tôn ở và với chân hướng về chỗ con. 
Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật vi điệu 
thay! Thát hy hữu thay! Hai quan gi# ngựa lstdatfa 
và Purana này ăn cơm của ta, ẩi xe của ta, sinh sống 
do ta cho, và chính ta đem danh vọng lại cho họ. 
Nhưng họ không hạ mình đối với ta như họ hạ mình 
đổi với Thế Tôn. Thật sự những vị này ý thức được 
một sự tôi thăng thà diệu nào trong giáo lý Thể Tôn, 
một sự thành đạt tuần tự". Bạch Thế Tôn, đây là pháp 
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truyền thông của con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập 
hành trì”. 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng Sát- 
đế-ly, con cũng thuộc dòng Sát-đề-ly. Thế Tôn là 
người nước Kosala, con cũng thuộc người nước 
Kosala. Thế Tôn được tám mươi tuổi, con cũng 
được tám mươi tuôi. Vì Thế Tôn thuộc dòng Sát- 
đế-ly và con cũng thuộc dòng Sát-đé-ly; vì Thế 
Tôn là người nước Kosala, con cũng thuộc người 
Kosala; vì Thế Tôn được tám mươi tuổi, con cũng 
được tắm mươi tuổi; nên con sẵn sàng hạ mình tột 
bực đối với Thế Tôn, và biểu lộ tình thân ái. 


Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi, chúng 
con nhiêu công việc, có nhiêu bôn phận phải làm. 


— Thưa Đại vương, Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài 


TôI ra đi. 


Khi vua Pasenadi nước Kosala ra đi không bao 
lầu, Thê Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 
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— Này các Tý-kheo, đấy là vua Pasenadi nước 


Kosala. Sau khi nói lên những pháp trang nghiêm, 
vua đã từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 


Này các Tỷ-kheo, hãy học các pháp trang 
nghiêm. Hãy thấu triệt các pháp trang nghiêm. Này 
các Tỷ-kheo, hãy thọ trì các pháp trang nghiêm. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp trang nghiêm này liên hệ đến 
mục tiêu, là căn bản của Phạm hạnh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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5l Có chư Thiên không - Kinh 
KANNAKATTHALA - 90 Trung HH, 


627 
KINH KANNAKATTHALA 
— Bài kinh số 90 — Trung II, 627 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc 
Uyễn ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi 
nước Kosala đi đến Ujunna có công việc. Rồi vua 

bảo một người: 


- Đến đây, này Người kia. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, vua 
Pasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thể Tôn, 
hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, 
lạc trú không và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm 
nay vua PasenadI nước Kosala, sau buôi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 
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Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa 
như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Pasenadi 
nước Kosala, sau buổi ăn sáng, sẽ đến yết kiến Thế 
Tôn". 


Hai chị em Soma và Sakula được nghe: "Hôm 
nay vua Pasenadi nước Kosala sau buôi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma và 
Sakula đi đến vua Pasenadi nước Kosala tại phòng 
ăn, và thưa như sau: 


- Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không 
và thưa giúp: "Bạch Thế Tôn, chị em Soma và Sakula 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala sau buôi ăn sáng 


đi đên Thê Tôn, sau khi đảnh lê Thê Tôn rôi, ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vua Pasenadi 
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nước Kosala bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được 
ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú 
không. 


— Thưa Đại vương, vì sao hai chị em Soma và 
Sakula lại không có thê nhờ một vị đưa tin khác? 


— Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula có 
nghe: "Hôm nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi 
ăn sáng, sẽ yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma 
và Sakula đi đến con tại phòng ăn và thưa như sau: 
"Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa: 
"Bạch Thé Tôn, hai chị Soma và Sakula cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm (Thế Tôn), có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


— Thưa Đại vương, mong rằng hai chị em Soma 
và Sakula được hạnh phúc! 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, con có nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay một Bà- 
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la-môn nào toàn trI, toàn kiến, có thê tự cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra". Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tr1, toàn kiến có thê cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra", bạch Thế Tôn, có phải những vị ấy nói lời 
Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, không 
đúng như thật; họ giải thích pháp đúng pháp và 
những ai nói hợp pháp, đúng pháp sẽ không có cơ 
hội đề chỉ trích hay không? 


— Thưa Đại vương, những aI nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: “Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra”, những vị nói như vậy không nói đúng lời Ta 
nói, và họ xuyên tạc Ta một cách hư ngụy, không 
đúng sự thật. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với tướng 
quân Vidudabha: 


mm. 


— Tâu Đại vương, Bảà-la-môn Sanlaya, thuộc 
dòng họ Akasa. 
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Rôi vua Pasenadi nước Kosala cho gọi một 
nĐưỜI: 


—- Đến đây, này Người kia, hãy nhân danh ta, bảo 
với Bà-la-môn SanJaya thuộc dòng họ Akasa: "Thưa 
Tôn giả, vua PasenadI nước Kosala cho gọi Tôn giả". 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến Bà-la-môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa, sau 
khi đến, liền thưa với Bà-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa: "Thưa Tôn giả, vua PasenadI nước 
Kosala cho gọi Tôn giả". 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, rất có thể những điều Thế Tôn 
nói về một vẫn đề khác, được người ta gán vào một 
vấn đề khác. Bạch Thế Tôn, liên hệ vấn đề gì Thế 
Tôn tự xem là nói những lời nói ấy? 

— Thưa Đại vương, Ta tự xem là đã nói những 
lời như sau: "Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có thê trong một lúc, biết hoàn toàn và thây hoàn 
toàn, không thê có sự tình như vậy". 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên 
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(heturupam). Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết liên hệ 
đến nhân duyên (saheturupam) và nói như sau: 
"Không có một Sa-môn nào hay Bà-la-môn nào có 
thê trong một lúc, biết hoàn toàn và thây hoàn toàn, 
không thể có sự tình như vậy". 


— Thưa Đại vương, có bốn giai cấp này: Sát-đề- 
ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Thưa Đại vương, 
giữa bốn giai cấp này, hai giai cấp Sát-đề-ly và Bà- 
la-môn được xem là tối thượng về xưng hô; hai giai 
cấp kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay vả giúp đỡ họ 
các công việc. 


— Bạch Thể Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch 
Thể Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thể Tôn, có bốn 
giai cấp này: Sát-để-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ- 
đà. Bạch Thể Tôn, trong bốn giai cấp này, có những 
khác biệt nào, sai biệt nào ? 


— Thưa Đại vương, có năm tỉnh cân chi này. Thê 
nào là năm? 


—> Ở đây, thưa Đại vương, Tý-kheo có lòng tin, 


tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
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Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. 


— Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tân. 

> Vị ấy không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự 
mình như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các 
vị sáng suôt hay đôi với các đông Phạm hạnh. 

> Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác 
pháp, thành tựu các thiện pháp, kiên cô, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đôi với thiện pháp. 

> VỊ ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt 
các pháp, với sự thê nhập của các bậc Thánh, 
đưa đên chơn chánh đoạn diệt các khô đau". 


Thưa Đại vương có bốn giai cấp này: Sát- đề- -Ìy, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ- đà. Và nêu các glaI cấp này 
thành tựu năm tinh cần chi này, như vậy sẽ đưa đến 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. 


— Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đề-ly, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà. Nếu những vị này thành 
tựu năm tỉnh cần chỉ này, bạch Thể Tôn, ở đây có sự 
khác biệt gì, có sự sai biệt gì? 
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— Thưa Đại vương, ở đây, Ta nói đến sự sai biệt 
trong tinh cân. 


Vĩ như, thưa Đại vương, giữa những con voi 
đáng được điêu phục, hay những con ngựa đáng 
được điều phục, hay những con bò đáng được điêu 
phục, có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có 
hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không được 
khéo điêu phục, không được khéo huấn luyện. Thưa 
Đại Vương, Đại vương nghĩ thể nào? Hai con voi, 
hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, 
được khéo huấn luyện, có phải chúng được điêu 
phục, đạt được khả năng điều phục (dantakaranam), 
chúng được điều phục, đạt được vị trí điều phục 
(dantabhumni) ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Còn hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
không được khéo điều phục kia, không được khéo 
huấn luyện kia, không được điều phục mà chúng đạt 
được khả năng điều phục, không được điều phục mà 
chúng đạt được vị trí điều phục như hai con voi, hai 
con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục kia, 
được khéo huấn luyện kia? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


NAM CƯ SĨ 366 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, những gì đạt được 
do lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không 
dối trá, do tinh cần tỉnh tấn, do trí tuệ, cũng sẽ do bất 
tín, do nhiều bệnh tật, do xảo trá, do dối trá đạt được, 
sự tình như vậy không thê xảy ra. 


— Bạch Thể Tôn, 


Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đê-ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá, Thủ-đà. Và nêu các vị này thành tựu 
năm tỉnh cân chi này, nêu họ chân chánh tinh cân, thì 
b 


ạch Thế Tôn, 


— Thưa Đại vương, Ta nói không có sự khác 
biệt gì về phương diện giải thoát đôi với giải thoát. 


Vĩ như, thưa Đại vương, một người đem củi khô 
fừ cây sala lại và nhen lửa, lứa sẽ hiện ra. Và một 
người khác đem củi khô từ cây sala lại và nhen lửa, 
lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ 
cây xoài lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một 
người khác đem củi khô từ cây udumbara (cây 
sung?) lại và nhen lứa, lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại 
vương, Đại vương nghĩ thể nào? Vì rằng các loại củi 
dùng để nhen lửa sai khác, vậy có những sai khác gì, 
giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu 
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sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng ? 
— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, với sức nóng do 
tinh tân tạo nên, do tinh cân nhen nhúm lên, ở đây, 
Ta nói không có một sự sai biệt gì về giải thoát đôi 
với giải thoát. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, 


Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế 
Tôn, 


- Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói: 
"Bạch Thê Tôn, nhưng có chư Thiên không?” 


- Bạch Thế Tôn, không biết chư Thiên ấy có 
sanh lại tại đây không hay không sanh lại tại đây? 


Khi được nghe nói vậy, tướng quần Vidudabha 
bạch Thê Tôn: 
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Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: 
"Tướng quân Vidudabha này là con vua Pasenadi 
nước Kosala, ta là con Thế Tôn. Nay đã đến thời 
người con nói chuyện với người con". Rồi Tôn giả 
Ananda nói với tướng quân Vidudabha: 


— Này Tướng quân, nay ở đây, tôi sẽ hỏi lại 
Tướng quân vấn đề này. Nếu có thể được, Tướng 
quân hãy trả lời. Này Tướng quán, Tướng quán nghĩ 
thế nào? Xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Pasenadi 
nước Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước 
Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadli nước 
Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn có công đực tu hành hay không có công 
đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không sống 
Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala và chỗ nào vua Pasenadi 
nước Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ây, vua Pasenadi 
nước Kosala có thê đánh đuổi hay trục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành, hay không 
có công đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không 
sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tướng quân, Tướng quân nghĩ thể nào? 


NAM CƯ SĨ 369 


Xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pasenadi nước 
Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước Kosala 
không ngự trị, không trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadi 
nước Kosala có thể đánh đuổi hay frục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành hay không 
có công đức tu hành, có sông Phạm hạnh hay không 
sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua 
PasenadI nước Kosala không ngự trị, không trị vì; tại 
chỗ ây, vua Pasenadi nước Kosala không có thê đánh 
đuổi... (như trên)... ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tưởng quản, Tướng quân có nghe nói 
đến chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba không? 


— Thưa vâng, Tôn giả. Chúng tôi có nghe nói 
đến chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Và ở đây, vua 
Pasenadi nước Kosala cũng nghe có nói đến chư 
Thiên ở cối trời Ba mươi ba. 

— Này Tướng quân, Ông nghĩ thế nào? Vua 
Pasenadi nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất 
chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chỗ ấy được 
không? 


— Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala 
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không thể thấy chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba, làm 
sao vua lại có thê đánh đuôi hay trục xuât chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chô ây? 


— Cũng vậy, này Tướng quân, chư Thiên có não 
hại tâm, sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư 
Thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại đây, 
làm sao lại có thể đánh đuổi hay tấn xuất chư Thiên 
không có não hại tâm, không sanh lại tại đây ra khỏi 
chỗ ây được? 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, Tý-kheo ấy tên gọi là gì? 


— Thưa Đại vương, tên là Ananda! 


— Thật hân hoan thay! Thật hoan hỷ thay! 


— Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói 
như vậy: "Bạch Thê Tôn, có Phạm thiên không?”. 


— Bạch Thế Tôn, Phạm thiên có sanh lại tại đây 
hay không sanh lại tại đây? 
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— Thưa Đại vương, nếu Phạm thiên có não hại 
tâm thì Phạm thiên ây có sanh lại tại đây. Nêu không 
có não hại tâm, thời Phạm thiên ây không sanh lại tại 
đây. 


Rồi một người khác tâu với vua Pasenadi nước 
Kosala: 


— Tâu Đại vương, Bả-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa đã đên. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala nói với Bà-la- 
môn SanJaya, thuộc dòng họ Akasa: 


— Này Bà-la-môn, aI phô biên cầu chuyện này 
trong nội cung? 


— Tâu Đại vương, tướng quân Vidudabha. 
Tướng quân Vidudabha lại nói: 


— Tâu Đại vương, chính Bảà-lamôn SanJaya, 
thuộc dòng họ Akasa. 


Rôi có một người tâu với vua Pasenadi nước 
Kosala: 


— Tâu Đại vương, nay đã đến thời dùng xe. 
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Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về 
nhất thiết trí. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí. Câu 
trả lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng 
con chấp nhận, nên chúng con hoan hý. 


Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thể Tôn về sự 
thanh tịnh của bốn giai cấp. Thể Tôn đã trả lời cho 
chúng con về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả 
lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về chư 
Thiên (Adhideve) và Thế Tôn đã trả lời về chư 
Thiên. Câu trả lời ây làm cho chúng con thoải mái, 
được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hý. 


Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về Phạm 
thiên và Thê Tôn đã trả lời về Phạm thiên. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận nên làm chúng con hoan hý. 


Bạch Thế Tôn, và những điêu gì chúng con hỏi 
Thế Tôn, vấn đề ấy Thế Tôn đã trả lời, và câu trả lời 
ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. 
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Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng 
con có nhiêu công việc, có nhiêu phận sự phải làm. 


— Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ 
là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hý, tín thọ 
lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 
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52_ kinh ANGULIMALA - 86 Trung II, 
¬fWj 


KINH ANGULIMALA 
- Bài kinh số 86 — Trung II, 577 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở 
tinh xá ông Anthapindika. Lúc bấy giờ, trong lãnh 
thổ của quốc vương Pasenadi (Ba-tư-nặc), nưƯỚc 
Kosala, có tên cướp Angulimala một thợ săn, tay vẫy 
máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng tử mẫn đỗi với 
chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, 
các thị trấn trở thành không thị trần, quốc độ trở 
thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó 
mang một vòng hoa làm bằng ngón fay người. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở 
Savatthi, ăn xong, dọn đẹp sàng tọa, cầm y bát, Ngài 
quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên Cướp 
Angulimala. Các người chăn bò, các người chăn thú, 
các người làm ruộng, các người bộ hành 
(padhavino?) thấy Thế Tôn đang đi trên con đường 
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dẫn đến tên cướp Angulimala, thấy vậy liền bạch Thế 
Tôn: “Thưa Sa-môn, chớ có đi trên con đường này. 
Thưa Sa-môn, trên con đường này có fÊH CHỚP 
Angulimala, là một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo 
tàn, không có lòng từ mân đối với chúng sanh. Vì nó, 
các làng trở thành không làng, các thị trần trở thành 
không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. 
Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa 
làm bằng ngón tay người. Thưa Sa-môn, trên đường 
này, có mười người, hai mươi người, Dq Ơi người, 
bốn mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy 
vậy, họ vấn rơi vào tay của tÊn cướp Anguhimala `. 
Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vân tiếp 
tục đi. 


Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn 
thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch 
Thế Tôn: "Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường Ẫy... 
(như trên)... rơi vào tay của tên cướp Angulimala". 
Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 


Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn 
thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch 
Thế Tôn: "Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường ẫy... 
(như trên)... rơi vào tay của tên cướp Angulimala". 
Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 


NAM CƯ SĨ 376 


Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, 
sau khi thấy liền nghĩ: “Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Con đường này, cho đến mười người, hai 
mươi người, ba mươi người, bồn mươi người, năm 
mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi; tuy vậy, 
chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay người Sa-môn này, 
chỉ có một mình, không có người thứ hai, lại đi đến, 
hình như do một sức mạnh gì? Vậy ta giết hại mạng 
sống của người Sa-môn này! ” 


Rồi tên cướp Angulimala lây kiếm và tắm 
khiên, đeo cung và tên vào, và đi theo sau lưng Thê 


Rồi tên cướp Angulimala 
suy nghĩ: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Ta 
trước đây đuôi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, 
đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt KỊp nó, đuổi 
theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con 
nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả 
tốc lực của ta cũng không thể bắt kịp Sa-môn này 
đang đi với tốc lực bình thường". Nó thưa với Thế 
Tôn: 


— Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn! 
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- Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và Ngươi 
hãy đứng lại! 


Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: "Những Sa- 
môn Thích Tử này là những người nói sự thật và 
chấp nhận sự thật. Và Sa-môn này dẫu cho đang đi 
lại nói: "Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và Ngươi 
hãy đứng lại". Vậy ta hãy hỏi vị Sa-môn này". Rồi 
tên cướp Angulimala với bài kệ nói với Thế Tôn: 


— Người đi lại nói: "Ta đã đứng rồi", 

Ta đứng, Ngươi nói: "Sao tq không đưng ?” 
$a-môn, ta hỏi về ý nghĩa này, 

Sao Ngươi đứng lại, còn ta không đứng ? 


— Angulimala, Ta đã đứng rồi. 

Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiểm, 
Còn Ngươi hữu tình, không tự kiểm chế, 
Do vậy, Ta đứng, còn Ngươi chưa đứng. 
— Đã lâu tôi kính, bậc Đại Tiên Nhân, 
Nay Sa-môn này bước vào Đại Lâm. 
Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp, 

Sau khi được nghe pháp kệ của Ngài. 
Nói xong tên cướp liên quăng bỏ kiểm, 
Quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu, 
Tên cướp đảnh lễ dưới chân Thiện Thệ, 
Ngay tại chỗ ấy, xin được xuất gia. 
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Đức Phát từ bị, bác Đại Tiên Nhân, 
Đạo Sư Nhán giới, cùng với Thiên giới, 
Ngài đã trả lời: “Thiện lai Tÿ-kheo”. 
Ủy đức Tỷ-kheo được Ngài xác chứng. 


Rồi Thế Tôn cùng Tôn giả Angulimala là Sa- 
môn tùy tùng, bắt đầu du hành đi đến Savatthi, và 
tuần tự du hành, Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây, Thế 
Tôn trú tại Savatthl, Jetavana, tại tính xá ông 
Anthapindika. 


Lúc bấy giờ, tại cửa nội cung vua Pasenadi nước 
Kosala, một số đông quân chúng tụ họp lại, cao tiếng, 
lớn tiếng nói lên: ”Tâu Đại vương, trong lãnh thô Đại 
vương, có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, 
bàn tay vẫy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ 
mãn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành 
không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ 
trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, 
nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Đại 
vương hãy tân xuất nó" 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, với khoảng năm 
trăm con ngựa, sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến 
tinh xá, đi xe đến chỗ nào còn đi xe được, rồi vua 
xuống xe, đi bộ. đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
vua Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên: 
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— Thưa Đại vương, có phải vua Seniya 
Bimbisara nước Magadha tức giận với Đại vương, 
hay các người Licchavi ở Vesalil, hay một địch 
vương nào khác? 


- Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha không có tức giận với con, không phải các 
người Licchavi ở Vesali, cũng không phải có địch 
vương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của 
con, có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn, 
bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ 
mãn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành 
không làng, các thị trân trở thành không thị trấn, các 
quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, 
nhưng con không có thể tân xuất nó được 
(napatisedhIssamn). 


— Thưa Đại vương, nếu Đại vương được thấy 
Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sq, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày 
một bữa, sống Phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện 
pháp. Đại vương sẽ làm gì với Angulimala? 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, 


hay đưa ghê mời ngôi, hay lo liệu bốn sự cúng dường 
Angulimala, tức là y phục, âm thực, sàng tọa và dược 
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phẩm trị bệnh, hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng 
pháp. Nhưng Bạch Thể Tôn, từ đâu một người phá 
giới, làm các ác pháp lại có thể trở thành giữ giỏi, 
biết chế ngự như vậy? 


Lúc bây giờ tôn giả Angulimala ngôi không xa 
Thê Tôn bao nhiêu. Rồi Thê Tôn duôi cánh tay mặt 
và nói với vua Pasenad: 


— Thưa Đại vương, đây là Angulimala. 


Vua Pasenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run 
sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua 
Pasenadi nước Kosala, hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc 
dựng ngược, bèn nói với vua PasenadI, nước Kosala: 


— Chớ có sợ hãi, thưa Đại vương! Chớ có sợ hãi, 
thưa Đại vương. Ở đây, không có gì đáng sợ hãi cho 
Đại vương. 


Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược 
của vua Pasenadi, nước Kosala được tan biến. Rồi 
vua Pasenadi nước Kosala đến Gần Tôn giả 
Angulimala, sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Angulimala: 


— Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimala? 
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— Thưa phải, Đại vương. 


— Thưa Tôn giả, phụ thân Tôn giả thuộc dòng họ 
øì? Mâu thân thuộc dòng họ gì? 


— Thưa Đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ 
Gagøa, mâu thân thuộc dòng họ MantanI. 


— Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Gagga 
Mantaniputta được hoan hỷ. Tôi sẽ cô gắng lo bốn 
sự cúng dường là y phục, ầm thực, sàng tọa, y dược 
trị bệnh cho tôn giả. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Angulimala theo hạnh ở 
rừng núi, đi khất thực mà ăn, sống chỉ với ba y. Rồi 
Tôn giả Angulimala nói với vua Pasenadi nước 
Kosala: 


- Thôi vừa rồi, thưa Đại vương, tôi đã đủ ba y. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến gần Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 


thay, bạch Thế Tôn! Làm sao Thể Tôn lại nhiếp phục 
được người không thê nhiệp phục, làm cho an tịnh 
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được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được 
người không có thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đối với 
người con không thể nhiếp phục với gậy, với kiếm, 
Thể Tôn đã có thể nhiếp phục được, với không gáy, 
không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. 
Chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm 
phải làm. 


— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm 
những gì Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài và ra đi. 


Rồi Tôn giả Angulimala, vào buổi sáng đắp y, 
câm y bát đi vào Savatthi đê khât thực. Trong khi đi 
khât thực từng nhà một ở Savatthi, 


. Thây vậy, Tôn giả suy nghĩ: 
"Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật đau khổ 
thay các chúng sanh! " Rồi Tôn giả Angulimala, sau 
khi đi khất thực ở SavatthI, sau buôi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, con vào buôi sáng đắp 
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V, cầm y bát, đi vào thành Savatthi đề khất thực. Bạch 
Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở 
Savatthi, con thấy một người đản bà đang sanh đẻ, 
rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy, con suy nghĩ: 
"Thật đau khô thay các chúng sanh! Thật đau khổ 
thay các chúng sanh! " 


— Này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau 
khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: "Này Bà 
chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cô ý giết 
hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự 
thật ây, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn! ” 


— Bạch Thê Tôn, nêu làm vậy, thời con là cỗ ý 
nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cô ý giết hại mạng 
sông rất nhiều chúng sanh rồi. 


— Vậy thì, này Angulimala, Ông hãy đi đến 
Savatthi, sau khi đến hãy, nói với người đàn bà ấy 
như sau: “Này Bà chị, vì răng tôi từ khi được Thánh 
sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống 
của chúng sanh, mong răng với sự thật áy, bà được 
an toàn và sanh đẻ được an toàn! " 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, 
đi đến Savatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy 
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như sau: "Thưa Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh 
sanh đến nay chưa bao gIỜ CÔ ý giết hại mạng sống 
của chúng sanh, mong răng với sự thật ấy, bả được 
an toàn, và sanh đẻ được an toàn! ” 


Rồi Tôn giả Angulimala, sống một mình, viễn 
ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không 
bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa". Vị ấy biết 
như vậy. Và như vậy, Tôn giả Angulimala trở thành 
một vị A-la-hán nữa. 


Rồi Tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y 
bát, đi vào Savatthi để khất thực. Lúc bây giờ, môi 


cục đát do một người ném, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala, rồi một cây gây do một người khác 
quănø, rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rôi một hòn 
sỏi do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala. 


Rồi Tôn giả Angulimala 


đi đến Thế Tôn. Thế 
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Tôn thấy Tôn giả Angulimala từ xa đi đến, thấy vậy, 
liên nói với Tôn giả Angulimala: 


Rồi Tôn giả Angulimala sống độc cư, Thiền 
tịnh, cảm thọ được giải thoát lạc, và trong lúc ây nói 
lên lời cảm khái sau đây: 


“Ải trước phóng dạt, sau không phóng dát, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy, 
Ai làm ác nghiệp, nhờ thiện chán lại, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy. 
Niên thiểu Tỷ-kheo trung thành Phật giáo, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy. 


Mong kẻ địch ta, nghe giảng Pháp thoại! 
Mong kẻ địch ta, trung thành Phát giáo! 
Mong kẻ địch ta, thọ lãnh chánh pháp, 
(Thân tâm) an tịnh, san sẻ ImỌi người. 


Mong kẻ địch ta, từ bậc Thuyết nhẫn, 

Từ bác Tán thán, vô oán hận tâm. 

Thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. 
Một kẻ như vậy, không có hại ta, 

Cũng không làm hại một người nào khác. 
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Vị ấy sẽ chứng tôi thượng tịch tịnh. 

Hộ trì mọi người, kẻ tham người không, 
Như người dẫn nước, hướng dân nước chảy, 
Như kẻ làm tên uốn cong thân tên, 

Như người thợ mộc uốn nắn cây số. 

Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình. 


Có kẻ được điêu bởi gậy, roi, móc, 

Riêng Ta được điêu không gậy, không kiếm. 
(Bởi bác như vậy). 

Ta tên Vô Hai, trước ta sát hại, 

Nay được chánh danh, vì chẳng hại ai. 
Trước ta được tên Angulimala, 

Bị nước thác cuốn, ta quy y Phật. 

Trước tay vấy máu, danh xưng (Anguli) mala, 
Xem ta quy y, đoạn dây sanh tử, 

Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú, 

Khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng. 


Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng dật, 

Còn người có trí, giữ không phóng dát, 
Như giữ tài sản, tối thượng, tối quý, 

Chớ mê phóng dát, chớ mê dục lạc. 

Giữ không phóng dật, luôn luôn Thiên định, 
Chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng, 
Thiện lai, ta đến, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tw tưởng ác. 

Giữa các chán lý (được khéo) giảng dạy, 
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Chân lý ta theo, chân lý tối thượng, 
Thiện lai ta đên, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tw tưởng ác, 
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5353 Kinh BAHITIKA — 88 Trung II, 603 


KINH BAHITIKA 
— Bài kinh số 88 — Trung II, 603 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buỗồi 
sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. 
Đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở vẻ, Tôn giả đi đến lâu đài 
Pubbarama Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu giảng 
đường) để nghỉ trưa. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước 
Kosala cưỡi trên con voi Ekapundarika và đi ra khỏi 
thành Savatthi trong buổi sáng sớm. 

thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, thấy 
vậy liền nói với vị đại thân Sirivaddha: 


— VỊ Tôn giả ây, này Sirivaddha, có phải là 
Ananda không? 


— Thưa phải, tâu Đại vương, Tôn giả ấy là 
Ananda. 
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Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với một 
người khác: 


— Này Người kia, hãy đi đến Tôn giả Ananda, 
sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 
giả Ananda, rồi thưa như sau: "Thưa Tôn giả, nếu 
Tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm gấp, 
thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi 
một lát". 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi xứ Kosala, đi 
đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Ananda rồi đứng một bên. Đứng một bên, người ấy 
thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả, vua PasenadI nước Kosala cúi 
đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như sau: 
"Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Ananda không có công 
việc gì phải làm gấp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả 
hãy vì lòng từ chờ đợi một lát”. 


Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến bờ sông Aciravati, sau khi đến, liền 
ngôi xuống trên chỗ đã đoạn sẵn, dưới một sốc cây. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala, cưỡi voi cho đến chỗ 
nào có thê đi voi được, rồi xuống voi đi bộ đến chỗ 
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Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Ananda rôi đứng một bên. Đứng một bên, vua 
Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả, ở đây, mong Tôn giả Ananda 
ngôi trên thảm ngựa. 


— Thôi vừa rôi, Đại vương, Đại vương hãy ngôi. 
Tôi đã ngôi trên chỗ ngôi của tôi. 
Vua PasenadI nước Kosala ngôi trên chô đã 


soạn săn. Sau khi ngôi, vua Pasenadi nước Kosala 
thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thể Tôn không 
làm các thân hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn 
có frí quở trách? 


— Thưa Đại vương, 


— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thể Tôn không 
làm các khẩu hành... (như trên)... không làm các ý 
hành mà các bác Sa-môn, Bà-lq-môn có t†rÍ quở 
trách? 


— Thưa Đại vương, 
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— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, điều mà tôi không 
thể nói lên một cách đầy đủ trong một câu hỏi, đã 
được Tôn giả Ananda nói lên một cách đầy đủ trong 
câu trả lời câu hỏi. Thưa Tôn giả, khi người ngu s1, 
thiếu kinh nghiệm tán thán hay hủy báng những 
người khác, mà không chứng nghiệm và suy xét, thì 
chúng tôi không y cứ vào đấy và xem như là lõi cây. 
Nhưng thưa Tôn giả, khi người có trí, có kinh 
nghiệm tán thán hay hủy báng những người khác, có 
chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi y cứ vào đấy 
và xem như là lõi cây. 


s%* Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thể nào là thân 
hành mà các vị Sa-môn, Bà-Ìa-môn 


trách? 
— Thưa Đại vương, bắt cứ thân hành øì bắt thiện. 
— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành bắt thiện ? 
— Thưa Đại vương, bắt cứ thân hành gì có tội. 
— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có tội? 


— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có hại. 
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— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành có hại? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành nào có khổ 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có khổ 
báo ? 


— Thưa Đại vương, 


Thưa Đại vương, thân hành 
như vậy bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


s* Thưa Tôn giả, thể nào là khẩu hành... (như trên) 


s*... Thể nào là ý hành bị các Sa-môn, Bà-la-môn 
có frí quở trách? 


— Thưa Đại vương, bắt cứ ý hành gì bắt thiện. 
— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành bất thiện ? 
— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có tội. 

— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành có tội? 


— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có hại. 
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— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có hại? 
— Thưa Đại vương, phàm ý hành nảo có khổ báo. 
— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có khổ báo? 


— Thưa Đại vương, 


Thưa Đại vương, ý hành như vậy bị 
các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


œ® T]hựa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán 
sự đoạn trừ tắt cả bắt thiện pháp ? 


— Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả 
bât thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. 


Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thể nào là thân 


hành không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 
trách? 


— Thưa Đại vương, bắt cứ thiện thân hành nào. 
— Thưa Tôn giả, thể nào là thiện thân hành? 


— Thưa Đại vương, phàm thân hành nảo không 
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— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành không có 
tội? 


— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không 
— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành không có 
hại? 


— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào có lạc 


— Thưa tôn giả, thể nào là thân hành có lạc báo? 


— Thưa Đại vương, 


. Thưa Đại 
vương, thân hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà- 
la-môn có trí quở trách. 


7a Tôn giả Ananda, Thế nào là khẩu hành... 
(như trên) 


>>... Thể nào là ý hành không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí quở trách? 


— Thưa Đại vương, bất cứ thiện ý hành nào. 
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— Thưa Tôn giả, thể nào là thiện ý hành? 


— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có 


— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành không có tội ? 


— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có 


— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành không có hại? 
— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có lạc báo. 
— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành có lạc báo? 


— Thưa Đại vương, 


. Thưa Đại vương, 
ý hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có 
trí quở trách. 


® T]hựa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán 
sự thành tựu tát cả thiện pháp? 


— Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả 
bât thiện pháp, và thành tựu các thiện pháp. 
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— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, thưa Tôn giả! Thật khéo nói thay việc này, thưa 
Tôn giả. Do Tôn giả Ananda mà chúng tôi, thưa Tôn 
giả, được hoan hỷ và thỏa mãn với những lời khéo 
nói của Tôn giả Ananda. Được hoan hỷ và thỏa mãn, 
thưa Tôn giả, với những lời khéo nói của Tôn giả 
Ananda, chúng tôi vui lòng tặng một con voI báu cho 
Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được phép 
nhận con voi báu. Chúng tôi vui lòng tặng con ngựa 
báu cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được 
phép nhận con ngựa báu. Chúng tôi vui lòng tặng 
một làng ân tứ cho Tôn giả Ananda, nêu Tôn giả 
Ananda được phép nhận một làng ân tứ. Nhưng thưa 
Tôn giả, chúng tôi được biết như sau: "Việc này Tôn 
giả Ananda không được phép". Thưa Tôn giả, có 
cuộn vải ngoại hóa này, được sẵn Vào trong một cán 
dù, do vua AJatasattu, con bà VidehIi nước Magadha 
gởi cho tôi, dài mười sáu khuỷu tay, rộng tám khuỷu 
tay. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Ananda vì lòng từ 
bị nạp thọ cho. 


— Thưa Tôn giả, sau cơn mưa lớn trên sườn núi, 
cả Tôn giả và tôi đã thây lúc ấy sông Aciravati chảy 
mạnh, tràn qua hai bên bờ như thế nào. Cũng vậy, 
thưa Tôn giả, Tôn giả Ananda có thê làm cho mình 
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ba y, từ nơi tắm vải ngoại hóa này. Còn ba y cũ, Tôn 
giả Ananda có thê đem phân phát cho các đồng Phạm 
hạnh. Như vậy sự bố thí này của chúng tôi được trôi 
chảy, như nước lan tràn qua bờ. Thưa Tôn giả, mong 
Tôn giả nhận cho tâm vải ngoại hóa này. 


Rồi Tôn giả Ananda nhận lây tâm vải ngoại hóa. 
Rôi vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả 
Ananda: 


— Thưa Tôn giả Ananda, nay chúng tôi phải đi. 
Chúng tôi có nhiều công vụ, có nhiều trách nhiệm 
phải làm. 


— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hý, tín thọ 
lời Tôn giả Ananda dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, thân 
bên hữu hướng về ngài, rôi ra đi. 


Tôn giả Ananda, sau khi vua Pasenadi nước 
Kosala ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda tường thuật 
lên Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vua Pasenadi 


nước Kosala rôi dâng tâm vải ngoại hóa lên Thê Tôn. 
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Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


— Thật hạnh phúc thay cho vua PasenadI nước 
Kosala! Thật tôt đẹp thay cho vua Pasenadi nước 
Kosala! 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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54 Kinh KOSALÀ - Tăng IV, 327 


KOSALÀ - 7ăng IV, 327 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, Jetavana, tại khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, vua 
Pasenadi nước Kosala, từ một trận chiến trở về, 
thắng trận, mục đích đã đạt được. Rồi vua Pasenadi 
nước Kosala đi đến khu vườn. Xa cho đến đất có thê 
đi xe được, vua đi xe, rỗi xuống xe đi bộ và vào khu 
VƯỜn. 


2. Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh 
hành ngoài trời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi 
đến các Tý-kheo ấy, sau khi đến, nói với các Tỷ- 
kheo: 


- Thưa các Tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác trú ở đâu? Thưa các Tôn giả, 
chúng tôi muốn yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. 

Tâu Đại vương, đây là ngôi tịnh xá, có cửa đóng. 
Ngài hãy đi đến ngôi nhà ấy, đừng có tiếng động, 
đừng có hấp tấp, bước vào mái hiên, đằng hăng, rồi 
gõ nơi then cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại Vương. 
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Rồi vua Pasenadi nước Kosalà, đi đến ngôi tịnh xá 
cửa đóng â ấy, đi đến không có tiếng động không có 
hấp tấp, bước vào mái hiên, đăng hắng, rồi gõ vào 
then cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi vua PasenadI, nước 
Kosalàđi vào tịnh xá, đầu cúi rạp xuống trước chân 
Thế Tôn, miệng hôn chân Thể Tôn, lấy tay xoa bóp, 
và nói lên tên mình: 


- Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosalà. 
Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosalà. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh 
phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là vị đã an lập 
Thánh chánh lý cho đa số, tức là chánh chơn pháp 
tánh, thiện pháp tánh. Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn là 
vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa 
số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh; vì 
con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những 
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cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ bày lòng kính 
mộ đôi với Thê Tôn. 


5. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật 
giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện 
giới. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật 
giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện 
giới; Bạch Thế Tôn, vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, 
mà con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy 
và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


6. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vị 
sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng 
cao nguyên hẻo lánh xa văng. Bạch Thế Tôn, vì rằng 
Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các 
Trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa 
văng: Bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối 
với Thế Tôn. 


7. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với 
bất cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế 
Tôn, vì rằng Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng 
nào cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh; Bạch Thế Tôn, vì con thấy... 
lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 
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8. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế tôn là vị đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đảng được cúng 
đường, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng 
ở đời. Vì răng, Bạch Thế tôn, Thế Tôn là vị đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô 
thượng ở đời; Bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính 
mộ với Thế Tôn. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào 
thuộc hướng thượng, thích ứng khai mở tầm trí, 
ví như câu chuyện vê ít dục, cầu chuyện về biết đủ, 
câu chuyện về viên ly, câu chuyện về không tụ hội, 
câu chuyện vệ tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới, 
câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, cầu chuyện 
về giải thoát, câu chuyện về giải thoát về tri kiến, các 
câu chuyện như vậy, Thế Tôn có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức. Vì răng bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào 
thuộc hướng thượng... có được không phí sức; bạch 
Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế 
Tôn. 


10. Lại nữa, bạch thế tôn, Thế Tôn đối với bốn 
Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có 
được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
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đối với bồn Thiên... có lòng không phí sức; bạch Thế 
Tôn, vì con thây... lòng kính mộ đôi với Thê Tôn. 


11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều 
đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... nhớ lại 
nhiều đời với các nét đại cương vá các chỉ tiết. Vì 
răng bạch thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại nhiều đời quá 
khứ, như một đời, hai đời... nhớ lại nhiều đời sống 
với các nét đại cương và các chi tiết; bạch Thế Tôn, 
vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân...đều do hạnh nghiệp của họ 
(xem Trường Bộ kinh tập L, trang 82). Bạch Thể Tôn, 
vì rằng Thế Tôn với thiên thanh nhãn tịnh siêu nhân, 
vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Vì răng bạch Thế Tôn, Thế Tôn do 
đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình 
với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát; vì con thấy ý nghĩa lợi 
ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức 
như vậy, và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 
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14. Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con 
có nhiêu công tác, có nhiêu công việc phải làm. 


- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasanadi nước Kosalà, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lê 'Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài 
TÔI ra đi. 
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55 Kinh NGƯỜI KOSALA-— Tăng II, 396 


NGƯỜI KOSALA - Tăng II, 396 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại 
Jeavana (Thắng Lâm) khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. 


Lúc bấy giờ hoàng hậu Mallikà mệnh chung. Rồi 
một người đi đến Pasenadi nước Kosala; sau khi đến, 
báo tin kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: "Tâu 
Đại vương, hoành hậu Mallikà đã mệnh chung". 
Được nghe nói vậy, vua PasenadI nước Kosala khổ 
đau, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên 
lời. 


Rôi Thê Tôn biệt được vua PasenadIi nước Kosala 
đang đau khô, ưu tư, thụt vai, cúi đâu, sững sờ, không 
nói nên lời, liên nói với vua Pasenadi nước Kosala: 


2. - Thưa Đại vương, có năm sự kiện này không thê 


có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên hay bởi một aI ở đời. Thê nào là năm? 
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... (Hoàn toàn giông như kinh trước cho đên câu: "... 
Phải kiên trì thê nào”, với những thay đôi cân thiệt 
nêu có...) 
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56 Kinh Trưởng Lão NI Khemà — Tương IV, 577 


Trưởng Lão Ni Khemà — 71zơng IV, 577 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Khemà đang đi du hành 
giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavatthu, 
giữa Sàvatthi và Sàketà. 


3) Vua PasenadI nước Kosala cũng đang đi từ Sàketa 
đên Sàvatthi và trú một đêm ở Toranavatthu, giữa 
Sàketa và SàvatthI. 


4) Rôi vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và 
nói: 


-- Hãy đến, này Người kia. Ông có biết vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào ở tại Toranavatthu đê hôm nay ta 
có thê đên yêt kiên vị ây? 


-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 
Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi tìm 
khắp Toranavatthu không thây có vị Sa-môn hay Bà- 


la-môn nào đê vua PasenadI nước Kosala có thê đền 
vêt kiên. 
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5) Rồi người ấy thấy Tỷ-kheo-ni Khemà đến trú ở 
Toranavatthu; sau khi thây, người ây đi đên vua 
PasenadI nước Kosala và thưa: 


-- Tâu Đại vương, tại Toranavatthu không có vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nảo để Đại vương có thê yết 
kiến. Nhưng tâu Đại vương, có Tỷ-kheo-ni Khemà 
là đệ tử của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
bậc nữ Tôn giả ấy: "Nữ Tôn giả là bậc hiền trí, thông 
minh, có trí, nghe nhiều, lời nói đến tâm, ứng đáp 
lanh lợi". Đại vương có thê đến yết kiến vị ấy. 


6) Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Tỷ-kheo-ni 
Khemà; sau khi đên, đảnh lễ vị ây rôi ngôi xuông 
một bên. 


7) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với 
Tỷ-kheo-ni Khemà: 


-- Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tốn tại sau khi chết 
không ? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt". 


8) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tôn tại 
sau khi chết? 


NAM CƯ SĨ 409 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chêt". 


9) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tôn tại và 


không tôn tại sau khi chết? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


10) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tôn 
au khi chêt? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


11) -- Được hỏi: "Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tôn 
tại sau khi chết không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu 
Đại vương, Thế Tôn không trả lời: 'Như Lai có tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn 
giả, có phải Nhự Lai không tôn tại sau khi chết 
không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thể 
Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, 
có phải Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi 
chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thế Tôn 
cũng không trả lời: 'Như Lai có tôn tại và không tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn 
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giả, có phải Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Táu Đại 
vương, Thể Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"". Thưa 
Nữ Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại 
không trả lời? 


12)-- Vậy thưa Đại VƯƠng, Ở đây, tôi sẽ hỏi Đại 
vương. Đại vương kham nhân như thê nào, hãy trả 
lời như vậy. 


13) Đại vương nghĩ thế nào, thưa Đại vương, Đại 
vương có người kế toản nào, chưởng ấn nào 
(muddiko), toán số nào có thể 

có số hột cát như vậy, có số trăm hột cát như 
vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số trăm ngàn hột 
cát như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 


14) -- Đại vương có người kế toán nào, có người 
chưởng ấn nào, có người toán số nào có thể đong 
lớn có số đấu nước như 
vậy, có số trăm đấu nước như vậy, có số ngàn đâu 
nước như vậy, có số trăm ngàn đấu nước như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 
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-- ÖV} sao? 


-- Thưa Nữ Tôn giả, vì răng biên lớn thâm sâu, vô 
lường, khó dò đên đáy. 


15) -- Cũng vậy, thưa Đại vương, nẾu có người muốn 
định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân (rupeena), 
nhưng sắc thân ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận 
sốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không 
thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng của sắc 
thân. Thưa Đại vương, Như Lai là thâm sáu, vô 
lường, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói 
răng: “Như Lai có tôn tại sau khi chết", không thể 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết", cũng không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như 
Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi chết", cũng 
không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


16) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang 
qua cảm thọ, nhưng cảm thọ ấy, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt tận gốc rẻ, làm cho như thân cây ta-la, 
làm cho không thê tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước 
lượng của cảm thọ. Thưa Đại vương, Như Lai là 
thâm sâu, vô lường, không thể đến tận đáy, như biển 
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lớn. Nói rằng: "Như Lai có tổn tại sau khi chết", 
không thể chấp nhận... Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


17-19) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua 
các tưởng... qua các hành... qua các thức; nhưng 
thức ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận sốc ré, làm 
cho như thân cây ta-la, làm cho không thê tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; được 
giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa Đại 
vương, Như Lai là thâm sâu, vô lường, không thê đến 
tận đáy, như biên lớn. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại 
sau khi chết", không thê chấp nhận. Nói răng: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết", cũng không thê 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và không 
có tôn tại sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. 
Nói rằng: "Như Lai không tồn tại và không không 
tồn tại sau khi chết", cũng không thê chấp nhận. 


20) Rồi vua Pasanadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 
lời của Tỷ-kheo-ni Khemà, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Tỷ- -kheo-ni Khemà, thân phía hữu hướng về 
Nữ Tôn giả rồi ra đi. 


21) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau một thời 
gian, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 
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22) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Như Lai có tôn tại sau khi chết 
không ? 


-- Thưa Đại vương, Ta không trả lời: "Như Lai có 
tồn tại sau khi chết". 


23) Thế là, thưa Thể Tôn, Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết? 


-- Thưa Đại vương, Ta cũng không trả lời: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chêt”. 


24-25)... (Như trên)... 


26-34... (Như trên, từ số I1 đến số 19, với những 
thay đôi cân thiệt)... 


35) -- Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! 


36) Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến Tỷ-kheo-m 
Khemà và hỏi vê ý nghĩa này. Nữ Tôn giả ây đã trả 
lời cho con vê ý nghĩa này với những câu này, với 
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những lời này, giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu, 
bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Vì 
răng giữa Đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, 
văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự 
tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng 
văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều 
công vụ, nhiều việc phải làm. 


-- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


37) Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng vê Ngài trôi ra đi. 
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57 Kinh Tương Ưng Kosala —- Tương I, 
159 


Chương III: Tương Ủng Kosala 


I. Phẩm Thứ Nhất 
Tuổi Trẻ — 7ơng I, 159 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Câp Cô 
Độc). 


2) Rồi vua Pasenadi (Ba-tư- nặc) nước Kosala (Kiều- 
tát-la) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả ŒGotama có tự cho mình đã chứng Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác không ? 
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4) - Thưa Đại vương, nếu có ai có thể nói một cách 
chơn chảnh là mình đã chứng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác, thời người ấy phải chính là Ta. 
Thưa Đại vương, Ta đã chưng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


5) Thưa Tôn giả Gotama, có những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng 
giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tô giáo phái, 
được quần chúng tôn sủng. Như ngài Purana 
Kassapa, Makkali Gosàla, Nigantha Nàtaputta, 
SanJaya Belatthiputta, Kakudha Kaccàyana, AlJIta 
Kesakambala. Khi con hỏi các vị ấy: "Có tự xem là 
đã chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
không?”, thời họ đã trả lời, không tự xem mình đã 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vậy làm 
sao Tôn giả Gotama, trẻ tuôi, sanh sau đẻ muộn, và 
chỉ mới xuất ø1a lại tự cho mình như vậy? 


6) - Thưa Đại vương, có bồn loại trẻ tuổi không nên 
khinh thưởng, hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. 
Thế nào là bốn? 
¡Thưa Đại vương, Khattiya trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là 
trẻ. 
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2. Thưa Đại vương, con rắn trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng 
là trẻ. 

3. Thưa Đại vương, ngọn lửa trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên mmiệt thị vì chúng 
là trẻ. 

4 Thưa Đại vương, Tỷ-kheo trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là 
trẻ. 

Thưa Đại vương, bốn loại trẻ tuôi này không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. 


7) Thế Tôn nói như vậy. Nói xong, bậc Thiện Thệ lại 
nói thêm như sau: 


8) Sanh dòng Sát-đề-ly, 
Thuộc quý tộc, danh xưng, 
Chớ khinh thưởng là trẻ, 
Chở miệt thị là nhỏ. 

Vị Sát-đế-ly ấy, 

Đến thời lên ngôi vua, 
Làm chúa tế loài Người, 
Trị vì cả quốc độ. 

Vị ấy nếu phần nộ, 

Dùng vương phạt gia hình, 
Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né vị ấy. 
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9)Ở làng hay là rừng, 

Có thấy rắn bò qua, 

Chớ khinh thường rắn trẻ, 
Chớ miệt thị rắn nhỏ, 

Cao thấp hình sai biệt. 
Rắn sống đây nhiệt khí, 
Bị tấn công, nó căn, 

Kẻ ngu cả nam Hữ, 

Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né loài rắn. 


10) Lửa cháy đầy khát vọng, 
Lửa đốt thiêu, đốt cháy, 
Chớ khinh thưởng lửa trẻ, 
Chớ miệt thị lửa nhỏ. 

Lửa được đồ bén cháy, 

Liên cháy to, cháy lớn, 

Bị tấn công, lửa đối, 

Kẻ ngu cả nam Hữ, 

Ai bảo tôn mạng mình, 

Hãy tránh né lửa cháy. 


11) Khu rừng bị lửa đốt, 
Lửa đốt thiếu, đốt cháy, 
Sau nhiều đêm và ngày, 
Rế mâm lại mọc lên. 
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l2) Còn Tỷ-kheo trẻ giới, 
Nông cháy với nhiệt tình, 
Nhưng không con, không cái, 
Không của cải truyền thừa, 
Không con, không thừa tự, 
Như thân cây tala. 


13) Do vậy, người hiển trí, 
Tự thấy hạnh phúc mình, 
Đối với rắn và lửa 

Danh xưng Sát-đề-ly, 

VỊ Tỷ-kheo trì giới, 

Với bốn vị kể trên, 

Hãy biết cách cư xử, 

Chơn chánh và tốt đẹp. 


14) Khi nghe nói vậy, vua PasenadIi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con 
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xin quy y Thê Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tăng. 
Mong Thê Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


Người — 7ơng L, 164 
1) Tại tịnh xá ở Sàvatth1. 


2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đảnh lễ Thế Tôn rỗi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Có bao nhiêu loại pháp, bạch Thể Tôn, khi khởi lên 
trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ 
não và bất an cho người ấy? 


4) Thưa Đại vương, có ba loại pháp khi khởi lên 
trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bắt lợi, khổ 
não và bất an cho người ấy. 


Thế nào là ba? 
- Tham pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên 


trong nỘi tâm của một người, sẽ đưa lại bát lợi, 
khô não và bát an cho người áy. 
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-_ Sân pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong 
nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khô 
não và bất an trú cho người ấy. 

-_St pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não 
và bất an cho người ấy. 


Ba pháp ấy, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người, sẽ đưa lại bắt lợi, khổ não và bất 
an cho người ấy. 

5)Tham, sân, si ba pháp, 

Là ác tâm cho người, 

Chúng di hại tự ngấ, 

Chúng tác thành tự ngã, 

Như vỏ và lối cây, 

Tự tác thành trái cây. 


Vua — 7ơng L, 165 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có cái gì sanh mà không già và 
không chêt không ? 
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wr.. nh 
4) Thưa Đại vương, dầu cho những vị Sát-đề-ly là 
những bậc đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài 
sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật 
dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc. Các vị ây có sanh 
cũng không thoát khỏi già và chết. 


5) Thưa Đại vương, dầu cho những vị Bà-la-môn là 
những bậc đại phú, dầu cho những gia chủ là những 
bậc đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, 
có nhiều vàng bạc, có nhiều: tài sản vật dụng, có 
nhiều tiền của, ngũ cốc, các vị ấy có sanh cũng không 
thoát khỏi già và chết. 


6) Thưa Đại vương, cho đến các vị Tỷ-kheo, những 
bác A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã đạt được mục đích tối hậu, đã đoạn 
được hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí, 
cho đến thân này của các vị ấy cũng phải bị hủy hoại, 
cũng phải bị từ bỏ. 


7) Xe vua dâu mỹ diệu, 
Rồi cũng phải hự hoại, 
Thân thể này cũng vậy, 
Rồi cũng phải già yếu. 
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Chỉ thiện pháp không già, 
Bác thiện nhân nói vậy. 


Thân Ái — Tương I, 166 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh 
một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “ Đối với 
những ai, tự ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã 
là kẻ thù? ” 


Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 


$ JÂ\ Những ai sống thân làm ác, _sống miệng nói ác, 
sống ý nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù. 
Dầu họ có nói: "Tự ngã là thân ái của chúng tôi”, 

nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những 


øì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự 
tich họnhư Do vậy, đối với họ, tự ngã là kế 


4) Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói 
thiện, sông ý nghĩ thiện, đổi với họ, tự ngã là thân ái. 
Dâu cho họ có nói: “Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi”, 
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nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? 
Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của 
họ làm đo th ia họ như vậy Do vậy, đối với 


5) -- Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là 
phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những aI 
sống thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ 
thù. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm thiện... 
Do vậy, đôi với họ, tự ngã là kẻ thân ái. 


6) Nêu những ai biết được, 
Tự ngã là thân ái, 

Họ sẽ không liên hệ, 

Với các điều ác hạnh. 

Kẻ làm điều ác hạnh, 

Khó được chơn hạnh phúc, 
Bị thân chết cầm tù, 

Từ bỏ thân làm người. 

Kẻ có nghiệp như vậy, 

Cái gì là của mình? 

Lấy cải gì đem đi? 

Cái gì theo đối họ, 

Như bóng theo dõi hình? 


Ở đây kẻ bị chết, 
Làm các nghiệp công đực, 
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Làm các nghiệp ác đực, 
Lấy cả hai đem ẩi. 

Cả hai của kẻ ấy, 

Như bóng theo dõi hình. 
Cả hai theo kẻ ấy, 

Do vậy hãy làm lành, 
Tích ly cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Là hậu cứ cho ngưôồi. 


Tự Bảo Hộ — 7ương L, 169 


1) Ngôi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


2) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi 
yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: 
"Đối với những aI, tự ngã được bảo vệ? Đối với 
những ai, tự ngã không được bảo vệ?” 


Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 


3) "Những aI thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, 


những người ây không bảo vệ tự ngã. Dâu cho họ 
được tượng binh bảo vệ, hay được mã binh bảo vệ, 
hay được xa binh bảo vệ, hay được bộ binh bảo vệ; 
đối với những người ấy, tự ngã không được bảo vệ. 
Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là bảo vệ ở ngoài, 
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không phải sự bảo vệ bên trong. "m...- 


4) Và những ai thân làm thiên, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, những người ấy bảo vệ tự ngã. Dầu cho 


họ không được tượng bình bảo vệ, hay không được 
mã binh bảo vệ, hay không được xa binh bảo vệ, hay 
không được bộ binh bảo vệ; đối với những người ấy, 
tự ngã được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy 


là sự bảo vệ bên trong, không phải sự bảo vệ ở 
ngoài. 


5) Lành thay bảo vệ thân! 
Lành thay bảo vệ lời! 
Lành thay bảo vệ ý! 

Lành thay tổng bảo vệ! 
Kẻ liêm sĩ bảo vệ, 

Tổng quát và cùng khắp, 
VỊ ấy CÓ †ÊH gỌI, 

Là vị được bảo vệ. 


Thiểu Số — 7ơng I, 170 
1) Ở tại Sàvatthi. 
2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 


bạch Thế Tôn: 
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Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên 
tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “É /hay 
là những người trong đời này, sau khi được tài sản 
phong phú, dôi dào lại có thể không bị lôi cuốn, 
không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục 
và không có những hành vi không tốt đẹp đối với các 
người khác. Trái lại, thật là nhiễu thay, những người 
trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dôi 
dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị Say mê trong 
các đục và có những hành vì không tốt đẹp đối với 
các người khác. ” 


3) Thật sự là vậy, thưa Đại vương. Thật sự là vậy, 
thưa Đại vương. Ít thay là những người trong đời 
này, sau khi được tài sản phong phú, dôi dào, lại có 
thê không bị lôi cuốn, không bị chìm đăm, không bị 
say mê trong các dục và không có những hành vi 
không tốt đẹp đối với người khác. Trái lại, thật là 
nhiều thay những người trong đời này, sau khi được 
tài sản phong phú, dôi dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm 
đắm, bị say mê trong các dục và có những hành vi 
không tốt đẹp đối với các người khác. 


4) Loài người bị đắm say, 
Trong tài sản, trong dục, 
Họ tham lam, điên dại, 
Trong các dục ở đời, 
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Không ý thức rõ ràng, 
Đã quá độ say mê, 


Về sau họ khổ đau, 
Chịu quả báo ác nghiệp. 


Xử Kiện — Tương L, 172 


1) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


7) +: Ö đây, bạch Thế Tôn, con ngồi trong pháp 
đường (đề xử kiện), con thấy chính các vị Sát-đế-ly 
đại phú, các Bà-la-môn đại phú, các gia chủ đại phú, 
phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng 
và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, 
ngũ cốc; vì nhân các dục, vì duyên các dục, vì 
nguyên nhân các dục, đã dụng ý nói lời vọng ngôn. 
Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Nay ta đã 
chán ngây xử kiện. Nay hãy để cho vị hiền diện 
(bhadramukha) được có danh tiếng nhờ tài xử kiện." 


3) -- Thưa Đại vương, các vị Sát-đề-ly đại phú, các 
vị Bà-la-môn đại phú, các vị gia chủ đại phú, phú hào 
có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, 


có nhiễu tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc; 
vì nhân các dục, 
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4) Loài Người bị đắm say, 
Trong tài sản, trong dục, 
Họ tham lam, điên dại, 
Trong các dục ở đời. 
Không ý thức rõ ràng, 

Đã quá độ say mê, 

Chăng khác gì con cá, 
Không thấy đặt bây sập. 
Về sau họ khổ đau, 

Chịu quả báo ác nghiệp. 


Mallikà Mạt ly — 7ơng L, 173 
1) Tại Sàvatth1. 


2) Lúc bây giờ vua Pasenadi nước Kosala có mặt với 
hoàng hậu Mallikà, trên lâu thượng (hoàng cung). 


3) Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu 
Mallikà: 


- Này Mallikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn 
là tự ngã của hoàng hậu ? 
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4) - Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với 
thiệp hơn là tự ngã của thiệp. 


Nhưng thưa Đại vương, có ai khác thân ái với Đại 
vương hơn là tự ngã của Đại vương? 


5) Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn 
là tự ngã của ta. 


6) Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lầu và 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua 
Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


7) Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng (của 
hoàng cung) với hoàng hậu Mallikà và con nói với 
hoàng hậu Mallikà: 


" Này Maillikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn 
là tự ngã của hoàng hậu?". 


Khi được nói vậy, bạch Thể Tôn, hoàng hậu Mallikà 
trả lời với con: 


" Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp 
hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa Đại vương, có 
aI khác thân ái với Đại vương hơn là tự ngã của Đại 
vương?"”. Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời 
cho hoàng hậu Mallikà: 
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" Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn là 
tự ngã của ta”. 


8) Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc 
ây liên nói lên bài kệ này: 


Tâm ta đi cùng khắp, 

Tất cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, 
Ai thân hơn tự ngã. 


Tự ngã đỗi mọi người, 
Quá thân ái như vậy. 
Vậy ai yêu tự ngã, 
Chớ hại tự ngã người. 


Tế Đàn — 7ơng L, 175 
1) Tại SàvatthI. 


2) Lúc báy giờ, vua Pasenadi nước Kosala tổ chức 
một đại tế đàn, Năm trăm con bò đực, năm trăm con 
bò con đực, năm trăm con bò con cải, năm trăm con 
dê, và năm trăm con cừu (urabbha) được dắt đến trụ 
tế lễ đề làm lễ tế đàn. 
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3) Và có những người nô tỳ, hay những người phục 
dịch, hay những người lao động, bị hình phạt thúc 
đầy, bị sợ hãi thúc đầy,với nước mắt đây mặt, than 
khóc và làm các công việc chuẩn bị (cho lễ tế đàn). 


4) Rồi rất nhiều Tỷ-kheo, vào buổi sáng đắp `. cầm 
bát đi vào Sàvatthi đề khất thực; khất thực xong, sau 
bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn: 


5)-Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala 
tô chức một đại lễ tế đàn. Năm trăm con bò đực, năm 
trăm con bò con đực, năm trăm con bò con cái, năm 
trăm con đê, năm trăm con cừu được dắt đến trụ tế lễ 
để làm lễ tế đàn. Và có những người nô tỳ, hay những 
người phục dịch, hay những người lao công, bỊ hình 
phạt thúc đây, bị sợ hãi thúc đây, với nước mắt đây 
mặt và than khóc, làm các công việc chuẩn bị cho lễ 
tê đàn. 


6) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa nảy, ngay 
trong lúc ây, nói lên bài kệ: 


LỄ cúng ngựa, cúng người, 
Quăng cọc, rượu chiến thắng, 
Không chốt cửa, đại lê, 
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Chúng không phải quả lớn. 


Chồ nào có giết hại, 
Dê, cừu và trâu bò, 


Tế đàn không rộn ràng, 

Cung dường được thường hằng, 
Không có sự giết hại, 

Dê, cừu và trâu bò, 


Lê tê đàn như SE 


Bậc trí tế như vậy, 

TẾ đàn vậy, quả lớn. 

Ai tế lễ như vậy, 

Chỉ tốt hơn, không xấu, 
Là tế đàn vĩ đại, 

Được chưự Thiên hoan hỷ. 


Triền Phược — 7ơng I, 177 


. Một số người bị trói băng 
dây, một sô người bị trói băng dây chuyên, một sô 
người bị trói băng kêm kẹp. 
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2) Rồi một số đông Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, 
cầm bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Đi khất thực 
xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 
họ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


2Ö đây, bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala 
bắt trói một số đông người. Một số người bị trói băng 
dây, một số người bị trói bằng dây chuyên, một số 
người bị trói băng kêm kẹp. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay 
trong lúc ây nói lên bài kệ: 


Bậc có trí nói rằng 

Trói vậy không vững chắc, 
Trói bằng sắt, dây ga, 
Kêm kẹp bằng gồ mộc; 


Đam mê các đục lạc, 
Với châu báu, trang sức, 
Và tâm tư tưởng vọng, 
Hướng VỀ con, VỀ vợ. 
Bậc có trí nói rằng 

Trói vậy thật vững chắc. 
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Dầu trói buộc trì xuống, 
Tế nhị và khó thoát, 

Các vị chơn xuất gia, 

Cắt đứt chúng làm đôi, 
Không ước vọng mong cầu, 
Từ bỏ mọi dục lạc. 


IL Phẩm Thứ Hai 
Bên Tóc — 7ơng I, 179 


L) Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi, Pubbàràma 
(Đông Viên), tại lâu đài Migàramàtu (Lộc Tử Mâu 
giảng đường) 


2) Lúc bây giờ, Thê Tôn vào buôi chiêu, từ chô Thiên 
tịnh độc cư đứng dậy, và đên ngôi tại mái hiên phía 
cửa ngoài. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Thê Tôn; sau 
khi đên, đảnh lễ Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 


3) Lúc bấy giờ, bảy vị bên tóc, bảy vị Nieanthà, bảy 
vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ với thân 
đây lông, với móng tay dài, lớn như cây lau, mang 
các dụng cụ khất sĩ đang đi ngang qua, cách Thế Tôn 
không xa bao nhiêu. 
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4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đắp y vào phía một bên vai, quỳ xuống trên đầu 
gối tay mặt, chấp tay hướng về bảy vị bện tóc, bảy vị 
NÑiganthà, bảy vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị 
du sĩ ấy và nói lên ba lần tên của mình: "Thưa chư 
Tôn, con là vua PasenadI nước Kosala". 


5) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, khi bảy vị bện tóc, 
bảy vị Niganthà, bảy vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và 
bảy vị du sĩ ây đã đi qua không lâu liền đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 


6) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những 
vị A-la-hản trên đời này, hay là những vị đang đi trên 
con đường hướng đên đạo quả A-la-hán? 


7) Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, trong 
khi còn sống thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, 
quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kàsi, trang sức 
với vòng hoa, hương thơm, dâu sáp, sử dụng vàng và 
bạc, thời Đại vương thật khó biết được các vị ấy là 
bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con đường hướng 
đến A-la-hán quả. 
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8) Thưa Đại vương, chính phải cộng trú mới biết 
được giới đức của một người, và phải trong một thời 
gian dài không thê khác được, phải có tác ý, không 
phải không có tác ý, phải có trí tuệ, không phải với 
ác tuệ. 


9) Thưa Đại vương, chính phải cùng chung một 
nghề mới biết được sự thanh tịnh của một HGưỜI, 
phải trong một thời gian dài không thê khác được, 
phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, 
không phải với ác tuệ. 


10) Thưa Đại vương, chính trong thời gian bất hạnh 
mới biết được sự trung kiên của một người, phải 
trong một thời gian dài không thể không khác được, 
phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, 
không phải với ác tuệ. 


11) Thưa Đại vương, chính phải đàm đạo mới biết 
được trí tuệ của một người, và phải trong một thời 
gian dài không thê khác được, phải có tác ý, không 
phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác 
tuệ. 

12) Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn đã khéo nói như 


sau: " Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư 
Biáxb 6u không phải không với ác tuệ"! 
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13) Bạch Thế Tôn, có những người trinh thám này 
của con, những người trinh sát, sau khi đi trinh sát 
một nước, họ đến con. Trước hết họ báo cáo rồi con 
mới đúc kết. 


14) Bạch Thế Tôn, ở đây những người ấy sau khi tây 
sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và Xoa dầu, sau khi 
chải sạch râu tóc, mặc áo vải trăng, họ được hầu hạ 
săn sóc và cho thọ hưởng năm dục công đức. 


15) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay 
trong lúc ây mới nói lên bài kệ: 


Không phải do sắc tướng, 
Biết rõ được con người, 
Không phải nhìn thoáng qua, 
Đặt được lòng tin cậy. 
Dưới bộ áo đạo đực, 

Với hình tướng tự chế, 
Những kẻ sống buông thả, 
Sống phây phây đời này. 
Như bông tai bằng đất, 
Giả dạng bông tai thát, 
Như nửa tiễn bằng đồng, 
Được sơn phết lớp vàng. 
Một số sống che đậy, 

Ân kín dưới bê ngoài, 

Nội thân thật bất tịnh, 
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Mặt ngoài giả mỹ diệu. 
Năm Vua — Tương [I, 182 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Một thời, năm vị vua, với vua Pasenadi nước 
Kosala là thượng thủ, đang thọ hưởng, được cung 
cấp và được đoanh vây với năm dục công đức. Câu 
chuyện sau đây được khởi lên giữa các vị ấy: "Dực 
lạc nào tồi thượng ?” 


3) Ở đây, có người nói: "Sắc là dục tối thượng": có 
nĐƯỜi nói: "Tiếng là dục tôi thượng”; có người nói: 
"Hương là dục tối thượng”; có người nói: "VỊ là dục 
tối thượng”; có người nói: "Xúc là dục tối thượng". 
Và các vua ấy không thê thuyết phục nhau về vẫn đề 
này. 


4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với các vua ấy: 
-- Chư Tôn giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên hãy hỏi Thê Tôn ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời 
chúng ta như thê nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


5) Thưa vâng, Tôn giả. 
Các vua ây vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala. 
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6) Rồi năm vua Ấy, với vua PasenadI nước Kosala là 
thượng thủ, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn và ngôi xuống một bên. 


7) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 

Ở đây, bạch Thế Tôn, năm vua chúng con đang thọ 
hưởng, được cung cấp, được đoanh vây với năm dục 
công đức, câu chuyện sau đây được khởi lên giữa 
chúng con: "Dục nào là tối thượng?". Có người nói: 
"Sắc là dục tối thượng". Có người nói: "Tiếng là dục 
tối thượng". Có người nói: "Hương là dục tối 
thượng". Có người nói: "VỊ là dục tối thượng”. Có 
người nói: "Xúc là dục tối thượng". 

- Bạch Thể Tôn, dục nào là tối thượng ? 


8) - Thưa Đại vương, tùy theo cùng độ ưa thích mà 
Ta nói răng dục ấy là tối thượng trong năm đục công 
đức. Và thưa Đại vương, các sắc ấy đối với một số 
người được ưa thích, các sắc ấy đổi với một số người 
không được ưa thích. Thưa Đại vương, nêu một ai 
tra thích đối với các sắc pháp, tâm viên ý mãn, Không 
có muốn các sắc pháp nào khác hơn, các sắc pháp 
nào rối đẹp hơn các sắc pháp â ấy, thời đối với vị này, 
các sắc pháp ấy là tối thượng, đối với vị này, các sắc 
pháp ấy là vô thượng. 
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9) - Thưa Đại vương, các tiếng ấy.. .‹Các hương â ây.. 
Các vị ây ... Thưa Đại vương, các xúc ây đối với một 
số người được ưa thích, các xúc ấy đối với một sô 
người không được ưa thích. Thưa Đại vương, nếu 
một aI ưa thích đối với xúc pháp, tâm viên ý mãn, 
không có ý muôn các xúc pháp nào khác hơn, các 
xúc pháp nào tốt hơn các xúc pháp â ây, thời đối với 
vị này, các xúc pháp ấy là tối thượng, các xúc pháp 
ấy là vô thượng. 


10) Lúc bấy giờ, có cư sĩ Candanangalika đang ngôi 
trong hội chúng â Ấy. Rồi cư sĩ Candanangalika từ chỗ 
ngôi đứng dậy đắp thượng y lên một bên vai, chấp 
tay hướng vê Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, một tư tưởng khởi lên nơi con. Bạch 
Thiện Thệ, một tư tưởng khởi lên nơi con. 


11) Thể Tôn nói: 
- Này Candanangalika, hãy nói lên tư tưởng ây. 


12) Rồi cư sĩ Candanangalika trước mặt Thế Tôn tán 
thán với một bài kệ thích nghĩ: 


Giống như hoa sen đỏ, 
Nực thơm mùi hương địu, 
Sáng sớm tỉnh sương nở, 
Với hương hoa t đọng. 


NAM CƯ SĨ 442 


Hãy xem Angira, 

Chói hào quang chiếu diệu, 
Như mặt trời sáng chói, 
Giữa hư không bao la. 


13) Rôi năm vị vua ây đắp năm áo lên trên mình cư 
sĩ Candanangalika. 


14) Nhưng cư sĩ Candanangalika đắp năm áo ấy lên 
trên thân Thê Tôn. 


Đại Thực Án nhiều —7ơng V, 186 
1) Trú ở Sàvatth1. 


Lúc bây giờ, vua Pasenadi nước Kosala thường ăn 
bữa ăn thịnh soạn. 


2) Rôi vua PasenadI nước Kosala sau khi ăn xong, 
no đủ, thỏa thích, đi đên Thê Tôn sau khi đên, đảnh 
lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 


3) Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Pasenadi nước 
Kosala đã ăn xong, no đủ, thỏa thích, ngay lúc ây nói 
lên bài kệ: 


Con người thường chánh niệm, 
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Được ăn, biết phải chăng, 
Chưừng mực, cảm thọ mạnh, 
Già chậm, tuổi thọ dài. 


4) Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Sudassana 
đứng sau lưng vua Pasenad1 nước Kosala. 


5) Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi thanh niên 
Sudassana: 

- Này Bạn, hãy đi đến và học thuộc lòng bài kệ từ 
Thế Tôn và trong khi dọn ăn cho ta, hãy đọc lên bài 


6) - Thưa vâng, Đại vương. 
Thanh niên Sudassana vâng đáp vua Pasenadi nước 
Kosala, học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn, và 
trong khi dọn cơm cho vua PasenadI nước Kosala, 
đọc lên bài kệ này: 

"Con người thường chánh niệm, 

Được ăn, biết phải chăng, 

Chưừng mực, cảm thọ mạnh, 

Già chậm, tuổi thọ dài. ” 


7) Rồi vua Pasenadi nước Kosala tuân tự hạn chê, 
cho đên chỉ ăn nhiêu nhât là một nàlika. 
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Š) Vua Pasenadi sau một thời gian, thân thê được 
khỏe mạnh, tự tay thoa bóp chân tay và nói lên lời 
cảm hứng sau đây: "Ôi, thật sự Thế Tôn đã thương 
tưởng nghĩ đến lợi ích cho ta, cả hai đời hiện tại và 
vị lai" 


Hai Lời Nói Về Chiến Tranh — 7ơng I, 188 
Trú ở Sàvatthi. 


l) Vua Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, 
triệu tập bôn binh chủng gây chiên với vua Pasenadi 
nước Kosala và tiên đánh KàsI. 


2) Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: "Vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha triệu tập 
bôn binh chủng gây chiên với ta và tiên đánh Kàsi." 


3) Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi triệu tập 
bôn loại binh chủng dàn trận ở Kàsi, chông vua 
Alàtasattu, con bà Videh1 nước Magadha. 


4) Rồi vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, 
tần công vua Pasenadi nước Kosala. Trong cuộc 


chiên trận, vua AJàtasattu, con bà Videhi nước 
Magadha Eiiiiwreipsoini nước Kosala. Bị 


chiến bại, vua Pasenadi nước Kosala lui về tại kinh 
đô Sàvatth1. 
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5) Rồi một số Tỷ-kheo, vào buổồi sáng đắp y, cầm bát, 
đi vào Sàvatthi để khất thực. Đi khất thực ở Sàvatthi 
xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, 
họ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


6) - Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Ajàtasattu, con bà 
'Videh1 nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh 
chủng gây chiến với vua Pasenadi nước Kosala, tiễn 
đánh Kàsi. Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala 
được nghe: "Vua Aljàtasattu con bà Videhi nước 
Magadha gây chiến với ta, tiến đánh Kàsi". Rồi vua 
PasenadI nước Kosala, sau khi triệu tập bốn loại binh 
chủng, dàn trận ở Kàsi chống vua Ajàtasattu, con bà 
Videhi nước Magadha. Bạch Thế Tôn, rồi vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua 
Pasenadi nước Kosala xáp chiến nhau. Trong cuộc 
chiến trận ây, vua AJàtasattu, con bà VidehIi nước 
Magadha chiến thắng vua Pasenadi nước Kosala. 
Bạch Thế Tôn, bị chiến bại, vua Pasenadi nước 
Kosala rút lui về kinh đô của mình là Sàvatthi. 


7) Này các Tỷ-kheo, vua AJàtasattu, con bà Videbi 
nước Magadha là ác hữu, là ác bạn lữ, là ác giao du. 
Và này các Tỷ-kheo, vua PasenadI nước Kosala là 
thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện giao du. Và này 


NAM CƯ SĨ 446 


Tỷ-kheo, hôm nay, trong đêm này, vua Pasenadi 
nước Kosala trải một đềm đau khô của người bại 
trận. 


Thắng trận sanh thù oán, 
Bại trận nếm khổ đau, 
Ai bỏ thắng, bỏ bại, 

Tịch tịnh, hưởng an lạc. 


8) Rồi vua AJảtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
triệu tập bốn loại binh chủng, gây chiến với vua 
Pasenadi nước Kosala và tiến đánh Kàsi. 


9) Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: "Vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi 
triệu tập bốn loại binh chủng, gây chiến ta và tiến 
đánh Kàs!I." 


10) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau khi triệu tập 
bôn loại binh chủng, dàn trận ở Kàsi chồng vua 
Alàtasattu, con bà Videh1 nước Magadha. 


11) Rồi vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
và vua Pasenadi nước Kosala xáp chiến với nhau. 
Trong cuộc chiến ấy, vua Pasenadi nước Kosala 
chiến thăng vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước 
Magadha và bắt sống vua ấy. 
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12) Rồi vua Pasenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: 
“Tuy vua AJàtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
làm hại ta, dầu ta không làm hại ai; nhưng vua ấy là 
cháu traI của ta. Vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng 
binh, toàn bộ mã bình, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ 
binh của vua Ajàfasattu, con bà Videhi nước 
Magadha và chỉ tha cho vua ấy mạng sống". 


13) 


14) Rồi một số lớn vị Tỷ-kheo vào buôi sáng đắp y, 
mang theo y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất 
thực ở Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi 
khất thực trở vẻ, họ đi đến Thế Tôn sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


15) - Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Ajàtasattu, con bà 
'Videh1 nước Masadha, sau khi triệu tập bốn loại binh 
chủng, gây chiến với vua Pasenadi nước Kosala và 
tiến đánh Kảsi. Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước 
Kosala được nghe: "Vua AJàtasattu, con bà Videhi 
nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng, 
gây chiến với ta và tiễn đánh Kàsi". Rồi bạch Thế 
Tôn, vua Pasendi nước Kosala, sau khi triệu tập bốn 
loại binh chủng, dàn trận chống vua Ajàtasattu, con 
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bà Videhi, nước Magadha. Rồi Bạch Thế Tôn ,vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua 
Pasenadi nước Kosala xáp chiến với nhau. Trong 
cuộc chiến ây, vua Pasenadi nước Kosala chiến 
thắng vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
và bắt sống vua ấy. Rồi vua Pasenadi nước Kosala 
suy nghĩ như sau: ”Puy vua AJàtasattu, con bà Videhi 
nước Magadha làm hại ta, dầu ta không làm hại a1; 
nhưng vua ấy là cháu trai của ta. Vậy ta hãy tịch thu 
toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, 
toàn bộ bộ binh của vua Ajàtasatu, con bà li 
nước Magadha và chỉ tha cho vua ấy mạng sống." 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau khi tịch thu toàn 
bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn 
bộ bộ binh của vua Ajàtasattu con bà Videhi nước 
Magadha, và tha cho vua ấy mạng sống. 


16) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này ngay 
trong lúc ây nói lên bài kệ: 


Vì nghĩ đến tư lợi, 

Nên mới cướp hại người, 
Khi người khác cướp hại, 
BỊ hại, lại hại nguôồi. 
Người ngu nghĩ như vậy, 
Khi ác chưa chín mui, 
Khi ác đã chín muối, 
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Người ngu chịu khổ đau. 
người, bị người sát, 
người, bị người thắng, 
người, người mắng lại, 
người, người não lại, 
Do nghiệp được diễn tiễn, 
Bị hạt, lại hại người. 


Người Con Gái — Tương L, 193 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Thê Tôn; 
sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 


3) Rồi một người đi đến vua Pasenadi nước Kosala 
và báo tin kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: 
"11a Đại vương, hoàng hậu Mallikà đã sinh hạ 
được mỘt người con gái”. 


4) Khi được nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala 
không được hoan hỷ. 


5) Rồi Thế Tôn, sau khi biết vua Pasenadi nước 
Kosala không được hoan hỷ, ngay lúc ây nói lên bài 
kệ: 
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Khiến nhạc mẫu thán phục. 
Rồi sinh được con trai, 

Là anh hùng, quốc chủ, 
Người con trai như vậy, 
Của người vợ hiển đức, 
Thật xưng là Đạo sư, 

Giáo giới cho toàn quốc. 


Không Phóng Dật — Tương I, 194 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua 
PasenadI nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến 
chứng đác và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc 
đời này và hạnh phúc đời sau ? 


3) - Thưa Đại vương, có một pháp có thê đưa đến 


chứng đắc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời 
này và hạnh phúc đời sau. 
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4) - Bạch Thê Tôn, pháp ấy là gì, có thể đưa đến 
chứng đăc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời 
này và hạnh phúc đời sau? 


5)- Bất phóng dái, thưa Đại vương, là một pháp có 
thê đưa đến chứng đắc và tôn tại cả hai hạnh phúc: 
hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. 


Thưa Đại vương, cũng như con voi, trong tất cả loài 
hữu tình có chân, tóm thâu tất cả đặc tướng của chân 
trong bàn chân của nó; và bàn chân của voI được xem 
là đệ nhất về phương diện to lớn trong tất cả loại 
chân. Cũng vậy, thưa Đại vương, bất phóng dật là 
một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai 
hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. 


6) Ai ước nguyện tuổi thọ, 
Không bệnh, có điệu sắc, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Sanh các nhà quý tóc, 

Phải liên tục tăng thượng, 
Tỉnh tấn, không dừng nghĩ 
Người hiện triết tán thán, 
Hạnh lành không phóng dật, 
Đổi với những người lành, 
Làm các hạnh công đức, 
Người hiện không phóng dật, 
Được cả hai lợi ích, 


NAM CƯ SĨ 452 


Lợi ích trong đời này, 

Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gỌI, 

Là bậc chơn hiển trí, 

Nếu biết nắm chụp lấy, 
Hạnh phúc cho chính mình. 


Không Phóng Dật — Tương I, 196 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vua 
PasenadIi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con ngồi yên tĩnh 
một mình, tư tưởng sau đây được khởi lên: “P04 
được Thế Tôn khéo giảng. Và pháp ấy giảng cho 
thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải 
cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du”. 


3) - Như vậy là phải, thưa Đại vương. Thưa Đại 
vương, pháp được Ta khéo giảng. Và pháp ấy giảng 
cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không 
phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. 


4) Một thời, thưa Đại vương, Ta ở giữa dòng họ 
Sakka (Thích-ca) tại một thị trân của các vị Sakka. 
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5) Rồi thưa Đại vương, Tý-kheo Ananda đến Ta, sau 
khi đến, đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ananda 
bạch với Ta: 


- "Bạch Thể Tôn, quá phân nửa đời sống Phạm hạnh 
này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. ˆ 


6) Khi được nói vậy, thưa Đại vương. Ta nói với Tỷ- 
kheo Ananda: 


. Tự một Tỷ-kheo làm bạn với thiện, này 
Ananda, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ tu trì Thánh 
đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám 
ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. 


7) Và Ananda, thể nào là Tỷ-kheo thiện hữu, thiện 
bạn lữ, thiện giao du làm cho sung mãn Thánh đạo 
Tám ngành? 


§) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, 
y cứ viên ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly, 
tu tập chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh 
nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tỉnh tấn, tu 
tập chánh niệm, tu tập chánh định, y cứ viên ly, y cứ 
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ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly. Như vậy, này 
Ananda, là vị Tỷ-kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện 
giao du, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung 
mãn Thánh đạo Tám ngành. 


9) Và chính theo pháp môn này, này Ananda, Ôn 
cân phải hiệu như thê nào 


10) Này Ananda, chính vì Ta y cứ, làm bạn với thiện, 
nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi 
sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; 
các chúng sanh bị bệnh được giải thoát khỏi bệnh; 
các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các 
chúng sanh bị sâu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát 
khỏi sâu, bi, khổ ưu, não. Và chính theo pháp môn 
này, này Ananda, Ông cần phải hiểu như thế nào 
toàn phân đời sống Phạm hạnh này là thuộc về 
thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. ˆ 


11) Do vậy, này Đại vương, cần phải học như sau: 
_ Tôi sẽ là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du”. Như 
vậy, này Đại 'VƯƠng, Đại vương cần phải học. Này 
Đại vương, đề Đại vương có thê trở thành thiện hữu, 
thiện bạn lữ, thiện giao du, Đại vương cần phải y cứ, 
an trú vào một pháp, tức là không phóng dật trong 
các thiện pháp. 
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12) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, thời các nữ cung 
nhân sẽ suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng 
dật, y cứ không phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú 
không phóng dật, y cứ không phóng dật. ' 


13) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, các vị Sát-đế-ly 
chư hầu sẽ suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng 
dật, y cứ không phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú 
không phóng dật, y cứ không phóng dật. " 


14) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, các dân chúng ở 
thị trân và quốc độ sẽ suy nghĩ: "Đại vương an trú 
không phóng dật, y cứ không phóng dật. Vậy chúng 
ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng 
dật." 


Thưa Đại vươn 


16) Người óc mong tài sản, 
Phải liên tục tăng thượng, 
Người hiện trí tán thán, 
Hạnh lành không phóng dát. 
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Đổi với những người lành, 
Làm các hạnh công đức. 
Người hiện không phóng dật, 
Được cả hai lợi ích, 

Lợi ích trong đời này, 

Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gọi 

Là bậc chơn hiển trí, 

Nếu biết nắm chụp lấy 

Hạnh phúc cho chính mình. 


Không Con — 71zơng I, 200 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, vào buổi trưa đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước 
Kosala đang ngồi một bên: 


- Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu đến trong 
giữa trưa như thê này. 


3) - Ở đây, bạch Thế Tôn, 


. Bạch 
Thế Tôn, có đến tám triệu đồng tiên vàng, không nói 
đên tiên băng bạc. Bạch Thê Tôn, tuy vậy đô ăn của 


NAM CƯ SĨ 457 


triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tắm chua 
ngày hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai 
may thành ba tâm. Còn xe thì đi xe nhỏ, cũ kỹ và hư 
nát, có gắn tán che băng lá. 


4) - Thật như vậy, thưa Đại vương! Thật như vậy, 
thưa Đại vương! Một kẻ không phải Chân nhân, thưa 
Đại vương, dầu cho có được tài sản lớn không đem 
lại an lạc cho mình, không đem lại an lạc cho cha mẹ, 
không đem lại an lạc cho vợ con, không đem lại an 
lạc cho các người phục vụ, cho các người làm công 
hoan hỷ, không đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu; 
đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, không thiết trí các 
sự cúng dường hướng thượng, có khả năng đưa lên 
thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến Thiên giới. 


Sự việc là 
như vậy, thưa Đại vương, các tài sản nêu không thọ 
dụng chơn chánh, đưa đến tốn giảm, không đưa 
đến thọ hưởng. 


5) Vi như, thưa Đại vương, một hô nước tại chỗ vắng 
người, với nước trong sáng, với nước mát lạnh, với 
nước dịu ngọt, với nước trắng tỉnh, với bờ bến tốt 
đẹp và khả ái. Nhưng không có người đến gánh 
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nước, hay uống nước, hay tắm, hay sử dụng hồ nước 
ấy vào. bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa Đại VƯƠN, 
nước ấy không được thọ dụng chơn chánh sẽ đưa đến 
tôn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Cũng vậy, thưa 
Đại vương, một kẻ không phải Chân nhân, dầu cho 
có được tài sản lớn, không đem lại an lạc cho 
mình... ... Sự việc là như vậy, thưa Đại vương, các 
tài sản nêu không thọ dụng chơn chánh, đưa đến tốn 
giảm, không đưa đến thọ hưởng. 


Sự việc là 
như vậy, thưa Đại vương, các tài sản nêu thọ dụng 
chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa 
đến tốn giảm. 
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7) Ví như, thưa Đại vương, một hô nước không xa 
làng mạc hay thị trần, với nước trong sáng, với nước 
mát lạnh, với nước dịu ngỌt†, VỚi nưỚC trăng tỉnh, với 
bờ bến tốt đẹp và khả ái. Và có người đến gánh nước, 
hay uống nước, hay tắm, hay xử dụng hô nước ấy vào 
bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa Đại vương, nước 
ấy được thọ đụng chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, 
không đưa đến tồn giảm. Cũng vậy, thưa Đại vương, 
một bậc Chân nhân khi được tài sản lớn, đem lại an 
lạc cho mình... ... Sự việc là vậy, các tài sản được sử 
dụng chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa 
đến tôn giảm. 


6) Như nước trong tươi mái, 
Năm tại chỗ không người, 
Không người uông, người dùng, 
Đi đến chổ tổn giảm; 

Cũng vậy là tài sản, 

Kẻ hạ liệt có được, 

Không tự mình thọ hưởng, 
Lại không cho mỘI q1. 

Kẻ trí tuệ sáng suốt, 

Tài sản thâu hoạch được, 
Biết thọ dụng, phục vụ, 

Với bà con, đoàn thế, 

Trở thành như ngư VWong, 
Nuôi dưỡng và giúp đỡ, 
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Vô tội khi bị chết, 
Được sanh lên Thiên giới. 


Không Có Con — 7ơng I, 204 


L) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala 
đang ngôi một bên: 


- Thưa Đại vương, Đại vương đi đâu lại giữa trưa 
như thê này ?. 


2) Ở đây, bạch Thế Tôn, 


Bạch 
Thế Tôn, có đến tám triệu đồng tiên vàng, không nói 
đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của 
vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua 
ngảy hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai 
may thành ba tắm. Còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư 
nát, có gắn tán che băng lá. 


3) Thật như vậy, thưa Đại vương. Thật như vậy, thưa 
Đại vương. Thưa Đại vương, vị ứriệu phú gia chủ ấy 
thuở xưa, đã bố thí đô ăn khất thực cho một vị Bích- 
chỉ Phật tên là Tagarasikkhi. Vị ấy nói: "Hãy bố thí 
cho vị Sa-môn". Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng 
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dậy, rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ấy hồi tiếc, nói rằng: 
"Tốt hơn, các lệ só, phục dịch hay làm công ăn đồ 
ăn khất thực này". Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống 
người con độc nhất của người anh, vì tài sản của 
người ấy. 


4) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có 
bố thí đồ ăn khất thực cho vị Độc Giác Phật tên là 
Tagarasikkhi. Do kết quả hành động ấy, vị ấy được 
sanh bảy lần lên thiện thú, Thiên giới. Do kết quả dư 
hưởng còn lại, vị ây được làm nhà triệu phú bảy lần 
ở Sàvatthi này. 


5) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau 
khi bố thí về, lại hối tiếc nói rằng: "Tốt hơn, các 
người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này”. 
Do kết quả của hành động â ây, tầm của vị ây hướng 
về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ây 
hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị 
ây hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của 
vị ây hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức 
không được tốt đẹp. 


6) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy 
đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, 
vì tài sản của người ây. Do kết quả hành động của vị 
ấy, vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều 
trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết quả dư 
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hưởng còn lại, gia tài không con bảy lần phải nhập 
vào công khô của vua. 


- Thưa Đại vương, đối với người triệu phú gia chủ 
này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới 
chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Đại vương, 
người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa 
ngục Mahàroruva. 


7) - Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ 
đã sanh vào địa ngục Mahàroruva2 


Š) - Thưa Đại vương, như vậy người triệu phú gia 
chủ đã sanh vào địa ngục Mahàroruva. 


9) Lúa, tài sản, vàng bạc, 
Hay mọi vật sở hữu, 

Nô ty và lao công, 

Các mạng sống tùy thuộc, 
Vị ấy phải ra đi, 

Không đem theo được ai, 
Tất cả phải bỏ lại, 

Khi ra đi một mình. 

10) Chỉ có các hành động, 
Về thân, miệng và ý. 

Mới thật thuộc vị ấy, 
Mang theo khi ra đi, 
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Nghiệp ấy theo vị ấy, 
Như bóng không rời hình. 


TỊI) Do vậy hãy làm lành, 
Tích ly cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Làm hậu cứ cho người. 


II Phẩm Thứ Ba 


Người — 7zơng I, 209 

1) Ở tại Sàvatthi. 

2) Rồi vua PasenadI nước Kosala đi đến Thế Tôn, 
sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 
Thê Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 


ngôi một bên: 


- Thưa Đại vương, có bôn loại người này có mặt, 
hiện diện ở đời. 


3) Thể nào là bốn? 


-_ Sống trong bóng tôi và hướng đến bóng tối, 
-. Sóng trong bóng tôi hướng đên ánh sáng, 
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-_ Sống trong ảnh sảng hướng đến bóng tồi, 
- Sóng trong ánh sáng hướng đên ánh sáng. 


(Xem A ii, 85 Tăng II 65). 


4) Thưa Đại vương, và thể nào là người sống trong 
bóng tôi hướng đên bóng tôi? 


-Ở đây, thưa Đại vương, có một số người sanh trong 
gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la hay gia đình 
người đan rô, hay gia đình người làm bẫy sập, hay 
gia đình người làm xe, hay gia đình người đồ rác 
nghèo đói, ăn uống thiêu thốn, sanh kế khó khăn, khó 
kiếm đồ ăn mặc, và người ấy xấu xí khó nhìn, còm 
lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân, hay nửa 
thân tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phân 
sáp, không nhận được chỗ năm, chỗ ở, đèn đuốc. 
Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Thưa Đại vương, ví như một người đi từ tối tăm này 


đên tôi tăm khác, hay đi từ hắc ám này đên hắc ám 
khác, hay từ vêt máu đỏ này đên vêt máu đỏ khác. 
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Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sống trong bóng 
tối, hướng đến bóng tối. 


5) Và thưa Đại vương, thể nào là người sống trong 
bóng tôi hướng đến ánh sáng? 


Ở đây, thưa Đại vương, có một sỐ người sanh trong 
gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la, hay gia đình 
người đan rô, hay gia đình người làm bẫy sập, hay 
gia đình người làm xe, hay gia đình người đồ rác, 
nghèo đói, ăn uống thiêu thốn, sanh kế khó khăn, khó 
kiếm đồ ăn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, còm 
lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nửa 
thân tê liệt. Người ây không nhận được đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phần 
sáp, không nhận được chỗ năm, chỗ ở, đèn đuốc. 
Người ây thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện, sau khi thân hoại mạng chung người ấy được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

Thưa Đại vương, ví như một người từ đất leo lên 


kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa 
leo lên thân voi, hay từ thân voi leo lên lâu. 
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Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong bóng 
tôi hướng đên ánh sáng. 


6) Và thưa Đại vương, thể nào là người sống trong 
ánh sáng hướng đến bóng tối? 


Ở đây, thưa Đại vương, có số người sanh ra trong gia 
đình cao quý, trong gia đình Sát-đé-ly đại phú, hay 
trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình 
gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản 
lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, 
nhiễu tiền của, ngũ cốc. Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, 
dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy 
lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, Xe cộ, vòng 
hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ năm, chỗ trú, đèn 
đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Ví như, thưa Đại vương, một người từ lầu leo xuống 
thân voi, hay từ thân voi leo xuông lưng ngựa, hay 
từ lưng ngựa leo xuống. chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu 
leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tối tăm. 
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Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong ánh 
sáng hướng đên bóng tôi. 


7) Và thưa Đại vương, thể nào là người sống trong 
ảnh sảng hướng đên ánh sáng ? 


Ở đây, thưa Đại vương, có người sanh ra trong gia 
đình cao quý, trong gia đình Sát-đé-ly đại phú, hay 
trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình 
gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản 
lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, 
có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và người ấy đẹp trai, dễ 
nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. 
Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uông, vải mặc, xe 
cộ, vòng hoa, hương liệu, phần sáp, chỗ năm, chỗ trú, 
đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, 
ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, người ây khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 


Ví như, thưa Đại vương, một người từ chiếc kiệu này 
bước qua chiếc kiệu khác, hay từ lưng ngựa này bước 
qua lưng ngựa khác, hay từ thân voi này bước qua 
thân voi khác, hay từ lầu này bước qua lầu khác. 
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Thưa Đại vương, Ta nói người ây với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong ánh 
sáng, hướng đên ánh sáng. 


8) Thưa Đại vương, những người như vậy có mặt, 
hiện diện trong đời. 


9) Thưa Đại Vương Đại vương, người nghèo đói bất 
tín và xan tham: 


Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, thiếu lễ nghĩa, 
Nhiếc mắng và mạ ly 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác; 
Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chặn sự bồ thí, 

Cơm nước cho người xin; 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Sanh địa ngục hãi hùng. 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh bóng tối, 
Và hướng đến bóng tối. 


10) Đại vương, người nghèo đói 
Có tín, không xan tham, 
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Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn, 
Đứng dậy và chào đón 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 

Tu học hạnh thăng bằng; 
Không ngăn sự bố thứ, 
Cơm nước cho người xin; 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh bóng tối, 
Nhưng hướng đến ánh sáng. 


11) Đại vương, người hào phú, 
Bất tín và xan tham, 

Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, không lễ nghĩa, 
Nhiếc mắng và mạ ly. 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 
Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chặn sự bố thí, 

Cơm nước cho người XIH. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
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Phải sanh vào địa ngục. 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh ánh sáng, 
Và hướng đến bóng tối. 


12) Đại vương, người hào phú, 
Có tín, không xan tham, 
Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn. 
Đứng dậy và chào đốn, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 

Tụ học hạnh hòa bình, 
Không ngăn sự bố thứ, 
Cơm nước cho người XIH. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh ánh sáng, 
Và hướng đến ánh sáng. 


Tổ Mẫu - 7ơng L 216 


1) Nhân duyên ở SàvatthI. 
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2) Thê Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 
ngôi một bên: 


Đại vương đi từ đầu lại, giữa trưa như thế này? 


3) - Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con mệnh chung, già 
nua, tuôi tác, đã đên tuôi trưởng thượng, đã đạt đên 
tuôi thọ, đã mệnh chung, được 


4) 


¡. Bạch Thể Tôn, con rất ái luyễn và quý mến tổ 
mẫu. 

2. Bạch Thể Tôn, nếu con được cho một voi báu, 
hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu 
để tô mầu con khỏi chết. 

3. Bạch Thể Tôn, nếu con được cho một ngựa 
báu, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho 
ngựa bảu để tô mầu con khỏi chết. 

4. Bạch Thể Tôn, nễu con được cho một thôn làng 
tốt đẹp, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho 
thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu con khỏi chết. 

s.. Bạch Thể Tôn, nếu con có thể được cho một 
quốc độ, hay để tô mâu con khỏi chết, con sẽ 
cho quốc độ để tổ mâu con khỏi chết. 
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5) - Tất cả chúng sanh, thưa Đại vương, đều phải 
chết, đều kết thúc trong sự chết, đêu không vượt qua 
sự Chết. 


6) - Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã khéo nói: 
"Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong 
sự chết, đều không vượt qua sự chết." 


7) Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, 
thưa Đại vương. Tât cả chúng sanh đêu phải chết, 
đêu kêt thúc trong sự chêt, đêu không vượt qua sự 
chết. 


Vi như, thưa Đại vương, tất cả đô gốm do người thợ 
gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả 
đô gốm ấy đêu phải bể, đêu kết thúc trong sự bế, đêu 
không vượt qua sự bề. 


Cũng vậy, thưa Đại vương, tất cả chúng sanh đều 
phải chết, đêu kêt thúc trong sự chêt, đêu không vượt 
qua sự chết. 


8) Mọi chúng sanh sẽ chết, 
Mạng sống, chết kết thúc, 
Tùy nghiệp, họ sẽ đi, 
Nhận lãnh quả thiện ác, 
Ác nghiệp đọa, địa ngục, 
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Thiện nghiệp, lên Thiên giới. 
Do vậy hãy làm lành, 

Tích ly cho đời sau, 

Công đức cho đời sau, 

Làm hậu cứ cho người. 


Thế Gian — 7ơng L 218 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bát lợi, dau khó, bát an trú ? 


3) Thưa Đại vương, có ba pháp ở đời, khi khởi lên 
đưa lại bât lợi, đau khô, bât an trú. 


4) Thế nào là ba? 


1. Thưa Đại vương, tham là pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. 

2. Thưa Đại vương, sân là pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. 

3. Thưa Đại Vương, sỉ là pháp ở đời, khi khởi lên 
đưa lại bất lợi, đau khổ, bắt an trú. 
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5) Thưa Đại vương, 


6) Tham, sân, sỉ ba pháp, 
Là ác tâm cho người, 
Chúng di hại tự ngấ, 
Chúng tác thành tự ngã, 
Như vỏ và lối cây, 

Tự tác thành trái cây. 


Cung Thuật — 7ơng I, 219 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Chỗ nào, bạch Thế Tôn, bố thí cần phải đem cho? 
3) - Thưa Đại vương, tại chồ nào, tâm được hoan hỷ. 
4) - Bạch Thế Tôn, chỗ nào cho được quả lớn? 

5) Thưa Đại vương, câu: "Chỗ nào bồ thí cần phải 
đem cho” khác với câu: "Chỗ nào cho được quả lớn 


”, Thưa Đại vương, cho người trì giớt được quả báo 
lớn. Cho người không giữ giới không được như vậy. 
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Về vấn đề này, thưa Đại vương, Ta sẽ hỏi Đại vương, 
Đại vương kham nhân như thê nào, hãy trả lời câu 
hỏi ây như vậy. 


6) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang 
tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đé-ly đến, 
không có học tập, không có huấn luyện, không có 
thực tập, không có phục vụ, rụt rè, sợ hãi, run sợ. Đại 
vương có chấp nhận người ấy không? Đại vương có 
ủng hộ người ấy không, và một người như vậy có lợi 
ích gì cho Đại vương không? 


7) Bạch Thế Tôn, con không ủng hộ người ấy và một 
người như vậy không có lợi ích gì cho con cả. 


8) Rồi một thanh niên Bà-la-môn, không có học tập... 
Rồi một thanh niên Vessa (thương gia) đến... Rồi 
một thanh niên Sudda (Thủ-đà: cùng đinh) đến, 
không có học tập...,... và một người như vậy không 
có lợi ích gì cho con cả. 


9) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang 
tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đé-ly đến, 
có học tập, có huấn luyện, có thực tập, có phục vụ, 
không rụt rè, không sợ hãi, không run sợ. Đại vương 
có chấp nhận người ấy không? Đại vương có ủng hộ 
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người ấy không, và một người như vậy có lợi ích gì 
cho Đại vương không? 


10) Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy. Và một 
người như vậy có lợi ích cho con. 


11) Rồi một thanh niên Bà-la-môn đến, có học tập... 
Rồi một thanh niên Vessa đến... Rồi một thanh niên 
Sudda đến có học tập và một người như vậy có ích 
lợi gì cho Đại vương không? 


12) Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy và một 
người như vậy có lợi ích cho con. 


13) Cũng vậy, thưa Đại vương, dâu cho một người 
có xuất gia từ một gia đinh nào, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, vị đy đoạn trừ năm chỉ và hội ẩu năm 
chỉ. Bồ thí cho một người như vậy có quả báo lớn. 


14) Thế nào là năm chỉ được đoạn trừ? 


được đoạn trừ, sân được đoạn trừ, hôn 
thụy miên được đoạn trừ, trạo hối được đoạn 
trừ, được đoạn trừ. Năm chi này được đoạn trừ. 
15) Thể nào là năm chỉ được hội ấú? 

Vô học giới uấn được hội đủ, vô học định uấn được 
hội đủ, vô học tuệ uấn được hội đủ, vô học 
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uân được hội đủ, vô học giải thoát tri kiến uân được 


hội đu. Năm chì này được hội đủ. 


16) Chính một người như vậy, năm chi được đoạn 
trừ, năm chi được hội đủ, bô thí cho người như vậy 
được quả báo lớn. 


17) Thế Tôn nói như vậy. Rồi bậc Đạo Sư lại nói 
thêm: 


Vị vua đang lâm chiến, 

Sẽ gi lại thanh miên, 
Cung thuật được thiện xảo, 
Dõng mãnh đây khí lực. 
Nhà vua không tuyển chọn, 
Theo tiêu chuẩn thọ sanh. 


Cũng vậy, người có trí, 
Kính lễ bác hạ sanh, 

Bậc này sống Thánh hạnh, 
Nhân nhục và hiện hòa. 
Hãy làm cốc thoải mái 
Dựng nhà cho đa văn, 
Rừng khô làm bề nước, 
Hiểm trở, mở đường đi. 


Với tâm tư thanh tịnh, 
Hãy cho kẻ trực tâm, 
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Cho đô ăn, đồ uống, 

Cho vải mặc, trú xá. 

Như mây giông gầẩm thét, 
Chóp sáng trăm đầu mây, 
Nước mưa ào ào xuống, 
Tràn đây đất thấp cao. 


Cũng vậy, bậc thiện tín, 
Đa văn, trữ đồ ăn, 

Thỏa mãn kẻ khất sĩ. 

Kẻ trí tâm hoan hỷ, 
Phân phát vật ăn uống, 
Nói “Cho, hãy đem cho ”. 
Như vậy, la, gầm, thớt, 
Mưa móc như thần mưa, 
Các công đức 1o lớn, 

Do bồ thí mang lại, 
Đem mưa đn, ưa móc, 
Trên những người bố thí. 


Ví Dụ Hòn Núi — 7ơng I, 223 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2) Thê Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 
ngôi một bên: 


- Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu lại? 
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3) Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự 
việc các vua chúa bận rộn. Các vua chúa Sát-đễ-ly 
đã làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương 
quyên, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an 
toàn quốc độ, và sống chinh phục cả vùng đất đai 
rộng lớn. 


4) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
nếu có người đến với Đại vương từ phương : 
một người thân tín, đáng tin cậy. Người ấy đến Đại 
vương và thưa: "âu Đại vương, mong Đại vương 
được biết, con từ phương Đông lại và có thấy tại đây 
một ngọn núi cao như hư không, đang di chuyển và 
chà đạp, đè bẹp tất cả loại hữu tình. Tâu Đại vương, 
Đại vương hãy làm những øì cần phải làm". 


5) Rồi một người khác đến từ phương Tây... Rồi một 
người thứ ba đến từ phương Rồi một người thứ 
tư đến từ phương Nam, thân tín đáng tin cậy. Người 
ây đến Đại vương và thưa: "Tâu Đại vương, mong 
Đại vương được biết, con từ phương Nam lại và có 
thấy tại đây một ngọn núi cao như hư không, đang di 
chuyền và chả đạp, đè bẹp lên tất cả loại hữu tình. 
Tâu Đại vương, Đại vương hãy làm những gì cần 
phải làm". Như vậy, thưa Đại vương, một khủng bồ 
lớn khởi lên cho Đại vương, sự diệt tận nhân loại thật 
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khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, 
thời Đại vương có thê làm được những gì? 


6) Như vậy, bạch Thế Tôn, một khủng bồ lớn khởi 
lên, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái 
sanh làm người thật khó khăn, rhời con có thể làm 
được những gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn 
chánh làm các hạnh lành, làm các công đực! 


7) - Thưa Đại vương, Tu nói cho Đại vương biết, Ta 
cáo cho Đại vương hay. Thưa Đại vương, già và chết 
đang tiến đến chỉnh phục Đại vương. Khi Đại vương 
bị già chết chinh phục, Đại vương có thể làm được 
gì? 


8) - Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, 
thời con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng 
pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các 
công đức! 


9) Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh 
với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt 
được sự an toàn quốc độ và sông chinh phục cả vùng 
đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với tượng binh. 
Bạch Thế Tôn, 
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10) Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh 
với vương quyên, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt 
được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả một 
vùng đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với mã 
binh... với xa binh...,với bộ binh. Bạch Thế Tôn, các 
trận chiến với bộ binh không đem lại một hướng đi, 
một điềm tựa cho các vị vua chúa ấy một khi bị già 
chết chinh phục. 


11) Bạch Thế Tôn, trong vương quốc này có những 
Đại thần ứinh luyện về thân chú. Các vị này có thê 
với thân chú, phá tan quân địch tới tấn công. Nhưng 
bạch Thế Tôn, các trận chiến chú thuật không đem 
lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua ây một 
khi bị già chết chinh phục. 


12) Bạch Thế Tôn, trong vương cung này có nhiễu 
SỐ vàng được chứa cất trong những nhà hầm hay 
những lầu thượng, và với sô vàng ây chúng con có 
thể phá tan quân địch tân công tài chánh. Nhưng bạch 
Thể Tôn, các trận chiến tài chánh không đem lại một 
hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua chúa ây một 
khi bị già chết chinh phục. 


13) Và bạch Thế Tôn, khi con bị già chết ch¡nh phục, 
thời con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng 
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pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các 
công đức! 


14) - Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là 
phải, thưa Đại vương. Khi Đại vương bị già chết 
chinh phục, Đại vương có thể làm được gì, ngoại trừ 
sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh 
lành, làm các công đức! 


15) Thế Tôn nói như vậy.., và bậc Đạo Sư nói thêm: 


Như núi đá rộng lớn, 
Dựng đứng lên hư không, 
Tiến tới trần xung quanh, 
Áp đè cả bốn phía. 

Cũng vớ, gi và chế 

Di chuyển đến hữu tình, 
Giai cấp Sát-đế-Ìy, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, 
Thuú-đà, Chiên-đả-la 

Kẻ đồ rác, đổ phân, 
Không một ai thoát khỏi, 
Tắt cả bị chinh phục. 

Ở đây không tượng bình, 
Không xa binh, bộ binh, 
Không trận chiến chú thuát, 
Không trận chiến tài sản 
Có thể giúp chiến thắng, 
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Chống với già, với chết. 


Do vậy người hiển trí, 
Thấy rõ phần fự lợi, 


Đời này được tán thán, 
Đời sau, hưởng phước trời. 
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58 Kinh ÁISANH-— 87 Trung II, 591 


KINH ÁI SANH 
(Piyajatika suttam) 


- Bài kinh số 87 — Trung II, 591 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Lúc bây giờ con một của 
một gia chủ, khả ái, đáng thương, bị mệnh chung. 
Sau khi nó chết, (người cha) không còn muôn làm 
việc, không còn muôn ăn uống, luôn luôn đi đến 
nghĩa địa, người ấy than khóc: “Con ở đâu, đứa con 
một của ta? Con ở đáu, đứa con một của ta?” 


Rồi người gia chủ â ây, đi đến Thê Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với người g1a chủ đang ngôi một bên: 


— Này Gia chủ, có phải Ông có các căn để an trú 
tự tâm ông, có phải các căn của Ông đổi khác? 


— Bạch Thê Tôn, sao các căn của con có thê đôi 
khác được? Bạch Thê Tôn, đứa con một khả ái, đắng 
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thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết 
(con) không còn muốn làm việc, con không còn 
muốn ăn uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than 
khóc: "Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, 
đứa con một của ta?” 


— Sự thật là như vậy, này G1a chủ, vì răng, này 
Gia chủ, sâu, bi, khô, ưu não do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi áI. 


— Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ 
như vậy: "Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái?" Vì rằng, bạch Thế Tôn hỷ lạc 
(anandasomanassa) do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ảI. 


Rồi người gia chủ, không hoan hý lời Thế Tôn 
dạy, chông báng lại, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Lúc bấy giờ, một số người đánh bạc đang chơi 
đồ nhứt lục không xa Thế Tôn bao nhiêu. Người gia 
chủ kia, đi đến những người đánh bạc ấy, sau khi đến 
nói với những người ấy như sau: 


— Này Quý vị, ở đây tôi đi đến Sa- môn Gofama, 
sau khi đến, đảnh lễ Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống 
một bên. Này Quý vị, Sa-môn Gotama nói với tôi 
đang ngôi một bên: 


NAM CƯ SĨ 486 


— "Này Gia chủ, có phải Ông có các căn để an 
trú tự tâm ông. Có phải các căn của Ông đổi khác?" 
Này Quý vị, được nghe nói vậy tôi nói với Sa-môn 
Gotama: 


— "Bạch Thế Tôn sao các căn của con có thê đôi 
khác được. Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng 
thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con 
không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn 
uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc: 
"Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con 
một của ta?" 


— Sự thật là như vậy, này Gia chủ. Vì răng, này 
Ga chủ, sâu, bi, khô, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi áI”". 


— "Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ 
như vậy! "Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái". Vì rằng bạch Thế Tôn, hý lạc do ái 
sanh ra, hiện hữu từ nơi ái". Này Quý vị, không hoan 
hỷ lời Thế Tôn dạy, ta chống báng lại, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. 


— Sự thật là như vậy, này Gia Chủ! Sự thật là 


như vậy này Gia chủ! Này Gia chủ, hỷ lạc do ái sanh, 
hiện hữu từ nơi ái. 
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Rồi người gia chủ suy nghĩ: "Có sự đồng ý giữa 
ta và những người đánh bạc, " rồi bỏ đi. Và cuộc đối 
thoại ấy dân dần được truyền đi và truyền đến trong 
nội cung. Rồi vua Pasenadi xứ Kosala cho gọi hoàng 
hậu Mallika: 


— Này Maillika, đây là lời Sa-môn Gotama nói 
với các người ây: "Sâu, bị, khô, ưu, não do ái sanh 
ra, hiện hữu từ nơi á1". 


— Tâu Đại vương, nếu Thế Tôn đã dạy như vậy, 
thì sự việc là như vậy. 


— Điều gì Sa-môn Gotama nói, Mallika này cũng 
nói theo. Vì Mallika quá hoan hỷ với Sa-môn 
Gotama. Vì vị Đạo sư nói gì cho đệ tử, và đệ tử quá 
hoan hỷ với vị Đạo sư nên nói: "Sự thật là vậy, thưa 
Đạo sư! Sự thật là như vậy, thưa Đạo sư”. Cũng vậy, 
này Mallika, điều gì Sa-môn Gotama nói, Hoàng hậu 
quá hoan hỷ với Sa-môn Gotama nên đã nói: "Nếu 
Thế Tôn đã nói như vậy thời sự việc là vậy”. Hãy đi 
đi, Mallika, hãy đi đi! 


Rồi hoàng hậu Mallika cho gọi Bà-la-môn 
Nalijangha và nói: 


__ — Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, nhân danh ta cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn, hỏi 
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có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú, 
và thưa: "Bạch Thế Tôn, hoàng hậu Mallika cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, 
ít não, khinh an, khí lực sung mãn lạc trú không, và 
thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã 
nói như sau: Sâu, bị, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái". Và nếu Thế Tôn trả lời Ông như thế 
nào, hãy khéo năm giữ và nói lại với ta. Vì các Như 
Lai không nói phản lại sự thật. 


— Thưa vâng, tâu Hoàng hậu. 


Bà-lamôn Nalijangha vâng đáp hoàng hậu 
Mallika, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, Và sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Nalijangha Bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, hoàng hậu Mallika cúi 
đầu đảnh lễ chân Sa-môn Gotama, hỏi thăm có ít 
bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú và 
thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã 
nói như sau: "Sâu, bị, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi á1"? 


— Thật sự là như vậy, này Bà-la-môn. Thật sự là 
như vậy, này Bà-la-môn. Này Bà-la-môn, sâu, bị, 
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khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi áI. 


Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp 
môn này, cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não 
do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, bà 
mẹ của một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà ta 
mệnh chung, 

đi từ đường này qua đường khác, từ ngã 
tư dường này qua ngã tư đường khác và nói: "Người 
có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu 
không 2”. Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do 
pháp môn này, cần phải được hiểu là sâu, bi, khổ, ưu 
não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người cha của một người đàn bà mệnh chunơ... (nhự 
trên).... nơwưởi anh mệnh chunơ, người chỉ mệnh 


chung, người con trai mệnh chung, người con gái 
mệnh chung, người chồng mệnh chung. Từ khi người 
chồng mệnh chung, người đàn bà này phát điên 
cuông, tâm tư hôn loạn, đi từ đường này qua đường 
khác, đi từ ngã tw đường này qua ngã tư đường khác 
và nói: "Người có thấy chẳng tôi đâu không? Người 
có thấy chồng tôi đâu không?". Này Bà-la-môn, đây 
là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được 
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hiệu là sâu, bị, khô, não do ái sanh ra, hiện hữu từ 
nƠI áI. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người mẹ của một người đàn ông mệnh chung. Từ 
khi bà ta mệnh chung, người đàn ông này phát điên 
cuông, tâm tư hôn loạn, đi từ đường này qua đường 
khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác 
và nói: "Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có 
thấy mẹ tôi đâu không ?". Này Bà-la-môn, đây là một 
pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là 
sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người cha của một người đàn ông mệnh chung... 
(như trên)... người anh mệnh chung, người chị mệnh 
chung, người con trai mệnh chung, người con gái 
mệnh chung, người vợ mệnh chung. Tự khi người vợ 
mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuông, 
tâm tr hồn loạn, đi từ đường này qua đường khác, ẩi 
từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói: 
"Người có thấy vợ tôi đâu không? Người có thấy vợ 
tôi đâu không?”. Này Bà-la-môn, đây là một pháp 
môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, 
khổ, ưu, não đo ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa chính tại thành 
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Savafthi này, một người đàn bà đi về thăm gia đình 
bà COH. Những người bà con ấy của người đản bà 
muốn dùng sức mạnh bắt người đàn bà ấy phải xa 
chồng và muốn gả cho một người đàn ông khác. 
Người đàn bà ấy không chịu. Rồi người đàn bà ấy 
HÓI VỚI chồng mình: "Này Hiên phu, những người bà 
con này muôn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh và 
muôn gả cho một € hủ nh đàn ông khác. Nhưng tôi 
không muốn như vậy. ' Rồi người. ấy chặt người đàn 
bà ấy làm hai, rồi tự vận, nghĩ răng: "Hai chúng ta 
sẽ gặp nhau trong đời sau”. Này Bà-la-môn, do pháp 
môn này cân phải được hiểu răng sâu, bi, khổ, ưu, 
não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Rồi Bà-la-môn Nalijangha hoan hỷ tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến hoàng hậu 
Mallika, sau khi đến, kế lại cho hoàng hậu Mallika 
toàn thể cuộc đàm thoại với Thế Tôn. Rồi hoàng hậu 
Mallika đi đến vua Pasenadi nước Kosala, và thưa: 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có thương 
không? 

— Phải, này Mallika, ta thương công chúa VaJ1r1. 


— Tâu đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu 
có một sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho công chúa 
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Valjiri của Đại vương. Đại vương có khởi lên sâu, bị, 
khô, ưu, não không? 


— Này Mallika, nếu có sự biến dịch, đổi khác 
xảy đến cho công chúa Vajiri của ta, thì sẽ có một sự 
thay đổi đến đời sống của ta, làm sao không khởi lên 
nơi ta, sầu, bi, khổ, ưu, não? 


- Chính liên hệ đến sự tình nảy, tâu Đại vương 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sầu, bị, khổ, ưu, não do 
ái sanh ra, hiện hữu từ nơi áI". 


=®>Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nữ 
„ Đại vương có thương yêu 


không? 


— Này Mallika, ta có thương yêu nữ Sát-đế-ly 
Vasabha. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đối khác xảy đến cho nữ Sát-đề- 
ly Vasabha, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, 
não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 


khác xảy đên cho nữ Sát Đên Ly Vasabha, thì sẽ có 
một sự đôi khác xảy đên cho đời sông của ta, làm sao 


NAM CƯ SĨ 493 


không khởi lên nơi ta sâu, bi, khô, ưu, não? 


- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


®>Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? 
,„ Đại vương có 
thương quý không? 


— Này Mallika, ta có thương quý tướng quân 
Vidudabha. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho tướng 
quân Vidudabha, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khổ, 
ưu, não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 
khác xảy đến cho tướng quân Vidudabha thì sẽ có sự 
đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao 
không khởi lên nơi ta, sầu, bị, khổ, ưu não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 
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>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có yêu thương thiếp không? 


— Phải, này Mallika, ta có thương yêu Hoàng 
hậu. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu 
có một sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho thiệp, Đại 
vương có khởi lên sâu, bị, khô, ưu, não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 
khác xảy đến cho Hoàng hậu, thì sẽ có một sự đổi 
khác xảy đến cho mạng sông của ta, làm sao không 
khởi lên nơi ta sầu, bị, khổ, ưu, não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có yêu thương 
Kosala không? 


— Phải, này Mallika, ta thương yêu dân chúng 
Kasi và Kosala. Này Mallika, nhờ sức mạnh của họ, 
chúng ta mới có được gỗ chiên-đàn từ nước Kasi và 
dùng các vòng hoa, hương liệu, phẫn sáp. 
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— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đối khác xảy đến cho dân chúng 
Kasi và Kosala, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khô, 
ưu, não không? 


— Này Mallika, nếu có một sự biến dịch đổi khác 
xảy đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ 
có một sự đôi khác xây đến cho mạng sống của fa, 
làm sao không khởi lên nơi ta sầu, bị, khổ, ưu, não? 


- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


— Thật vi diệu thay, này Mallika! Thật hy hữu 
thay, này Mallika! Thế Tôn đã thê nhập nhờ trí tuệ, 
đã thấy nhờ trí tuệ. Đến đây, Mallika, hãy sửa soạn 
tây trần. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala 


sau đây: "Đảnh 
lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác! Đảnh 
lễ Thế Tôn... (như trên)... Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác! ". 
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59 Sudatta Anàthapindika - Kinh NAM 
CƯ SĨ- Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ- Tăng I, 55 


121. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

122. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

123. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

124. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


125... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 


NAM CƯ SĨ 4985 


126. Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


127. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thăng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


128... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


129. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


130. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 


NAM CƯ SĨ 499 


60 Mahànàma Sakka - Kinh NAM CƯ SĨ 
- Tăng L, 5S 


NAM CƯ SĨ -— Tăng I, 55 


I3I. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

132. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

133. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

1344. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


135... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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136... Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


137. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thắng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


138... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


139. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca. 


140. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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61 Ugga Vesàlika - Kinh NAM CƯ SĨ - 
Tăng I, 5S 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


14I. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

142. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

143. _ Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

144. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


145... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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146... Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


147. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thăng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


148... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


149. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca. 


150. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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62 Sùra Ambattha - Kinh NAM CƯ SĨ -— 
Tăng I, 5S 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


151. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

152. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

153. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

154. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


155... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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156... Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


157. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thắng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


158... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


159. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca. 


160. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kho, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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63  Hatthipàmaka Ugøàta - Kinh NAM 
CƯ SĨ - Tăng L, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


I6I. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

162. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

163. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

164. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


165... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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166... Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


167. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thắng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


168... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


169. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca. 


170. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kho, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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64 Hatthaka Alavaka - Kinh NAM CƯ SĨ 
- Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


17I. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

172. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

174. _ Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

174. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


175... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 


NAM CƯ SĨ 508 


176... Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


177. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thắng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


178... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


179. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


180. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 


NAM CƯ SĨ 509 


65 Nakulapità - Kinh NAM CƯ SĨ - Tăng 
IL,55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


I8I. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

182. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

183. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

184. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


185. Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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186. Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


187. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thắng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


188... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


89. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca. 


190. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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66 Tapassu Bhallikà - Kinh NAM CƯ SĨ 
- Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


191. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

192. _ Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

193. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

194. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


195... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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196... Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


197. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thăng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


198... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


199. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca. 


200. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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67  Ci(ta Macchikasandika - Kinh NAM 
CƯ SĨ - Tăng L, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


201. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

202. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

203. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

204. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


205... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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206. _ Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


207. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thắng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


208. __ Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


209. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


210. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kho, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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68  đjJivaka Komàrabhacca - Kinh NAM 
CƯ SĨ - Tăng L, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


2II. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

212. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

213. _ Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

214. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Bốn nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


215... Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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216... Trong các vị đệ tử... bố thí các món đỏ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


217. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thắng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


218... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


219. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca. 


220. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 


NAM CƯ SĨ 517 


